
THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 13)

Phẩm 166: Nhị thiền

Diệt các giác quán, nội tịnh nhất tâm, không giác 
không quán, định sinh hỷ lạc, vào đệ nhị thiên.

Hỏi: Nếu đệ nhị thiền nói diệt giác quán, thì phải 
biết sơ thiền chắc có giác quán, như trong nhị thiền có hỷ, 
và tam thiền nói diệt hỷ?

Đáp: Như trong sơ thiền không có khổ căn, cũng 
nói khổ căn, đệ nhị thiền diệt cái nầy cũng như vậy.

Hỏi: Trong sơ thiền tuy không khổ căn mà có các 
thức. Các thức là chỗ nương của khổ căn. Cho nên nói sơ 
thiền khổ căn không diệt?

Đáp: Trong sơ thiền tuy có các thức, nhưng không 
phải chỗ nương của khổ căn.

Hỏi: Tính 5 thức là chỗ nương của khổ căn, vì tính 
đồng cho nên nói sơ thiền có khổ?

Đáp: Nếu như vậy, ưu căn từ tính ý thức sinh, nên 
phải nói tất cả chỗ đều có?

Hỏi: Nay vì sao nói trong nhị thiền khổ căn diệt?
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Đáp: Sơ thiền gần tâm bất định. Người tâm bất định 
hay sinh là các thức trói buộc ở cõi Dục, trong đó sinh 
khổ căn, cho nên không nói sơ thiền khổ diệt.

Hỏi: Nếu vậy sơ thiền cũng gần ưu căn. Ưu căn nầy 
cũng phải nói như đệ nhị, đệ tam thiền diệt?

Đáp: Nương dục ưu căn, do nương dục hỷ sinh, 
được tịnh thì hỷ, bất tịnh thì hỷ diệt. Cho nển trong sơ 
thiền không có ưu căn. Nương bất định sinh khổ cănT Sơ 
thiền gần tản tâm, nên không gọi là diệt.

Lại như tam thiền không khổ, mà cũng nói dứt khổ 
lạc mới vào tứ thiền. Điều này cũng vậy.

Lại hành giả trong sơ thiền, định chưa đầy đủ, 
thường bị giác quán làm loạn, cho nên nói nhị thiền diệt 
các giác quán.

Nội tịnh là nhị thiền nhiếp tâm sâu, nên tán loạn 
không vào được. Vì trong không loạn tâm gọi là nội tịnh. 
The cua nhị thien nhat tâm này không giác không quán 
tức nhât tâm là tâm hành nhất đạo, cũng gọi là thiền tức 
la nọi tinh. Được định sâu nây nên giác quán không sinh 
không phải như sơ thiền tâm số ở giác quán, cho nên nói 
không giác không quán.

Định sinh hỷ lạc là sơ thiền vì lìa nên được hỷ. 
Trong đây định thành tựu nên được hỷ, cho nên gọi là 
định sinh.

Hỏi: Hỷ trong sơ thiền và hỳ trong nhị thiền có gì 
khác nhau?
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Đáp: Sơ thiền do diệt ưu nên hỷ. Nhị thiền diệt 
khổ nên hỷ. Lại hỷ trong sơ thiền trái với hỷ bất tịnh 
mà được, hỷ trong nhị thiền trái với hỷ tịnh mà được. 
Tuy đều bởi ái nhân duyên nên được hỷ, mà hỷ sơ thiền 
yếu ớt.

Hỏi: Nghĩa như vậy là hữu lậu hay vô lậu?

Đáp: Đều là hữu lậu, vì có ngã tâm là có hỷ.

Hỏi: Vô lậu không có hỷ, điều này không đúng. 
Trong 7 giác, Phật nói hỷ giác phần. Giác phần chỉ là vô 
lậu. Cho nên biết có hỷ vô lậu.

Lại trong kinh nói: Người có tâm hỷ, thân được 
khoan khoái. Thân khoái thì thụ lạc. Nếu không có hỷ vô 
lậu thì cũng không có khoái lạc vô lậu.

Lại Phật thấy chúng Tăng tu sâu pháp thiện thì sinh 
hoan hỷ. Cho nên biết có hỷ vô lậu?

Đáp: Ông lấy 7 giác chứng minh hỷ vô lậu. Điều 
này không đúng. Giác phần có 2 thứ: hữu lậu và vô lậu. 
Như ừong kinh nói: Hành giả khi nghe pháp có thê dứt 5 
thứ ngăn che. Tu 7 giác phân, giác gọi là trí vô học, neu 
vì giác tu các pháp bất tịnh v.v..., đều gọi là giác phân thì 
ông nói cũng không nên có khoái vô lậu. Trước sinh hỷ, 
sau được vô lậu, nghĩa là như thật tri kiên.

Lại không phải tất cả khoái đều do hỷ sinh, như tam 
thiền trở lên không hỷ cũng không khoái.

Lại chúng tôi không nói lìa trí riêng có thụ pháp. Trí 
vô lậu nầy mới đến tại tâm, nói là vui, cho nên có vui vô 
lậu, chỉ không do hỷ sinh.
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Lại trong kinh nói: Trừ bỏ thân tâm thô nặng gọi 
là khoái. Khi được vô lậu thân tâm điều hòa cho nen có 
khoái vô lậu. Lại Phật thường hành tâm xả, cho nên nói 
Phật có hỷ. Điều này cần nói rõ.

Lại nếu người không ngã và ngã sở thì không hỷề 
Nêu A-la-hán có hỷ, thì cũng có ưu, mà thật không có ưu, 
nên biết không có hỷ.

Hỏi: Như sơ thiền nhị thiền có hỷ không ưu, La-hán 
cũng vậy, có hỷ không ưu, có lỗi gì không?

Đáp: Trong các thiên định có ưu, như trong căn 
nghĩa nói: Ưu hỷ cho đên cối Hữu Đảnh, khổ vui tùy thân 
cho đến tứ thiền.

Lại trong Thú tam thiền nói: Ly hỷ hành xả. Cho 
nên biêt không có hỷ vô lậu. Nếu có, thì sao nói lìa?

Lại tâm vô lậu không nên có hỷ. Vì hỷ đều dựa vào 
Nỉiả danh, tưởng phân biệt.

* Hỏi: Nếu vậy thì sơ thiền nhị thiền không có thụ vô 
’ Trong kinh nói: Sơ thiền nhị thiền chỉ có hỷ, chưa có 

tâm lạc. Hỷ nầy cũng không do đâu mà có?

Đáp: Hỷ nầy và lìa hỷ nầy không nói là thiền vô 
lậu. Mà lại có kinh nói là thiền vô lậu. Như là hành giả do 
tướng nào, duyên nào, vào sơ thiền, không nghĩ tướng đó 
duyen đó, chỉ quán trong sơ thiên có bao nhiêu sắc thụ 
taởng, hanh và thức, đêu như bệnh hoạn như ung nhọt 
cho đến vô ngã.

Hỏi. Như bệnh hoạn, như ung nhọt, như tên bắn đau 
nhức, 4 điều nầy là thế gian hành, không phải vô lậu. Cho



nên ông đem kinh đó để chứng minh, không thể thành lập 
được vô lậu?

Đáp: Bốn hành nầy đều là tên khác của khổ, nên 
gọi vô lậu.

Hỏi: Học nhân cũng không có hỷ vô lậu sao?

Đáp: Nếu tâm tại đạo, thì bấy giờ không có hỷ, mà 
tại tục thì có. Bậc vô học thường không có.

Hỏi: Trong kinh nói nhờ tâm hỷ lạc có thể được 4 
đế. Sao nói không có hỷ vô lậu?

Đáp: Tâm vô ngã tức là lạc. Hành giả được tâm vô 
ngã phá hoại điên đảo, biết chân thật nên tâm được khoái 
lạc chứ không riêng có hỷ.

Lại kinh nầy nói rõ không dùng hỷ mà có the được 
thật trí, nên mới nói như vậy.

Phẩm 167: Tam thiền

Lìa hỷ, tu xả, nhớ nghĩ, an tuệ, thụ thân lạc. C á í ~  
nầy Thánh nhân cũng nói, cũng xả nghĩ nhớ, tu lạc J v 
đệ tam thiền. ,

Hỏi: Vì sao lìa hỷ?
Đáp: Hành giả thấy hỷ cỗ thể trôi nổi lên lìa.

Lại hỷ này do tưởng phân biệt sinh. Tướng động 
chuyển của hỷ tò đầu đến giờ khổ thường đeo bám, cho 
nên lìa.

Lại hành giả được tịch diệt tam thiền nên xả nhị thiền.
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Lại từ hỷ sinh lạc thì cạn, mà lìa hỷ sinh lạc thì sâu, 
như người đối với vợ con v.v... không thể thường hỷ. Vì 
hỷ từ tưởng phân biệt sin, còn lạc không từ tưởng phân 
biệt sinh nên có thể thường có. Hành giả cũng vậy, hỷ 
mới đến thì lấy làm vui, sau thì chán lìa.

Hỏi: Như người bị nóng bức, thì cho lạnh là vui. Hành 
giả vì khổ nào đó bức bách, nên lấy tam thiền làm vui?

Đáp: Trong nhị thiền, hỷ là tướng phát động, như 
gai góc, hành giả bị hỷ nầy bức bách, nên ở trong định 
không có hỷ sinh tâm vui.

Hỏi: Tùy có khổ nóng thì lấy lạnh làm vui, nếu được 
lìa nóng thì lạnh không vui. Hành giả, nếu đã lìa hỷ, vì 
sao trong tam thiền còn sinh tâm vui?

Đáp: Sinh vui có 2 thú: Hoặc bởi còn khổ, như có 
khổ nóng thì lấy lạnh làm vui, hoặc bởi lìa khổ, như lìa 
người oán ghét. Như Phật lìa Tì-kheo Câu-xá-di nói: Ta an 
vụi. Điều này cũng vậy, được lìa động tướng nên trong tam 
thiền sinh vui, như lìa 5 dục nên lấy sơ thiền làm vui.

Tu xả là vì lìa hỷ nên tâm được tịch diệt. Hành giả 
trước kia sâu đắm tâm hỷ, nhiều tán loạn. Nay được lìa 
nên tâm đó được tịch diệt, cho nên nói tu xả.

Nhớ nghĩ, an tuệ là đối với lỗi trong hỷ, 2 pháp nầy 
thường sẵn sàng không cho hỷ đến phá rối.

Lại nhớ nghĩ là nhớ nghĩ hỷ, an tuệ, thấy lỗi trong hỷ.

Thụ thân vui là lìa hỷ, tu xả. Xả tức là vui, vì không 
vọng động tìm cầu. Cái vui nầy không do tưởng phân biệt 
sinh, nên gọi là thân thụ vui.
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Thánh nhân cũng nói cũng xả, nghĩa là nói là tùy 
theo người đời, nên nói gọi là vui. Như nói tâm phi tưởng 
phi phi tưởng xứ không tham đắm nên xả.

Nghĩ nhớ tu vui, là người nầy biết xả, nghĩa là thấy 
lỗi của hỷ mà sinh chán lìa, nên được cái xả vi diệu.

Lại nghĩ nhớ cũng vi diệu, nghĩa là có thể nhớ lỗi 
của hỷ. Trong đó cũng nên nói an tuệ với nghĩ đồng hành 
nên không nói riêng.

Lạc, là vui đệ nhất. Cho nên Thánh nhân cũng nói 
cũng xả.

Hỏi: Trong tam thiền có thụ vui, vì sao nói xả vui?

Đáp: Trong luận này tôi không nói lìa thụ riêng có 
xả vui. Thụ vui tức là xả vui.

Hỏi: Nếu vậy trong đệ tứ thiền nên nói thụ vui, vì 
có xả?

Đáp: Tôi nói tứ thiền cũng có thụ vui chỉ vì diệt vui 
đệ tam thiền nên nói như vậy.

Hỏi: Nếu đều là thụ vui, vì sao sơ thiền nhị thiền gọi 
hỷ, mà tam thiền gọi lạc?

Đáp: Vì tưởng phân biệt nên gọi hỷ, không 
tưởng phân biệt nên gọi lạc. Hành giả trong đệ tam 
thiền tâm chuyển nhiếp nên không có tưởng phân biệt 
nên gọi là lạc.

Lại vì được tịch diệt tam thiền chuyển sâu nên gọi 
là lạc. Như nói tâm động tìm cầu Thánh nhân gọi đó là 
khổ. Động là phân biệt, nói đây là lạc.



Phẩm 168: Tứ thiền

Dứt trừ khổ, vui, trước diệt ưu, hỷ, không khổ không 
vui, xả niệm thanh tịnh vào đệ tứ thiền.

Hỏi: Nếu trước dứt khổ, vì sao ở trong đây mới
nói? Nêu quyết muốn nói nên nói trước dứt, như trước 
diệt ưu hỷ?

Đáp: Tứ thiền gọi là bất động. Vì muốn thành 
tướng bât động nầy nên mới nói không 4 thứ thụ. Bởi vì 
sao? Vì động là phát động. Hành giả bị khổ vui xâm lấn 
thì tâm động. Tâm động thì sinh tham giận, nên phải dứt 
khổ vui, khiến tâm không độngể

Hỏi: Nếu đệ tó thiền thụ lợi ích rất lớn, Vì sao không 
gọi là vui?

Đáp: Thụ nầy tịch diệt, nên nói không khổ không 
vui. Tùy tâm niệm biết đây là vui thì gọi là vui. Được đệ 
tứ thiền lìa vui tam thiền, nên không cho là vui.

Xả niệm thanh tịnh là trong đây xả thanh tịnh vì 
không cầu. Tam thiền có cầu, cho đó là vui.

Lại trong thiền nầy niệm cũng thanh tịnh. Bởi vì 
sao? Vì trong tam thiền đắm vui nên nghĩ nhớ tán loạn. 
Đến Tứ thiền vì dứt tham vui, nên nghĩ nhớ thanh tịnh.

Hỏi: Vì sao tó thiền không nói an tuệ?

Đáp: Nếu nghĩ nhớ thanh tịnh, phải biết là đã nói an 
tuệ rôi, vì 2 pháp này không lìa nhau.

Lại đây là đạo thiền định, không phải đạo trí tuệ 
An tuệ là tuệ, nên không nói. Trong phần sau của đệ tam
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thiền cũng không nói an tuệ, chỉ nói vui hành xả nghĩ 
nhớ, mà không nói vui hành xả niệm tuệ.

Lại nghĩ nhớ nầy có thể thành thiền định, nếu người 
khi định chưa thành cần phải lấy tưởng nghĩ nhớ là có thể 
thành, vì vậy được nói riêng.

Lại được thượng công đức, xả hạ công đức, không 
cần suy nghĩ, nên không nói tuệ.

Hỏi: Thụ không khổ không vui là vô minh phần, 
trong Tứ thiền phần nhiều trái nhau với tuệ, nên không 
nói tuệ?

Đáp: Nếu vậy, thụ không khổ không vui lẽ ra không 
phải là vô lậu? Thụ vui là tham phần cho nên cũng không 
vô lậu.

Hỏi: Trong tam thiền vì lỗi trái với tự địa nên nói an 
tuệ vì trái với lỗi tha địa nên nói nghĩ nhớ. Tứ thiên tự địa 
không lỗi như vậy, nên không nói an tuệ?

Đáp: Tứ thiền cũng có các lỗi tham v.v... nên phải 
nói an tuệ, trong đó lỗi tham vi tế khó biết, nên ăt cân 
phải nói. Trong các địa khác cũng nên nói mà không nói. 
Nên biết phải đáp như tôi.

Hỏi: Vì sao, tứ thiền diệt hơi thở ra vào?
Đáp: Hơi thở nương thân tâm. Làm sao biết được? 

Tùy khi tâm yếu, hơi thở cũng yếu. Tứ thiên tâm không 
động, nên hơi thở ra vào diệt.

Lại như người mỏi mệt, nếu gánh gánh nặng lên núi 
thì thở hơi manh, mà khi nghỉ thì hơi thở yêu. Tứ thiên 
cũng như vậy, vì không tướng động, tâm ngừng nghỉ, nên
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hơi thở ra vào diệt. Có người nói hành giả được tứ thiền, 
nên bít các lỗ chân lông nơi thân tứ đại, cho nên hơi thở 
dứt. Điều này không đúng. Bởi vì sao? Vì uống ăn mồ 
hôi chảy khắp cả mình thân, nếu các lỗ chân lông bít lẽ ra 
không chảy được? Mà thật không phải. Nên biết tâm lực 
tứ thiền có thể khiến hơi thở diệt.

Hỏi: Trong Tứ thiền không lạc thụ; trong đó làm 
sao có ái sử? Vì trong kinh nói trong lạc thụ có ái sử?

Đáp: Trong đó có tế lạc thụ, chỉ dứt thô lạc, nên mới 
nói không khổ không vui, như gió xao ngọn đèn, nếu đèn 
đê trong nhà kín thì không gọi xao động, trong đó chắc có 
chút gió nhẹ, nhưng gió không mạnh nên không động. Tứ 
thiên cũng vậy. Chắc có chút vui, nhưng vì dứt khổ vui 
thô bạo nên gọi không khổ không vui.

Pham 169: Vô biên hư không xứ

Vượt qua tất cả sắc tướng, diệt tướng hữu đối, không 
nghĩ tất cả tướng gì khác, vào vô biên hư không xứ.

Săc tướng: là tướng sắc, hương, vị và xúc. Vì sao 
hành giả phải vượt qua? Vì trong sắc đó có đối có ngại và 
các tướng khác như tiếng chuông trống v.v..ắ. Các tướng 
nây là nhiều thứ phiền não, nhiều thứ nghiệp và nhiều thứ 
khô nhân. Vì những lẽ đó nên phải vượt qua. Nếu qua tất 
cả săc tướng thì tướng hữu đối diệt. Tướng hữu đối diệt 
thì không có tướng khác. Trong đây lược bớt nên không 
nói qua đây nên đây diệt.



Lại CÓ người nói: Tất cả sắc tướng tức là tướng chô 
y chỉ của nhãn thức. Tướng hữu đôi là tướng chô y chỉ 
của các thức nhĩ-tỉ-thiệt và thân. Tướng khác là tướng 
chỗ y chỉ của ý thức. Điều này không đúng. Bỏi vì sao? 
Vì nếu nói diệt tướng hữu đối thì đã thu nhiếp sắc rồi, cân 
gì nói riêng?

Lại lìa sắc tướng, đối tướng thì sẽ không riêng có 
sắc làm chỗ nương cho ý thức. Cho nên không cần nói 
riêng dị tướng, mà nên nói như trước.

Vào vô biên hư không xứ, là hành giả vì sắc tướng 
bức bách, mỏi mệt, nên quán hư không yô biên. Bên ừong 
lấy tướng hư không của mắt, mũi, yết hầu v.v... Bên ngoài 
lấy tướng hư không của giếng, hầm, cửa, bộng cây V.V....

Lại quán thân chết bỏ nơi gò mả, lửa cháy tan hêt; 
hoặc chim thú giành ăn, giòi trùng từ trong đó lúc nhúc 
bò ra ... Cho nên biết thân nầy trước đã có hư không.

Hỏi: Định hư không nầy lấy gì làm cảnh duyên?

Đáp: Trước tiên duyên hư không, thành rồi tự duyên 
các ấm, cũng duyên các ấm người khác. Bởi vì sao? Vì lây 
bi làm đầu, khởi nghĩ như vầy: Chúng sinh đáng thương, 
vì bị sắc tướng làm bức bách khổ não.

Hỏi: Định nầy duyên chúng sinh nào?

Đáp: Duyên tất cả chúng sinh.
Hỏi: Hành giả đó đã lìa sắc tướng, làm sao có thể 

duyên sắc chúng sinh cõi Dục được?
Đáp: Hành giả nầy vẫn duyên sắc. Có điều đối với 

trong sắc, tâm không thông suốt, không vui, không đăm.

586  HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch



Như trong kinh nói: Nếu Thánh nhân nghĩ nhớ ngũ dục 
sâu, trong đó không vui không thông không đắm, vì sợ 
lui chìm lại như cháy gân lông. Nếu nghĩ Nê-hoàn thì tâm 
thông suốt. Người nầy cũng vậy, có thể duyên sắc, nhưng 
không tham vui.

Lại như hành giả tùy lìa sắc tướng, do hư không có 
thể duyên tứ thiền, như vô sắc định có thể duyên vô lậu 
sắc. Trong đó không lỗi vì không phải chỗ phân biệt, nên 
ngoài ra cũng phải như vậy.

Hỏi: Hư không là sắc nhập tính, làm sao duyên đây 
có thể vượt qua sắc tướng?

Đáp: Định nầy duyên hư không vô vi, nên có thể 
vượt sắc.

Hỏi: Định nầy không duyên hư không vô vi. Bởi vì 
sao? Vì trong phương tiện định nầy nói duyên hư không 
trong mắt V.V.... Nên biết duyên hư không hữu vi.

Lại trong kinh không nói tướng hư không vô vi chỉ 
nói tướng hư không hữu vi, như vô sắc xứ là hư không. 
Cho nên không có hư không vô vi?

Đap: Săc tính không gọi hư không. Bởi vì sao? 
Trong kinh nói: Hư không không sắc không thể thấy 
không thể đối.

Hỏi: Lại có kinh khác nói: Nhờ sáng biết hư không. 
Trừ săc không có pháp nào nhờ sáng có thể biết?

Đáp: Vô sắc gọi là hư không; các sắc do sáng có thể 
biêt. Cho nên cũng nhờ sáng thì biết không có sắc, không 
phải có hư không.
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Lại trong tối cũng biết hư không, người mù dùng 
tay cũng biết hư không.

Lại dùng gậy cũng biết đó là hư không. Cho nên 
biết hư không không phải sắc tính, sắc không nhờ các 
nhân duyên nầy mà biết được.

Lại sắc là hữu đối, hư không là vô đối.

Lại dùng lửa v.v... có thể diệt hết sắc, mà không thể 
diệt hư không. Nếu hư không diệt lại gọi là pháp gì?

Hỏi: Nếu có sắc sinh thì hư không diệt, như khởi 
xây tường vách thì trong đó không còn hư không?

Đáp: Sắc sinh trong đó, sắc ấy hoàn toàn không bị diệt. 
Bởi vì sao? Sắc không gọi là hư không. Pháp không có, không 
thể lại không có nữa. Cho nên sắc không diệt hư không.

Lại ông nói hư không là sắc. Trong đó không có lý 
do có thể khiến là sắc.

Hỏi: Hiện thấy hư không trong cửa v.v..., trong việc 
hiện thấy không cần lý do?

Đáp: Hư không không hiện thấy được. Như trước 
đã phá rồi, như trong tối cũng có thể biết V.V....

Hỏi: Nếu hư không không phải sắc, vậy là pháp gì?

Đáp: Hư không gọi là vô pháp. Những chỗ không 
có sắc gọi là hư không.

Hỏi: Trong kinh nói: Do 6 thứ nên chúng sinh thụ thân.

Lại nói hư không là vô sắc vô đối, không thể thấyằ 
Nếu vô pháp, thì không được nói như vậy. Không ai nói 
sừng thỏ gọi là vô săc vô đôi không thê thây?



Đáp: Nếu thật có pháp thì đều eó chỗ sở y, như danh 
y vào sắc, sắc lại y vào danh. Hư không không y vào đâu 
nên biết là vô pháp.

Cái ông là không đó cũng không đúng. Bởi vì sao? 
Vì sắc ngăn ngại sắc, sắc này được, sắc khác mất, nên 
được tăng thêm. Vì nghĩa nầy nên Phật nói do 6 thứ chúng 
sinh thụ thân.

Ông nói hư không vô sắc, vô hình, vô đối. Cũng 
vì phá các vật, nên mới nói như vậy, chứ không nói có 
tướng hư không.

Ông nói không có ai nói sừng thỏ là vô sắc, vô đối, 
không thể thấy. Đó cũng không đúng. Bởi vì sao? Vì đều 
do hư không được có những việc sở tác khứ lai V.V.... 

Trong sừng thỏ v.v... không có nghĩa như vậy.

Hỏi: Tâm cũng như vậy. Vô sắc, vô hình, vô đối có 
thể nói không được chăng?

Đáp: Tâm có tác nghiệp, nghĩa là có thể lấy cảnh 
duyên, hư không không tác nghiệp, chỉ vì không, nên 
được co chô tác dụng. Cho nên biêt vô pháp, vì vậy định 
này trước tiên duyên hư không.

Hỏi: Định nầy có thể duyên bậc nào?

Đáp: Định này duyên tầ  cả bậc, và đuyên diệt dạo nữa
Hỏi: Có người nói các vô sắc định tuy có thể duyên 

diệt, nhưng chi duyên tỷ trí phần diệt, không duyên hiện 
trí phần diệt. Việc đó thế nào?

Đáp: Duyên tất cả diệt, dùng hiện pháp trí duyên 
diệt tự địa hiện tại, dùng tỷ trí duyên các diệt khác. Đạo 
cũng như vậy, có thể duyên tất cả pháp.

THÀNH THẬT LUẬN 589



590 HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch

Hỏi: Chúng sinh cõi Vô sắc có thể khởi tâm các 
địa không?

Đáp: Có thể khởi tâm các địa và tâm vô lậu.

Hỏi: Nếu vậy làm sao không chìm?

Đáp: Trụ trong nghiệp quả báo nên có thể không 
chìm, như sức thần thông trong 2 cõi Dục và sắc. Trụ sắc 
khác tâm khác mà có thể không chìm. Trong đó cũng vậy.

Hỏi: Vô biên hư không định, cùng hư không xứ 
nhất thiết xứ có gì khác nhau?

Đáp: Muốn vào hư không định phương tiện đạo gọi 
là nhất thiết. Vào định thành rồi gọi là hư không định. 
Trong đây nhân quả của định là bậc và tất cả hữu lậu vô 
lậu, hoặc định hoặc phi định, hoặc cấu hoặc tịnh đều gọi 
là vô biên hư không xứ.

Phẩm 170: Ba Vô sắc định

Qua tất cả Vô biên hư không xứ, mới vào Vô biên 
thức xứ. Hành giả rất chán sắc, nên cũng bỏ luôn pháp 
đối trị sắc, như người đã qua sông bỏ luôn cả thuyền mà 
đi, như được ra khỏi giặc muốn bỏ đi cho xa. Hành giả 
cũng vậy, tuy nhờ không phá sắc, cũng muốn bỏ không 
mà đi xa.

Vô biên thức, là hành giả dùng thức có thể duyên 
hư không vô biên, thì thức cũng vô biên. Cho nên bỏ 
không duyên thức.
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Lại như sắc vì mỏi mệt nên duyên hư không. Như 
vậy bị hư không làm mỏi mệt, muốn ngăn dứt nên mới 
duyên nơi thức.

Lại người nầy dùng thức có thể duyên hư không 
vì cho thức là thắng, nên chỉ duyên thức. Hành giả dùng 
thức tùy duyên tày lúc, nên sinh mệt nhọc, vô cùng chán 
lìa, lại muôn phá thức, nên vào vô sở hữu xứ, nghĩ như 
vây: Tùy có thức thì khổ, nếu ta có thức vô biên, ắt phải 
có vô biên khô. Cho nên thu nhiếp tâm duyên thức. Vì 
tâm vi tê nên cho là vô sở hữu.

Lại nghĩ như vầy: Vô sở hữu tức là tưởng. Mà 
tưởng là khô não, như tật bệnh, như ung nhọtễ Nhưng 
nêu không tưởng lại là ngu si nếu ta thấy vô sở hữu 
tức đó là hữu, nên đối với các tưởng chưa được giải 
thoát. Hành giả thấy tưởng là suy nhược, là bệnh hoạn 
mà vô tưởng là ngu si, tịch diệt là vi diệu, đó là phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Phàm phu thường e sợ vô 
tưởng, vì cho là ngu si, cho nên rốt cuộc không thể 
diệt tâm.

Có người nói chúng sinh vô tưởng cũng có thể diệt 
tam. Điêu này không đúng. Bởi vì sao? Vì nếu những 
người trong cõi sắc có thể diệt tâm, thì trong cõi Vô sắc 
sao lại không thể?

Hỏi: Cõi Sắc có sắc nên có thể diệt tâm. Trong cõi 
Vô săc trước đã diệt sắc nay lại diệt tâm. Nếu thấy sắc 
tâm đêu diệt thì kinh sợ bàng hoàng?

Đáp: Nếu người ở trong kia không thể diệt mà sinh 
vê trong đây thì phải có thể diệt, như diệt tận địnhề
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Hỏi: Quả của diệt tâm là vô tưởng, cho nên nếu diệt 
cả sắc lẫn tâm thì mất hẳn?

Đáp: Diệt tận định cũng có quả hữu tâm. Điều này 
cũng như vậy.

Lại nếu quả không dứt cũng gọi trụ ở quả, như 
ở sắc biến hóa. Biến hóa trong tâm lại sinh quả, nên 
không gọi mất hẳn được. Cho nên trong cõi sắc không 
nên nói diệt tâm. Nếu nói thì trong cõi Vô sắc cũng cân 
phải nói.

Lại trong vô tưởng định, tâm không nên diệt. Bởi 
vì sao? Vì hành giả cần chán lìa tâm, nên có thể diệt tâm. 
Nếu người chán tâm, còn không sinh trong cõi Vô sắc 
huống sinh cõi sắc.

Lại người phàm phu trong tâm sinh ngã tưởng 
sâu. Như trong kinh nói: Phàm phu từ lâu tham đắm 
tâm nầy, cho đó là ngã. Cho nên không thê có chút 
chán lìa.

Lại trong kinh nói: Ngoại đạo có thể nói dứt diệt 3 
thứ thủ mà không thể nói dứt ngã ngữ thủ. Cho nên không 
thể diệt tâmẻ

Lại nếu biết đúng đắn pháp nhân duyên, có thể 
được tâm không. Như trong Kinh Viên Hầu Dụ nói: 
Pham phu hoặc có thể lìa thân, mà không thể lìa tâm. 
Thà quán thân thường, đừng quán tâm thường. Bởi vì 
sao? Vì mắt thấy thân nầy, hoặc sống còn 10 tuổi cho 
đến trăm tuổi, như nói hoặc tâm hoặc ý hoặc thức, niệm 
niệm sinh diệt biến khác, như vượn khỉ chuyền cây, 
buông một nhánh, liền vin một nhánh, không đứng một



THÀNH THẬT LUẬN 593

chỗ. Nếu đệ tử Phật trong đó quán đúng đắn pháp nhân 
duyên thì có thể biết vô thường.

Lại người biết pháp nhân duyên, vì thụ sai khác 
nên có thể phân biệt thức. Các ngoại đạo vì không có trí 
phân biệt nhân duyên, nên không thể diệt tâm.

Lại người phàm phu lìa sắc mà không lìa tâm nên 
không được giải thoát. Nếu cả 2 đều có thể diệt thì sao 
không được giải thoát?

Lại người phàm phu e sợ diệt, nên đối với Nê-hoàn 
rốt cuộc không thể sinh tưởng tịch diệt an ổn. Như trong 
kinh nói: Không có ngã và không có ngã sở là chỗ phàm 
phu rất khiếp sợ.

Lại trong vô tưởng sinh tâm ngu si. Nếu đối với 
Nê-hoàn không sinh tâm tưởng tịch diệt an ổn, làm sao 
có thể diệt tâm.

Lại pháp phàm phu cần nhờ bậc trên, mới có 
thể xả bậc dưới, cho nên không có nhân duyên có thể 
diệt tâm, chỉ nhờ sức định suy tưởng tỉ mỉ tâm hiện 
tiền, không hiểu cho nên tự cho là vô tưởng. Nếu 
khởi thô tưởng tức thì thoái lui. Như người thiểu 
trí gọi là vô trí, như thức ăn ít mặn gọi là không 
mặn, như mê ngất xỉu mất nhớ, như loại sâu nằm lâu 
năm trong lòng đất, như loại cá nằm trong băng giá. 
Trong đây nói phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng vậy. 
Tuy thật có tưởng, nhưng vì tùy theo thế tục, nên nói 
là vô tưởng.
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Phẩm 171: Diêt tân đinh •  •  •

Qua tất cả Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thân chứng 
tưởng thụ diệt.

Hỏi: Vì sao trong các thiền không nói qua tất cả? 
Trong vô sắc định không nói diệt?

Đáp: Tôi nói trong các thiền định đều có các pháp 
giác quán hỷ lạc, cho nên không nói qua tất cả.

Hỏi: Vô biên hư không xứ có sắc tâm. Điều này đã 
rõ, nên trong Vô sắc cũng không nên nói qua tất cả?

Đáp: Như vào trong vô biên hư không định thoát 
được sắc tâm, mà không thoát được các pháp giác quán.

Lại có người nói: Nếu nói qua, diệt, chìm, đều lã 
nghĩa một mà tên khác.

Lại trong vô sắc định tâm kiên cố. Trong các bậc 
dưới tâm bị tán loạn làm hoại, cho nên không nói qua 
tất cả.

Hỏi: Nếu đều nói có gai góc là sắc tưởng v.v..., sao 
lại nói tâm kiên cố?

Đáp: Tuy đều nói gai góc, nhưng cũng gọi đệ tứ 
thiền là không động. Như vậy trong vô sắc định, định lực 
lớn nên được kiên cố.

Hỏi: Học nhân không nên được diệt tận định, vì 
chưa qua tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ?

Đáp: Học nhân có thể thấy tất cả hành diệt của 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng chưa có thể khiến nó 
không sinh, nên cũng được nói là qua.
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Hỏiễắ Nếu ý ừong đây lấy Nê-hoàn cho là diệt, thì 
trước ông nói trong 9 thứ lớp diệt là tâm và tâm số diệt, 
trái nhau sao?

Đáp: Diệt định có 2 thứ: một là diệt hết các phiền 
não, hai là diệt chưa hết. Người hết phiền não ở trong giải 
thoát. Người phiền não chưa hết ở trong thứ lớp.

Lại một là diệt phiền não nên gọi diệt định, hai là 
diệt tâm, tâm số, pháp cũng gọi diệt địnhề Diệt phiền não 
là giải thoát thứ 8, cũng gọi là quả A-la-hán. Quả A-la- 
hán là diệt tất cả tưởng, không cho sinh lại nữa. Trong 
đây tuy diệt các tưởng, nhưng còn thừa kết sử, nên không 
thể khiến không tái sinh.

Hỏi: Nếu hành giả dùng 9 thứ lớp định có thể diệt 
tâm thì Tu-đà-hoàn v.v... làm sao có thể chứng pháp 
tâm diệt?

Đáp: Trong 9 thứ lớp diệt gọi là đại diệt. Như người 
khéo tu các thiền định, nhờ sức mạnh đạo tâm nên có thể 
được diệt nầy. Nếu không sức đó, thì chỉ được có diệt, 
không thể được đại lực như vậy, cho nên nói thứ lớp định. 
Các chô khác cũng có tâm diệt, như trong đệ tứ thiền có 
thê diệt tâm, tâm sô pháp, vào trong vô tưởng, thì trong 
Sơ thiền v.v... vì sao không diệt?

Lại chô khác cũng phải có nghĩa diệt tâm, như trong 
kinh nói: Tu-đà-hoàn v.v... đều có thể chứng diệt. Chỉ tâm 
diệt gọi là diệt, không có pháp nào khác diệt. Cho nên 
biêt lìa 9 bậc này cũng có tâm diệt.

Hỏi: Nếu diệt tận định có thể diệt tất cả tâm, tâm số 
pháp, vì sao chỉ nói tưởng thụ diệt?



Đáp: Tất cả tâm đều gọi là thụ. Thụ này có 2 thứ: 
một là tưởng thụ, hai là tuệ thụ. Tưởng thụ là hữu vi duyên 
tâm, vì tưởng hiện hành trong pháp giả danh. Giả danh có
2 thứ: một là do hòa họp giả danh, hai là pháp giả danh. 
Cho nên tất cả hữu vi duyên tâm đều gọi là tưởng. Tuệ 
thụ là vô vi duyên tâm. Cho nên nếu nói tưởng thụ diệt là 
nói tất cả diệt.

Hỏi: Trong tất cả tâm, tâm số pháp, thụ tưởng là 
hơn cả cho nên nói riêng. Bởi vì sao? Vì phiền não có 2 
phần: một là ái phần, hai là kiến phần. Thụ sinh ái phần, 
tưởng sinh kiến phần.

Lại trong cõi Dục, cõi sắc thụ thắng hơn, trong cõi 
Vô sắc tưởng thắng hơn. Cho nên chỉ có 2 thứ.

Lại trong các thức xứ chỉ nói thụ tưởng. Thức xứ từ 
tâm khởi nên gọi là hành.

Lại nếu nói thụ tưởng diệt, thì nói tất cả tâm, tâm số 
diệt, vì các tâm số không rời nhau?

Đáp: Không phải vậy. Ông nói thắng hơn cho nên 
nói riêng thì cần phải nói tâm. Bởi vì sao? Vì trong kinh 
nhiều chỗ nói tâm là chủ mà cũng là chỗ nương của 2 
phần phiền não. Và cũng vì tâm sai khác nên gọi là thụ 
tưởng, cho nên phải nói tâm.

Lại nói tâm thì dễ, cho nên lời ông nói không đúng.

Hỏi: Định nầy vì sao nói thân chứng?
Đáp: Tám giải thoát đều phải nói thân chứng.

Lại diệt pháp này không phải dùng lời nói mà thấu 
rõ được, nên nói thân chứng, như người chạm vào nước
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mới biết tướng lạnh, chứ không phải nghe nói mà có thể 
biết được. Việc này cũng vậy.

Lại đây là pháp vô tâm, cho nên phải đùng thân chứng?

Hỏi: Ông nói diệt định là pháp vô tâm. Nghĩa 
nây không đúng. Bởi vì sao? Vì người vào định nầy là 
chúng sinh, thế gian không có chúng sinh vô tâm, cho 
nên không đúng.

Lại ữong kinh nói: Mạng sống, hoi nóng, ý thức, 3 
pháp nầy thường không rời nhau, cho nên không diệt tâm.

Lại tất cả chúng sinh đều nhờ 4 lối ăn mới được 
sông cònế Mà người vào diệt tận định thì không còn các 
lối ăn nầy nữa. Bởi vì sao? Vì người này không ăn lối 
đoàn thực, xúc thức v.v... cũng đều diệt hết, cho nên 
không ăn.

Lại tâm từ tâm sinh, nếu tâm nầy diệt, các tâm khác 
không sinh, vì không thứ lớp duyên thì hậu tâm làm sao 
sinh nữa được?

Lại tâm chỉ nhập Nê-hoàn vô-dư, khi dứt tương 
tục mới diệt, không phải ở các chỗ khác mà diệt được. 
Như trong kinh nói: Lấy sắc vượt qua các dục, lấy vô 
sắc vượt qua sắc, lấy diệt vượt qua các tác niệm tư duy. 
Tâm là tác niệm tư duy, cần phải lấy diệt mới có thể 
vượt qua. Được Nê-hoàn hữu dư thì tâm cáu bẩn diệt. 
Được Nê-hoàn vô dư thì tâm không cáu bẩn diệt. Đó 
chính là nghĩa Phật pháp.

Lại người vào diệt định không gọi là chết. Tâm diệt 
gọi là chết. Nếu tâm diệt sinh lại, người chết cũng phải 
sông lại, vậy thì rốt cuộc không có chết. Nếu tâm diệt
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sinh lại, thì người vào Nê-hoàn cũng phải sinh lại, vậy thì 
rốt cuộc không có giải thoát. Mà thật không phải như vậy, 
cho nên tâm không diệt?

Đáp: Ông nói không có chúng sinh vô tâm. Tuy 
đồng là vô tâm, mà khác với người chết. Như trong kinh 
hỏi rằng: Người vào diệt tận định với người chết có khác 
gì không? Đáp rằng: Người chết thì sinh mạng, hơi nóng, 
ý thức 3 thứ đều diệt. Người vào diệt tận định chỉ tâm 
diệt, mạng sống và hơi nóng không rời khỏi thân. Cho 
nên biết phải có chúng sinh vô tâm.

Lại người này tâm thường còn, vì có sức nên cũng 
gọi có tâm, không như gỗ đá.

Ông nói 3 việc không rời nhau, đó là chúng sinh cõi 
Dục cõi Sắc, cho nên nói trong cõi Vô sắc có mạng có 
thức mà không nóng.

Lại người vào diệt tận định, có mạng có nóng mà 
không có thức, tức trong kinh này cũng nói thức rời thânắ 
Cho nên, nếu nói 3 việc không ròi nhau là tùy có chỗ mà nói.

Ông nói không ăn làm sao sống? Thân này trước 
dùng ý tư thực nên tồn tại. Hiện tại dùng lạnh v.v... các 
xúc nên có thể chi trì thân.

Ông nói tâm đo tâm sinh, đó là tâm làm nhân cho tâm 
khác. Làm nhân rồi diệt, cho nên có thể sinh tâm khác.

Hỏi: Tâm diệt làm sao có thể sinh tâm khác? Như 
mắt đã diệt là không thể sinh thức?

Đáp: Như nghiệp diệt rồi, quả báo mới sinh được. 
Việc này cũng vậy.
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Lại ý với ý thức 2 việc ngại nhau, mà nhãn cùng 
nhãn thức không phải như vậy. Cho nên không phải nhân.

Ông nói khi dứt tương tục thì tâm diệt. Điều này 
không đúng. Diệt có 2 thứ là sắc diệt và tâm diệt. Hoặc 
sắc diệt tâm không diệt, như trong Vô sắc. Hoặc tâm diệt 
chẳng phải sắc như vào diệt định. Hoặc sắc tâm đều diệt, 
như khi diệt tương tục.

Ông nói vào diệt tận định không gọi là người chết 
đó. Người nầy mạng và nóng không diệt, mà người chết 
3 thứ đều diệt. Đó là chỗ khác nhau.

Lại người nầy nhờ mạng và nóng nên tâm có thể 
sinh lại, mà người chết thì không phải vậy.

Ông nói nếu diệt tâm lại sinh thì không ai giải thoát. 
Điêu này không đúng. Bởi vì sao? Vì người vào Nê-hoàn 
nghiệp trước chiụ mạng, nóng, thức đã diệt không đợi 
sinh lại. người nầy mạng và nóng không diệt, trước mong 
tâm sinh, Như trong Phẩm diệt tận định nói: Người vào 
diệt tận định nhờ 6 nhập nầy và thân mạng nên được khởi 
lại, cho nên tâm có thể sinh lại. Người vào Nê-hoàn tâm 
không sinh lại, nên biết định nầy vô tâm.

Hỏi: Vì sao bố thí người khởi định nầy có thể được 
hiện báo?

Đáp: Người từ định nầy khởi tâm rất tịch diệt. Như 
trong kinh nói: Người khởi diệt tận định tâm thuận với 
Nê-hoàn.

Lại người nầy sức thiền định mạnh, nương định nầy 
nen tri tuệ cũng lớn. Trí tuệ lớn, nên có thể làm cho người
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thí được quả báo vượt trội. Như người cúng dường trăm 
ngàn Thanh Văn không bằng một Phật, trong đó đều lấy 
trí tuệ làm vượt trội, không phải ở chỗ dứt các kếtễ Việc 
này cũng như vậy.

Lại người vào định nầy do huân tu nhiều pháp thiện 
nơi tâm, nên sinh đại quả. Như người làm ruộng giỏi chắc 
thu hoạch được nhiều.

Lại người thí có thể chán đời nhiều thì được báo 
lớn. Nói người chẳng phải tâm cáu bẩn, là người này 
không đem tâm cáu bẩn giả danh cho nên cứng dường 
được quả lớn.

Lại người nầy thường trụ đệ nhất nghĩa đế, những 
người khác ở trong thế đế.

Lại người nầy thường trụ trong pháp không tranh 
chấp. Bởi vì sao? Vì tâm duyên hữu vi thì có tranh tụng.

Lại như trong kinh nói: cỏ  dại làm hại lúa, tham lam 
dục vọng hại tâm. Cho nên thí người vô dục được quả báo 
lớn. Nhân duyên tham dục là tướng giả danh. Người khởi 
định nầy vì duyên Nê-hoàn nên lìa tướng giả danh.

Lại trong kinh nói: Nếu người thụ đàn-việt cúng 
rồi, vào vô lượng định, đàn-việt nầy nhờ nhân duyên đó 
được phúc vô lượng. Người khởi diệt định duyên tâm Nê- 
hoàn nên gọi là vô lượng, diệt định nầy cũng là vô lượng, 
nên được vô lượng phúc, nên có thể được hiện báo.

Lại nhờ 8 công đức trang nghiêm phúc điền nầy. 
Tâm duyên Nê-hoàn là chân chính kiến, các phúc phần 
khác tùy tùng, cho nên có thể sinh hiện báo.
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Hỏi: Có người nói diệt tận định là tâm bất tương 
ưng hành, cũng gọi thế gian pháp. Việc này thế nào?

Đáp: Như trên đã nói người khởi định nầy có rất 
nhiều các công đức tịch diệt v.v... là những công đức mà 
thế gian không thể có.

Hỏi: Diệt tận định gọi là pháp ngăn, vì nhờ pháp 
này khiến tâm không sinh. Cho nên phải gọi tâm bất 
tương ưng hành, như sắt vào lửa thì không còn tướng 
đen, mà rời lửa lại sinh. Việc này cũng như vậy?

Đáp: Nếu là vậy, Nê-hoàn cũng phải là tâm bất tương 
ưng hành. Bởi vì sao? Vì bởi Nê-hoàn nên các ấm không 
sinh. Nếu Nê-hoàn không phải tâm bất tương ưng hành, 
thì định này cũng không được gọi là bất tương ưng hành. 
Nhưng các người hành giả thì pháp phải như vậy. Vào 
trong định nầy tùy theo sở nguyện nên tâm có thể không 
sinh. Cho nên không nên gọi là bất tương ưng hành.

Hỏi: Định nầy thứ lớp như vậy vào, rồi cũng thứ lớp 
như vậy ra sao?

Đáp: Cũng thứ lớp ra, rồi chậm rãi nhập vào thô tâm.

Hỏi: Trong kinh nói: Người mới khởi diệt tận định 
chạm vào 3 thứ xúc đó là vô động, vô tướng, vô sở hữu. 
Vì sao như vậy?

Đáp: Trong vô vi duyên tâm, có các xúc gọi là vô 
động, vô tướng, vô sở hữu. Vô động tức là trống không. 
Hữu vi duyên tâm, nhẹ nên có động, như lấy sắc, thụ V.V.... 

Trong không, không có tướng. Trong vô tướng không 
có tham v.v... Người vô tâm nầy mới bắt đầu duyên Nê-
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hoàn, sau duyên hữu vi, cho nên mới nói khi khởi chạm 
vào 3 thứ xúc.

Hỏi: Có người nói vào diệt tận định tâm là hữu 
lậu. khởi định tâm hoặc hữu lậu, hoặc vô lậuể Việc đó 
thế nào?

Đáp: Không phải hữu lậu. Hành giả muốn nhập 
định nầy phải phá hoại tất cả hữu vi từ trước. Phá xong 
mới vào được. Khi khởi tâm duyên Nê-hoàn hiện tiền. 
Cho nên biết đều là vô lậu.

Hỏi: Trong kinh nói: Hành giả nhập diệt tận định 
không tự nghĩ là mình nhập, khi khởi cũng không tự nghĩ.

Nếu yậy làm sao có thể nhập?
Đáp: Thường tu tập nên định lực kiên cường, tuy 

không tự nghĩ mà có thể nhập được.

Lại hành giả nầy từ khi dứt hữu vi đến nay đã từng 
vào diệt. Nếu không ngăn nổi tâm, để cho duyên hữu 
vi thì không gọi là nhập. Cho nên kinh nói: Người vào 
định nầy, trước phải tập điều hòa tâm. Cho nên có thể 
vào được.

Hỏi: Nếu không có cái không khác, có thể được tu 
vô vi duyên tâm, thì được ích gì?

Đáp: Vì tu tập đã lâu thì định kiên cố, thấy biết rõ 
ràng như tâm duyên hữu vi thấy niệm niệm diệt, cũng 
không khác niệm niệm diệt, chỉ tu tập lâu thì tâm kiên cố, 
Việc này cũng vậy.
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Phẩm 172: Mười nhất thiết xứ

Không phá hỏng duyên trước, tâm lực tự tại, gọi 
là nhất thiết xứ. Hành giả lấy một ít tướng rồi, nhờ sức 
tin hiểu khiến nó thêm rộng. Bởi vì sao? Sức nhiếp 
tâm này nếu vào trong thật, thì đều có thể khiến trống 
không, mà vào trong tín giải đều có thể khiến tùy theo 
trước đã lấy tướng.

Hỏi: Thế nào là tính tín giải?

Đáp: Xanh v.v... các màu sắc nhiều vô lượng. Lược 
nói căn bản có 4 thứ: là địa v.v... 4 đại. Bốn sắc căn bản có 
thể phá 8 việc nầy. Đó là hư không. Vì thức có thể biết vô 
biên không, nên cũng gọi là vô biên. Bởi vì sao? Vì không 
phải pháp hữu biên có thể lấy vô biên. Đó gọi là 10.

Hỏi: Trong địa thật có thủy v.v..., vì sao hành giả có 
thể quán chỉ là địa?

Đáp: Tập lâu quán nầy thường lấy địa tướng, về sau 
chỉ thấy địa mà không thấy vật gì khác.

Hỏi: Hành giả đã thấy địa tướng thật là địa không?

Đáp: Vì sức túi giải nên thấy là địa, kỳ thật không 
phải địa.

Hỏi: Nấu do sức biến hóa mà có, thì vật bị biến hoại 
không phải thật sao?

Đáp: Biến hóa là do sức định mà thành, nên thứ 
được làm ra đều thật, như ánh sáng, nước, lửa V.V....

Hỏi: Có luận sư nói vào nhất thiết xứ chỉ ở trong đệ 
tứ thiền. Việc đó thế nào?



Đáp: Nếu ờ cõi Dục và trong tam thiền thì có lỗi gì? 
Hai nhất thiết xứ sau đều ở tự địa. Mười pháp nầy đều là 
hữu lậu, vì không phá hoại được cảnh duyên.

Hỏi: Tướng hư không không phá hoại sắc sao?

Đáp: Hành giả cũng nhờ tín giải lấy không tướng 
trong mắt mũi v.v... làm tướng trống không, chứ không thể 
trực tiếp phá được thật sắc. Cho nên cũng gọi là tín giải.

Hỏi: Trong kinh nói người vào định nhất thiết địa 
nghĩ địa tức là ngã, ngã tức là địa. Vì sao khởi nghĩ như vậy?

Đáp: Hành giải nhận thấy tâm đầy khắp nên mới 
sinh ý nghĩ tất cả là ngã này.

Hỏi: Có người nói định nầy chỉ duyên địa hệ thuộc 
cõi Dục. Việc đó thế nào?

Đáp: Nếu duyên tất cả địa hệ thuộc 2 cõi Dục, sắc 
v.v... có lỗi gì? Giả sử định nầy lại duyên các pháp khác 
lại có lỗi gì?

Lại định này là tín giải quán duyên hư vọng, không 
có địa không hư V.V....

Hỏi: Đệ tử Phật cũng quán địa V.V.... Việc đó thế nào?

Đáp: Học nhân nếu quán đều vì để phá hoại.

Hỏi: Thật không phải tất cả đều là địa V.V.... Làm 
sao định nầy không phải điên đảo?

Đáp: Trong quán này có phần si, vì trong quán này 
khởi ngã kiến. Quán bất tịnh v.v... tuy không phải chân 
thật, nhưng tùy thuận ly dục. Quán nầy không như vậy, 
nên có phần si.
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Hỏi: Vì sao không quán thụ v.v... vô biên, mà chỉ 
quán thức ư?

Đáp: Có thể lấy là địa v.v..., lấy là thức. Cho nên 
thấy thức, mà không thấy thụ.

Lại như trước đã nói thụ v.v..ế đều là sai biệt của tâm.

Lại hành giả không thấy thụ v.v... đầy khắp, vì 
không phải tất cả chỗ thụ khổ vui. Đệ tử Phật nếu tu định 
nây là vì phá hoại canh duyên. Bởi vì sao? Vì cảnh duyên 
đó là chỗ tham đắm của hành giả. Nếu không phá hoại thì 
đồng với phàm phu.

Phẩm 173: Mười tưởng vô thường tưửng

Mười tưởng là vô thường tưởng, khổ tưởng, vô ngã 
tưởng, thực yểm tưởng, nhất thiết thế gian bất khả lạc 
tưởng, bất tịnh tưởng, tử tưởng, đoạn tưởng, ly tưởng và 
diệt tưởng.

Vô thường tưởng là ữong pháp vô thường biết chắc 
là vô thường.

Hỏi: Vì sao tất cả vô thường?

Đáp: Tất cả pháp đó đều từ nhân duyên sinh. Nhân 
duyên hoại nên đều quy về vô thường.

Hỏi: Không phải vậy. Có pháp tuy từ duyên sinh, 
mà không phải vô thường. Như kinh ngoại đạo nói ai lập
3 đền thờ được sinh về nơi thường còn?

Lại thân trời Phạm Thế là thường còn?
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Đáp: Thì trong pháp của ông cũng nói Thích Đề 
Hoàn Nhân có thể làm trăm ngôi đền cũng bị thoái đọa 
đó sao?.

Lại trong bài kệ nói: Có nhiều các Đế Thích v.v..., 
tạo lập hơn trăm ngàn ngôi đền, v.v... đều vô thường hêt. 
Trăni ngàn đền thờ còn không tồn tại, cho nên biết 3 đền 
cũng chẳng thường còn!

Lại Thích Đe Hoàn Nhân và các Thiên Vương, thân 
phần cũng hết. Cho nên pháp do duyên sinh không gì có 
thể thường còn được.

Lại trong pháp của ông lấy sách Vi-đà làm quí. 
Trong Vi-đà nói do trí tuệ nên được phép bất tử. Như 
nói: Thấy sắc mặt trời đại nhân quá hơn nơi thế tính. 
Trước tùy thuận ý người nầy, có thể được đạo bât 
tử mà không có đạo nào khác. Tiểu nhân có thần 
nhỏ đại nhân có thần lớn thường ở trong thân. Nêu 
người nào không biết tướng thần đó thì dẫu có đọc 
tụng kinh Vi-đà v.v... cũng không ích gì. Vì trong 
pháp của ông nói Phạm Vương cũng thường thờ tự, 
trì giới làm các công đức . Nếu biết thân thường, cần 
chi phải làm phúc?

Lại nghe trong kinh của ông nói các vị Phạm Vương 
có ác dâm dục. Nếu có dâm dục ắt có sân v.v... tất cả 
phiền não. Nấu có phiền não ắt có tội nghiệp. Như vậy 
người tội làm sao có thể được thường giải thoát.

Lại không phải tất cả thần tiên đều thờ trời, cũng 
không phải tất cả tu hành theo đạo Phạm Thiên. Nếu đó 
là thường thì tất cả phải đêu thờ đêu tu theoế
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Lại tất cả vạn vật v.v... đều vô thường. Bởi vì sao? 
Vì nếu khi đại kiếp tận diệt thì đất nước gió lửa trở lại 
không còn nữa.

Lại thời gian vần chuyển như bánh xe, nên biết 
vô thường.

Lại thành tựu giới định tuệ v.v... vô lượng công 
đưc, các vị Đại Thánh nhân, Phật Định Quang V.V.. 

và Bích-chi-phật, Ma-ha-tam-ma-già v.v..., các vị 
vương kiếp sơ, v.v... đều vô thường thì đâu có vật gi 
là thường!

Lại Phật tự nói tất cả sinh pháp đều định tướng vô 
thường. Như trong Kinh Ngưu Phấn nói: Phật lấy một ít 
phân bò cho các Tì-kheo xem mà rằng không có sắc gì 
thường định không biến đổi. Trong kinh nầy nói rộng quả 
báo của các vua Thích, Phạm, Chuyển luân, cũng sẽ hểt. 
Cho nên biết tất cả vô thường.

Lại tất cả tuổi thọ của 3 cối đều có hạn lượng. Thọ 
mạng mọt kiep trong địa ngục A-tì bâng thọ mạng nửa 
kiêp trong địa ngục Tăng-già-đà. Ngoài ra hoặc nhiều 
hoặc ít. Loài rồng v.v... tối đa cũng thọ một kiếp. Ngạ 
quỷ tối đa thọ 7 vạn năm. Phất-vu-đẩi thọ 250 năm. 
Câu-da-ni thọ 500 năm. Ưất-đan-việt định thọ ngàn 
năm. Diêm-phù-đề thọ hoặc vô lượng kiếp, hoặc thọ 10 
tuổi. Trời Tứ Thiên Vương thọ 500 năm, cho đến cõi 
Hiru Đanh thọ 8 vạn kiep. Cho nên biêt tât cả 3 cõi đều 
vô thường.

Lại lấy 3 thứ tín tin biết vô thường. Trong hiện thấy 
không có pháp thường còn. Trong lời Thánh nhân đã nói



cũng không có pháp thường còn. Và trong so sánh biêt 
cũng không có thường vì cần phải trước hiện thây sau 
mới so sánh biết.

Lại nếu có chỗ thường, có đâu người trí diệt tât cả 
pháp để cầu giải thoát? Ai không muốn cùng người mình 
yêu thường ở cùng nhau chung hưởng khoái lạc? Mà thật 
người trí đều cầu giải thoát. Cho nên biết sinh pháp không 
thường còn được.

Lại còn phải nói tất cả sinh pháp đều niệm niệm 
diệt, còn không tạm ngừng huống chi thường còn được.

Hỏi: Tu tưởng vô thường có thể làm xong việc gì?

Đáp: Có thể phá phiền não. Như trong kinh nói: 
Khéo tu vô thường tưởng, phá được tất cả Dục nhiễm, 
Sắc nhiễm và Vô sắc nhiễm, trạo, mạn, vô minh.

Hỏi: Không phải vậy. Tưởng vô thường nầy lại 
càng tăng tham dục, như người biết tuổi trẻ không được 
bao lâu, nên rất tham đắm dâm dụcễ Biết hoa đẹp không 
tươi mãi, thì gấp dùng cho băng thích. Biêt săc đẹp kia 
không phải của mình thường có, thì càng mau tăng dâm 
dục. Như vậy tùy theo biết vô thường, mà sinh tham đăm. 
Cho nên tương vô thường không thể phá được tham dục.

Cũng có người vì biết vô thường nên mới làm việc 
sát hại V.V.... Và cho đến loài súc sinh đều biết vô thường, 
mà cũng không thể phá các phiền não. Cho nên tụ tưởng 
vô thường không lợi ích gì cả?

Đáp: Bởi vô thường nên mới sinh khổ ly biệt, khổ 
vì mất tuổi xuân xanh, sự an vui, tuổi thọ và sự giàu sang. 
Người trí do đó không sinh tâm vui mừng. Không tâm
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vui mừng nên không sinh lòng tham. Bởi thụ nên ái. Thụ 
diệt thì ái cũng diệt theo. Cho nên biết tưởng vô thường 
có thể dứt tham dục.

Lại nếu pháp vô thường tức là vô ngã thì hành giả 
có thê quán vô thường vô ngã thì không sinh ngã tâm. 
Không ngã tâm nên không ngã sở. Ngã và ngã sở không 
có, thì tham dục cái gì?

Lại người tu tập vô thường tưởng, đối với thân mình 
thân người, thấy diệt chết trong từng mỗi niệm, làm sao 
sinh tham?

Lại hanh giả sở cầu điều gì đều vô thường bại hoại 
tức đã bị lừa gạt cho nên không sinh tham đắm.

Lại chúng sinh không ưa việc không bền chắc, như 
người không thích đồ vật hư cũ. Cũng như một cô gái 
biêt chàng trai nào đó chỉ sống được không hơn 7 ngày 
nữa, thì dù là trẻ tuổi, đẹp trai, sang trọng, có thế lực 
cũng chẳng ai màng đếnể Người nầy chính nhờ tưởng vo 
thường nên không sinh tham đắm.

Lại người trí thường tập tưởng ly biệt, nên không 
ưa hòa hợp. Bởi vì sao? Vì người trí thường lo nghĩ cai 
khô thoái lui vếv.... Cho đến dục lạc cõi trời cũng không 
sinh tham, chỉ cầu giải thoát.

Ông nói vô thường làm tăng thêm tham dục, điều 
này không đúng. Nếu người chưa dứt ngã mạn, thấy 
ngoại vật vô thường mới sinh buồn rầu, vì mất chỗ yêu 
mên tiêc thương nên sinh tham cầu. Người phàm phu nầy 
trừ bỏ dục lạc, lại không biết lìa khổ, giống như đứa con 
nít bị mẹ đánh, ữở lại chui vào lòng mẹ. Người trí biết
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còn nhân khổ, là còn khổ không thể dứt, nên lìa bỏ nhân 
khổ, như 5 ấm.

Lại hành giả nầy xé rách nội ấm, được tâm vô ngã, 
dù mất ngoại vật không sinh buồn rầu. Người đó được vô 
ngã lại cầu tìm gì nữa. Người tu tưởng vô thường cũng 
không có gì để cầu.

Lại tưởng vô thường nầy, nếu chưa có thể sinh 
tưởng khổ, vô ngã, thì không gọi là đầy đủ có thê phá diệt 
phiền não. Nên trong kinh nói: Phải nhât tâm chính quán 
5 ấm vô thường. Nếu không phá hủy nội ấm, thấy ngoại 
vật vô thường, vì còn có ngã tâm nên sinh buôn râu, đó 
không gọi là chính quán.

Lại người tuy thấy vô thường, mà không sinh chán 
lìa như kẻ hàng thịt, thợ săn v.v..., tuy biêt vô thường mà 
không gọi là người khéo tu tập.

Lại người tuy có thể chính quán mà không thê 
thường siêng tu tập thì lòng tham xen lẫn, nên phải nói 
nhất tâm.

Lại người ít tu vô thường, mà nhiều phiền não thì 
không thể phá diệt được, như thuốc ít mà bệnh nhiêu. 
Điều này cũng như vậy, cho nên mới nói nhất tâm chính 
quán vô thường có thể phá phiền não.

Lại biết pháp vô thường, mới gọi là chân trí tuệ, 
trong chân trí tuệ không có tham v.v... các phiền não. Bởi 
vì sao? Vì nhân duyên vô minh nên có tham v.v... Phải 
biết vô thường không phải tăng thêm tham dục.

Lại tưởng vô thường có thể diệt tât cả phiên não. 
Hành giả, nếu biết vật đó vô thường thì không có tham.
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Lại biết người này ắt rồi cũng sẽ chết, nổi giận làm 
gì. Có đâu người đại trí lại giận người sắp chết.

Lại nếu pháp vô thường, lẽ đâu lấy đó mà sinh tâm 
cao ngạo.

Lại biết các pháp là tính vô thường thì không sinh 
si. Vì không si nên cũng không nghi V.V.... Cho nên biết 
vô thường trái với các phiền não.

Phẩm 174: Tướng của khổ

Nếu pháp xâm hại đó gọi là khổ thì khổ nầy có 3 thứ 
là khổ khổ, hoại khổ, và hành khổ. Hiện tại thật khổ như 
là dao gậy v.v..., gọi là khổ khổ. Nếu khi tình yêu thương 
chia lìa sinh khổ như vợ con v.v..ẵ, gọi là hoại khổ. Nếu 
được trí không vô ngã, biết pháp hữu vi đều có thể xâm 
hại, gọi là hanh khổ. Tùy khổ tâm đó gọi là khổ tưởng.

Hỏi: Nếu tu khổ tưởng được những lợi gì?

Đáp: Khổ tưởng nầy có quả chán lìa. Bởi vì sao? Vì 
người tu khổ tưởng không nương tham hỷ. Vì không có 
hỷ này nên không có ái.

Lại hành giả nếu biết được pháp đó là khổ thì không 
thụ các hành. Nếu pháp tuy vô thường vô ngã mà không 
thể sinh khổ thì quyết không bỏ. Vì khổ nên bỏ, vì bỏ khổ 
nên với khổ được thoát.

Lại tất cả chúng sinh chỗ rất sợ là khổ. Nếu thiếu, 
tráng, lão niên, hiền ngu, sang hèn biết tướng khổ nầy 
đều sinh chán lìa. Tất cả người tu hành đối với Nê-hoàn
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CÓ thể sinh tâm yên ổn tịch diệt, đều ở trong sinh tà  sinh 
khổ tưởng. Làm sao biết được? Vì nếu chúng sinh bị khổ 
hệ thuộc cõi Dục làm sao não hại, thì đối với sơ thiền sinh 
tưởng tịch diệt. Như vậy lần lượt cho đến bị khổ cõi Hữu 
Đảnh não hại, thì đối với Nê-hoàn sinh tưởng tịch diệt.

Lại trong sinh tử có bao nhiêu tội lỗi đều là khổ. 
Như trong kinh nói: Lỗi ữong các sắc đó là tướng khô của 
sắc vô thường bại hoại.

Lại bởi vô minh nên tham đắm khổ nầy. Vì sao biết 
được? Vì chúng sinh ở ứong thật khổ mà sinh tưởng vui. 
Nếu sinh tưởng rất khổ thì sẽ chán lìa. Cho nên Phật nói: 
Ta giác ngộ được khổ nên mới nói chân lý của sự khô. 
Trong đó Phật nhân thế đế mà chỉ dạy nghĩa như vậy. Tùy 
theo tất cả chỗ mà ừời, người, thế gian sinh tưởng vui, thì 
đệ tử ta trong đó sinh tưởng khổ. Sinh tưởng khổ rồi mới 
có thể chán lìa.

Lại chỗ rất ngu si là ừong khổ mà sinh tưởng vui. 
Vì tưởng nầy nên tất cả chúng sinh qua lại sinh tử, tâm 
thức não loạn. Nếu có thể tưởng khổ thì được giải thoát.

Lại vì 4 lối ăn nên khiến có thân sau. Dùng tưởng 
khổ này dứt được các cách ăn kia, như ăn thịt con, như 
ăn bò không da, như ăn đống lửa, như ăn trăm mũi giáo 
nhọn. Trong 4 cách ăn như vậy đều là nghĩa khô. Nhờ 
tưởng khổ nầy có thể dứt các cách ăn.

Lại người tu tưởng khổ, ý không ưa trụ trong 4 thức 
xứ vì đều thấy là khổ. Như con bướm si mê lao vào ngọn 
lửa vì tưởng là sung sướng. Người trí biết lửa có thê thiêu 
đốt nên ữánh xa. Phàm phu cũng như vậy, vì vô minh si
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mê nên gieo mình thân sau vào lửa. Người trí do tưởng 
khổ nên có thể được giải thoát.

Lại tất cả 3 cõi đều là khổ, là nhân duyên của khổ. 
Trong đó khổ thụ là khổ, có thể sinh khổ thụ là nhân 
duyên của khổ. Tuy không khổ ngay, nhưng lâu sau 
chắc chắn bị khổ, cho nên phải quán thế gian tất cả đều 
là khổ, sinh tâm chán lìa, không thụ các pháp, thì được 
giải thoát.

Phẩm 175: Tưởng vô ngã

Hành giả thấy tất cả pháp đều là tướng phá hoại. 
Như chấp sắc là ngã, khi sắc đó bại hoại thì biết là tướng 
bại hoại, vậy thì lìa ngã tâm, thụ v.v... cũng như vậy. Như 
người bị nước từ trên núi cuốn trôi, chụp nắm được vật 
gì đêu bị gãy vuột trốc đứt mất. Hành giả cũng như vậy 
châp vật làm ngã, thấy vật đó hoại thì biết ngay là vô ngã. 
Cho nên ở trong vô ngã, tu tưởng vô ngã.

Hỏi: Tu tưởng vô ngã được những lợi gì?

Đáp: Tu tưởng vô ngã mới có thể đủ các tưởng về 
khổ. Phàm phu vì tưởng ngã nên ở trong thật khổ mà 
không thây được cái khô. Dùng tưởng vô ngã nên ở trong 
một chút khô cũng đã biết sự não hại của khổ.

Lại ở trong tưởng vô ngã nên có thể tu tâm xả. Bởi 
vì sao? Vì tưởng ngã nên lo sợ mất ngã vĩnh viễn. Nếu có 
thể thật biết thì chỉ mất khổ, không có ngã có thể mất thì 
có thể tu xả.
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Lại do tưởng vô ngã nên có thể được thường lạc. 
Bởi vì sao? Vì tất cả vô thường, trong đó, nếu sinh tâm 
ngã và ngã sở, thì bảo là ngã sẽ không có, và ngã sở 
cũng không có, là thường có khổ. Nếu khởi nghĩ như vầy: 
Không có ngã và ngã sở, thì khi các pháp bại hoại không 
sinh đau khổ.

Lại hành giả nhờ tưởng vô ngã nên tâm được 
thanh tịnh. Bởi vì sao? Vì tất cả phiền não đều do ngã 
kiến sinh. Bởi cho rằng điều này có ích lợi cho ta, nên 
sinh tham dục, trái lại điều này có tổn hại cho ta, nên 
sinh giận dữ, vì cho đó là ngã, tức sinh kiêu mạn. Sau 
khi mạng ta chết sẽ làm hay không làm? Liền sinh nghi 
kiến. Những lỗi như vậy đều do ngã nên khởi các phiên 
não. Chứ dùng tưởng vô ngã thì các phiền não kia dứt. 
Dứt phiền não nên tâm được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, 
nên mới có thể bình đẳng với vàng đá, chiên đàn dao 
búa, ngợi khen mắng nhiếc, tâm lia ghét thương, yên ổn 
tịch diệt. Cho nên biết người tưởng vô ngã, tâm được 
thanh tịnh.

Lại trừ tưởng vô ngã, không còn con đường nào 
khác có thể được giải thoát. Bởi vì sao? Vì người nói có 
ngã, nếu khi biết không ngã và không ngã sở hữu, thì khi 
tâm có thể quyết định như vậy, liền được giải thoát.

Hỏi: Không phải vậy. Hoặc bởi tưởng vô ngã lại 
sinh tâm tham, như tham nữ sắc, là vì không phải bà con 
với ta. Do đó tùy theo bởi không phải ngã, có thể nhóm 
tội phúc. Bởi vì sao? Vì tự mình làm tổn hại hay ích lợi 
cho bản thân, đâu có tội phúc?
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Đáp: Người có ngã tâm có thể sinh tham dục. Với 
tự thân sinh tướng nam, với thân người kia sinh tướng nữ, 
rồi tham đắm.

Lại tham đắm khởi đều do giả danh. Tướng người 
kia tức là giả danh. Cho nên không phải vô ngã mà sinh 
tâm tham.

Lại người tâm vô ngã không nhóm các nghiệp. Như 
A-la-hán dứt ngã tưởng nên không nhóm các nghiệp. 
Tưởng vô ngã nầy có thể dứt tất cả phiền não và nghiệp, 
cho nên cần phải tu tập.



THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 14)

Phẩm 176: Tưởng chán ăn

Tất cả khổ sinh đều bởi tham ăn. Cũng bởi ăn nên 
giúp phát sinh dâm dục. Ở trong cõi Dục có bao nhiêu thứ 
khổ đều bởi ăn uổng dâm dục sinh ra. Dứt tham ăn nên 
phải tu tưởng nhàm chán.

Lại như chúng sinh ở thời kỳ kiếp sơ, từ trên ười 
đến hóa sinh nơi đây, thân có ánh sáng, bay đi tự tại. Băt 
đầu ăn vị đất. Người nào ăn nhiều, liền mất oai lực của 
ánh sáng. Như vậy dần dần có già đau chết. Đen ngày nay 
sống chỉ trăm tuổi, nhiều các khổ não. Bởi đêu tham ăn 
nên mất các lợi trên. Cho nên phải quán đúng đắn việc 
ăn uống.

Lại tham đắm ăn uống nên sinh dâm dục. Do dâm 
dục sinh các phiền não. Do các phiên não gây các nghiệp 
bất thiện. Do nghiệp bất thiện có thể tăng thêm 3 nẻo ác, 
mà giảm bớt chúng trời, người. Cho nên tất cả tổn hại khổ 
não đều bởi tham ăn.

Lại tướng già đau chết đều bởi ăn uống.
Lại ăn là chỗ rất tham đắm. Dâm dục tuy nặng 

nhưng không hay não người, như người vì ăn. Hoặc thiêu
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tráng, lão niên, tại gia hay xuất gia không ai không vì cái 
ăn mà bị não hại.

Lại nên ăn cái ăn nầy mà tâm không đắm, đối với 
người chưa lìa dục đó là điều rất khó, như bị dao cắt, 
như uống thuốc độc, như nuôi rắn độc. Cho nên Phật 
nói: Phải tu tập, lấy đó mà ăn, đừng để cái khổ tham ăn 
làm não hại. Có các ngoại đạo tu pháp nhịn ăn, cho nên 
Phật nói: Việc ăn nầy không phải nhịn mà lìa được, phải 
suy nghĩ mà ăn. Nếu chỉ nhịn ăn mà không hết phiền 
não, thì chết uổng vô ích. Cho nên Phật noi: Đoi với 
việc ăn nầy nên sinh tưởng chán lìa, thì không các lỗi 
như trên.

Hỏi: Làm sao đối với việc ăn nên sinh tưởng 
chán lìa?

Đáp: Thể tính của ăn là bất tịnh. Cho dù ăn thức ăn 
thượng vị cũng đều là bất tịnh, cho nên phải sinh chán.

Lại như tất cả thức ăn uống thom ngon tinh khiết 
khi thành bất tịnh có thể lợi ích cho thân. Như dùng răng 
ngậm nhai ngấm nước miếng, trạng giống như đồ nôn 
mửa, nuốt xuống bao tử có thể lợi íchthân, cho nên biết 
bất tịnh.

Lại ăn uống nầy vì không biết nên ưa thích. Nếu 
người tuy ăn thức ăn ngon, nhưng nhổ ra rồi không 
thê ăn lại được. Phải biết vì không biết nên cho la 
ngon đó thôi.

Lại vì nhân duyên ăn uống mà chịu bao nhiêu khổ 
nhọc làm lụng vất vả, chứa để giữ gìn. Do nhân duyên 
nầy gây vô lượng tội lỗi.
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Lại CÓ bao nhiêu đồ bất tịnh đều do ăn uống mà ra. 
Nếu không ăn uống thì đâu có da thịt máu xương và phân 
nhơ v.v... các vật bất tịnh?

Lại có bao nhiêu ác đạo như những loại trùng ở 
trong nhà xí, đều bởi tham đắm hương vị nên mới sinh 
vào trong đó. Như trong Phẩm nghiệp đã nói: Chúng sinh 
chết vì khát thì sinh làm loại trùng sống trong nước, chêt 
nơi ồn ào sinh vào loại chim, chết vì tham dâm dục thì 
sinh trong bào thai V.V....

Lại nếu lìa ăn nầy thì được vui lớn như sinh về cõi 
Sắc và trong Nê-hoàn.

Lại tùy vì ăn nên mới có khổ cày cấy đó. Như vậy 
quán việc ăn uông là khô bât tịnh, cho nên cân tu tương 
nhàm chán.

Phẩm 177: Tưởng tất cả thế gian 
không gì có thể vui

Hành giả thấy tất cả thể gian đều khổ nên tâm không 
chút vui.

Lại hành giả này tu định ly hỷ: như vô thường 
tưởng, khổ tưởng, vô ngã tưởng, thực yểm tưởng, tử 
tưởng v.v..., nên tâm không vui tât cả những gi cua 
thế gian.

Lại người nầy thây những gì mình yêu thích thi 
tăng thêm tham dục, thấy những gì mình ghét thì tăng 
thêm giận dữ, cho nên đều không vui.
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Lại thấy người giàu sang thì có cái khổ bảo vệ, thấy 
những người nghèo cùng có cái khổ thiếu thốn V.V....

Lại thấy người ở chỗ tốt sẽ đọa chỗ xấu, thấy người 
ở chỗ xấu đang chịu các khổ.

Lại thấy người giàu sang hiện tại biết chắc sẽ đọa 
lạc, vì đó cũng là chỗ mà các tham sân phiền não tụ hội. 
Còn những người nghèo cùng hiện biết không có cơ hội 
có thể ra được. Cho nên không tham vui tất cả thế gianẽ

Lại ít có chúng sinh được sinh chỗ tốt, phần nhiều 
đọa ác đạo, như trong kinh nói: ít sinh chỗ tốt, nhiều sinh 
chỗ xấu, thấy lỗi đó rồi, chỉ cầu Nê-hoàn.

Lại người nầy thấy lỗi tham v.v... các phiền não 
thường đeo bám chúng sinh như người thù oán rình giết 
người, được cơ hội là hạ thủ ngay, sống trong giặc thù đó 
làm sao vui được?

Lại thấy do phiền não sinh nghiệp bất thiện, nghiệp 
quả bất thiện thường đuổi theo, quyết không thoát được. 
Như trong kinh nói: Nếu ngươi tạo ác nghiệp nay tạo, đã 
tạo và sẽ tạo, thì cho dù bay lên hư không, quyết không 
thể giải thoát. Cho nên không vui.

Lại nữa, sinh v.v... 8 khổ còn theo người có phúc huống 
là người vô phúc? Như yậy làm sao vui với thế gian.

Lại như hòm rắn độc, 5 tên giặc rút dao, giặc phá 
tan làng xóm. Các khổ ở bờ bên nầy thường theo chúng 
sinh làm sao vui được?

Lại như bị trôi trong sông nước mặn của ái dục. 
Khổ 5 dục như mũi nhọn tẩm độc, vô minh đen tối, và
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trong hầm lửa, thường bám theo chúng sinh, thì làm sao 
vui được!

Lại hành giả biết vui yên ổn ít, mà khổ não nhiều. 
Bởi vì sao? Vì thấy các thế gian ngày tốt, hội vui, cây 
rừng hoa quả sum sê tươi tốt, đất nước yên vui không 
được bao lâu, hoan lạc ít, mà chịu khổ thì nhiều. Cho nên 
không vui được với tất cả thể gian.

Hỏi: Với tưởng nầy, tu tập được những lợi gì?

Đáp: Có thể đối với tất cả tướng thế gian tâm không 
tham đắm.

Lại nhờ tu tưởng này nên mau được giải thoát, 
không còn ở lâu trong sinh tử nữa.

Lại hành giả nầy được lợi ích trí tuệ, vì thường học 
tập tất cả hành tướng tội lỗi.

Lại tâm người này không sinh phiền não, nếu sinh 
cũng mau diệt, như một giọt nước rơi trên tấm sắt nóng. 
Hành giả do không vui thế gian, nên rất ưa thích tịch diệt. 
Nếu không chán thế gian thì không thể ưa vui tịch diệt. 
Cho nên phải tu tập tưởng tất cả thế gian là không có gì 
đáng vui.

Phẩm 178: Tưởng bất tịnh

Hỏi: Tu tưởng bất tịnh như thế nào?
Đáp: Hành giả thấy hạt giống của thân là bất tịnh. 

Nghĩa là từ đường bất tịnh của cha mẹ sinh 2 giọt đỏ và 
trắng hòa hợp.



Lại thân này do vật bất tịnh mà thành. Đó là thức ăn 
vữa nát thành chất nhão lỏng.

Lại sinh ở chỗ bất tịnh là trong thai mẹ đầy nhẫy 
bất tịnh.

Lại phân nhơ v.v... các vật bất tịnh họp lại mà làm 
thân, 9 lỗ nơi thân thường chảy bất tịnh.

Lại chỗ đặt mình là chỗ không tốt không sạch.

Lại ăn uống áo mặc đắp trên thân người đều thành 
bất tịnh, bị người nhờm gớm.

Lại vật dùng cho thân nầy đều là bất tịnh, như nước 
tắm gội, hoặc bồn tắm V.V....

Lại từ thân sinh ra móng, tóc, mồ hôi, mũi dãi v.v... 
đều là bất tịnh.

Lại thấy thây chết thật là bất tịnh, thì thân ta đây khi 
chêt đâu có khác gì? Phải biết xưa nay thường là bất tịnh. 
Khi sông chỉ vì ngã tâm che lấp, cho đó là tịnh, mà khi 
chạm thân người chết, cho đó là bất tịnh, mà tóc móng v.v... 
là các vật thường chét, nhiêu loại trùng chết cũng thường ở 
trong thân. Cho nên biết thân nầy xưa nay bất tinh.

Lại loài bầ tỊnh như rận rệp mồi muỗi v.v... các loại 
trùng chết cũng thường chạm đến thân. Cho nên biết bất tịnh.

Lại thân nầy giống như nhà xí thường đầy bất tịnh 
do đó nên trong nhà xí sinh hàng ngàn thứ trùng, thân này 
cũng như vậy.

Lại thân này như mồ mảẻ Bởi vì sao? Vì chỗ đặt 
thây chết nên gọi là mả. Thân nầy cũng có nhiều trùng 
chết đang nằm ừong đó.
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Lại thân nầy hay tạo ra bất tịnh, như chỗ sạch, hoa 
tươi, quần áo, chuỗi anh lạc v.v..., do thân nây nên đeu bị 
bất tịnh.

Lại các người Bà-la-môn không ăn ở những nhà 
đang có người chết và người sinh đẻ, vì cho là bât tịnh. 
Mà ơ trong thân nầy có hàng ngàn vạn thứ trùng thường 
sinh đẻ thường chết, thì không nên theo nó mà thụ ăn 
uống. Cho nên biết là bất tịnh.

Lại chỗ bất tịnh trên đời là lao ngục. Thân nầy là lao 
ngục nhốt hàng ngàn loại trùng, nên gọi bât tịnh.

Lại thân nầy thường phải tắm gội, nếu nói là sạch 
cần gì tắm gội?

Lại dùng hoa đẹp hương thơm, chuỗi anh lạc trang 
sức cho thân nầy, phải biết thân nầy thể tính bất tịnh, nên 
mới nhờ tịnh vật bên ngoài để trang điểm.

Lại thân người rất là bất tịnh, như da, lông, móng, 
răng gân, xương, thịt, nếu có cần dùng, thì thân người 
không một thứ nào có thể lấy, vì là bất tịnh.

Lại như hoa sen như Ưu-bát-la, Bát-đâu-ma v.v... 
từ chỗ bất tịnh sinh, nên gọi bất tịnh, thân nầy không như 
vậy không bởi các vật khác khiến nó bất tịnh, mà chính 
là tính nó bất tịnh.

Lại nếu thân nầy là sạch, thì càn gì dùng áo quần 
che đắp? Như người lấy áo che đậy đống đại tiểu tiện đê 
dối gạt người khác. Nữ nhân cũng như vậy, dùng đồ phục 
sức che đậy tấm thân để dối gạt nam tô, trái lại nam tử 
cũng làm như vậy. Phải biết là bất tịnh.
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Lại khắp cả thân nầy thường chảy ra bất tịnh. Đó là 
9 lỗ cửa ngõ của bất tịnh và các lỗ chân lông không một 
chút sạch. Nên biết bất tịnh.

Hỏi: Tu tưởng bất tịnh được những lợi gì?

Đáp: Bởi tưởng rằng nam nữ là sạch nên khởi tham 
dục, từ tham dục đó mở các cửa tội lỗi. Tu tưởng bất tịnh 
thì có thể chế phục tham dục. Bởi vì sao? Vì thân nầy đều 
là hôi thối bất tịnh, chỉ lớp da mỏng che khuất nên không 
biết được, tựa như lấy áo che đống bất tịnh. Ai ưa sạch sẽ 
thì hãy tránh xa!

Lại người hành giả nầy, nhờ tưởng xanh bầm v.v... 
mà phá hoại tất cả chấp thân. Vì phá chấp thân này nên 
không sinh tham dục.

Lại cũng chỉ hiện thấy các sắc xanh bầm.

Hỏi: Như thật chưa xanh, vì sao thấy xanh?

Đáp: Hành giả nhờ sức tín giải lấy tướng xanh nầy 
thấy tất cả sắc đều xanh bầm.

Hỏi: Quán như vậy chẳng phải là điên đảo sao?

Đáp: Trong thân nầy có phần xanh bầm. Như trong 
kinh nói trong nước có tính sạch.

Lại thường tu tập tướng xanh bầm nên có thể 
thắng các sắc khác, như ánh sáng viên ngọc xanh có 
thể làm át sắc trắng. Như vậy tập lâu tướng xanh bầm 
v.v... thì tưởng bất tịnh đầy đủ. Bất tịnh đầy đủ thì 
không khởi dâm dục. Không khởi dâm dục thì đóng bít 
các cửa tội lỗi, tùy thuận Nê-hoàn. Tu tưởng bất tịnh 
được lợi như vậy.



Phẩm 179: Tưởng về sự chết

Hành giả vì tưởng về sự chết thì đối với thọ mạng 
tâm không quyết định, cho nên phải tu tập.

Lại người nầy thường rất ưa thích pháp thiện, trừ 
dứt bất thiện. Bởi vì sao? Vì chúng sinh phàn nhiều quên 
cái chết, nên mới khởi nghiệp bất thiện, nếu nghĩ nhớ cái 
chết thì có thể trừ dứt.

Lại thường nhớ đến cái chết, nên đôi với cha mẹ, 
anh em, chị em, bà con, láng giềng, bè bạn v.v..ế, mỏng 
bớt sự tham ái.

Lại tu tập tường đến cái chết thì được tự lợi. Nghĩa 
là có thể nhất tâm tụ tập các pháp thiện, chúng sinh thế 
gian nhiều vui lợi tha mà bỏ tự lợi.

Lại người nầy có thể mau được giải thoát. Bởi vì 
sao? vi người thường theo qua lại trong thế gian nên 
có chết chóc, người nầy chán sự chêt chóc nên câu 
giải thoát.

Hỏi: Nên tu tưởng về sự chết như thế nào?

Đáp: Như trước đã nói chung tất cả vô thường. 
Nay chỉ nói quán thân vô thường. Dứt ấm luôn nối nhau 
gọi là chết. Tưởng thân này vô thường hơn cả sự vật bên 
ngoài, giống như bình chén không có tướng bền chắc. 
Hành giả quán thân mong manh hơn các vật kia. Bởi vì 
sao? Vì bình chén kia, nếu gia tâm giữ gìn hoặc có thê 
còn lâu dài, còn thân nầy có lâu lắm cũng không hom 
trăm năm. Vì không bền chắc cho nên phải nghĩ nhớ 
tưởng đến cái chết.
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Lại thân nầy có nhiều pháp làm hại như là dao, 
gậy, mũi nhọn, giặc thù, hầm hố, ăn uống không tiêu 
hóa, các chứng bệnh lạnh, nóng, gió. Tóm tắt mà 
quan sát tất cả chúng sinh và vật phi chúng sinh, đều 
là pháp trái hại của thân. Cho nên phải tu tưởng về 
sự chết.

Lại hành giả thấy thân, trong mỗi niệm thường là 
tướng hư hoại không bảo đảm được một niệm, cho nên tu 
tưởng về sự chết.

Lại hành giả hiện thấy tuổi trẻ, tuổi già, có bệnh, 
không bệnh, không ai có thể đuổi cái chết đi được, mới 
tự nghĩ thân mình rồi cũng sẽ có ngày như vậy. Cho nên 
tu tưởng về sự chết.

Lại hành giả thấy có nghiệp báo bất định, không 
phải tât cả nghiệp đều chịu hết trong khoảng tuổi thọ trăm 
năm. Vì nghiệp bất định nên cái chết cũng đến không 
nhât định Cho nên phải nghĩ nhớ sự chết.

Lại trong vô thủy sinh tử có vô lượng nghiệp. Có 
những nghiệp có thể làm hại các nghiệp khác. Ta cũng 
có thể có nghiệp chết phi thời, thì làm sao tin chắc được 
mạng sống nầy ư?

Lại hành giả thấy cái chết nó có thế lực lớn, không 
thể dùng lời mềm mỏng dụ dỗ, hay dối gạt bằng của cải 
hoặc theo đuổi tranh tụng mà thoát được, như núi đá lớn 
từ 4 phía áp đên không chỗ chốn tránh.

Hỏi: Nếu ai có thể khiến vua Diêm Vương hoan hỷ 
thì được thoát chết?
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Đáp: Nói vậy là ngu si. Diêm Vương không có 
quyền tự do sinh sát, mà chỉ có thể khảo xét việc làm 
thiện hay ác mà thôi. Nếu thụ báo hêt, lại bị nhân duyên 
hại thân thì chết. Cho nên hành giả thấy thân không chỗ 
nương nhờ và cầu cứu, ở trong con đường chêt, cho nên 
nghĩ nhớ tưởng về sự chết.

Lại hành giả thường thấy thân nầy bị già bệnh làm 
khổ não, tính không bền chắc. Vì không có tính bền chắc, 
và niệm niệm sinh diệt nối nhau, vì nghiệp thức trói buộc, 
cho nên tu tưởng về sự chết.

Lại hành giả nầy thấy chết là định mệnh, thì bất 
định ắt thắng, vì bất định nên tu tưởng về sự chết.

Hỏi: Vì sao không nói tưởng về già bệnh v.v... mà 
chỉ nói tưởng về sự chết?

Đáp: Già bệnh cướp người không thể cướp hết được. 
Bệnh tật cướp mất sự khỏe mạnh. Già nua cướp tuôi thanh 
xuân, mà dòng họ láng giêng của cải và thân vân còn. Còn 
cái chết thì cướp đi hết.

Lại già bệnh v.v... là nhân duyên của chết, nên 
không cần nói riêng.

Lại trong kinh nói chết là một sự tôi tăm to lớn, 
không có ánh sáng và không ai cứu giúp, cũng không bè 
bạn, không chỗ nương cậy, là chỗ rất đáng sợ. Cho nên 
phải nghĩ đến cái chết.

Lại chúng sinh vì nhân duyên chết nên khiếp sợ 
đời sau.

Lại trong 3 cõi tất cả đều có chết, mà già bệnh thì 
không như vậy.
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Hỏi: Nếu không rời chúng sinh có tướng chết đó, 
chúng sinh tức là giả danh. Hành giả tu tập tưởng này 
làm gì?

Đáp: Không hoại tướng chúng sinh là khiếp sợ đối 
với sự chết. Nếu tu tưởng về sự chết thì không sinh kinh 
sợ, cho nên phải tu tập.

Lại tưởng vô thường gọi là con đường gần. Còn 
tưởng bất tịnh, tưởng chán ăn và tưởng về sự chết gọi là 
đướng xa. Người chưa đắc đạo dùng các tưởng nầy nên 
có thể chế phục được tâm.

Phẩm 180: Ba tưởng sau

Tưởng đoạn là như trong 4 chính cần có nói: Vì 
muôn đoạn dứt pháp ác bất thiện đã sinh nên siêng năng 
tinh tiến. Các pháp ác bất thiện nầy là nhân duyên khổ 
não của địa ngục v.v..., và cũng là gốc các điều khổ của 
các tiếng tăm xấu ác và tâm ăn năn V.V.... Cho nên phải 
đoạn dứt.

Hỏi: Phải dứt bằng cách nào?

Đáp: Được pháp không tạo tác, bấy giờ là dứt.

Lại nghĩ nhớ tà là nhân tham dục v.v... các phiền 
não. Dứt sự nghĩ nhớ tà vạy đó là pháp dứt.

Hỏi: Tu tưởng dứt nầy được những lợi ích gì?

Đáp: Người tu tưởng nầy thường không theo pháp 
ác, mà làm những việc đáng làm.
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Lại đây là lìa 8 nạn, làm thân người lợi, gọi là dứt 
phiền não.

Lại ưa dứt phiền não là mặc pháp phục hủy bỏ hình 
hảo, lợi người xuất gia. Nếu ai không như vậy thì luống 
uổng tự hổ thân.

Lại nếu hành giả ưa tu tưởng dứt, thi dùng pháp 
cúng dường Phật.

Tưởng lìa dục, tưởng diệt, là nếu dục hết không sinh 
gọi là lìa dục. Nghĩ lìa dục nầy gọi là tưởng lìa.

Hỏi: Nếu nói tưởng dứt tức là tưởng lìa, sao còn 
nói lại?

Đáp: Do dứt được lìa. Dứt là diệt trừ tham dục. Như 
trong kinh nói: Vì dứt tham dục nên 5 ấm dứt.

Lại tưởng dứt là tưởng lìa dục. Bởi vì sao? Vì nếu 
với pháp nầy không tham gọi là dứt pháp đó. Cho nen neu 
được lìa dục, thì khổ não diệt. Như trong kinh nói: Người 
lìa dục được giải thoát. Được giải thoát tức là dứt. Nêu 
vào được vô dư, đó gọi là diệt.

Lại trong kinh nói có 3 tính là tính dứt, tính lìa dục 
và tính diệt. Nêu nói tính dứt, tính lìa dục tưc la. A-lâ-han, 
dứt tất cả phiền não, lìa dục 3 cõi, trụ Nê-hoàn hmi dư. 
Nếu nói tính diệt tức lâm chung xả thọ mạng dứt ấm nôi 
nhau vào Nê-hoàn vô dư.

Lại có 2 thứ giải thoát là tuệ giải thoát và tâm giải 
thoát. Nếu nói dứt tức là lìa vô minh, nên tuệ được giải 
thoát. Nếu nói lìa dục tóc là lìa tâm ái, được giải thoát. 
Quả của 2 giải thoát nầy gọi là diệt.
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Lại nếu nói dứt tưởng tức là  nói dứt lậu vô m inh  

Nêu nói lìa tưởng dục tức là nói dứt dục lậu hữu lậu. Nếu 
nói tưởng diệt tức là 2 quả nầy.

Lại như trong kinh nói: Dứt tất cả các hành nên gọi 
là dứt, lìa tât cả các hành nên gọi là lìa, diệt tất cả hành 
nên gọi là diệt. Vậy thì 3 pháp này nghĩa một mà tên 
khác nhau. Nếu tu tưởng vô thường cho đến tưởng diệt 
thì xong tất cả việc. Diệt các phiền não, dứt ấm kết nối 
nhau, vào Nê-hoàn vô dư.

Phẩm 181: Năm định cụ đầu trong các định cụ

Hỏi: Ông trước nói đạo đế, gọi là định cụ và 
định. Đã nói định, nay cần phải nói định cụ. Bơi vì 
sao? Vì nếu có định cụ thì định mới thành, nểu không 
là không thành?

Đáp: Định cụ có tất cả 11 pháp: 1. Thanh tịnh trì 
giới. 2. Được thiện tri thức. 3. Giữ gìn căn môn. 4. Ăn 
uống có độ lượng. 5. Đầu đêm cuối đêm bớt ngủ nghi. 
6. Đầy đủ thiện giác. 7. Đầy đủ tín giải. 8. Đủ phần hành 
giả. 9. Đủ chỗ giải thoát. 10. Không bị chướng ngại. 11. 
Không chấp trước.

1 • Thanh tinh trì giới: Lìa nghiệp bât thiện gọi là trì 
giới. Nghiệp bất thiện như là sát, đạo, tà dâm, là 3 thân 
nghiệp. Vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ là 4 khẩu 
nghiệp. Xa lìa tội nầy gọi là trì giới.
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Lại lễ kính đưa rước, và cúng dường v.v..., tu hành 
các pháp thiện cũng gọi là giới. Vì giới có thể làm nhân 
cho định cho nên phải thụ trì. Bởi vì sao? Vì như gia công 
vàng, trước trừ chỗ thô bẩn. Như vậy trước lấy trì giới trừ 
lỗi lớn là phá giới, sau mới lấy định v.v... trừ các lôi nhỏ. 
Bởi vì sao? Vì nếu không trì giới thì không có thiền định. 
Nhờ nhân duyên trì giới thiền định dễ thành. Như trong 
kinh nói: Giới là gốc đạo và cũng là bậc thang tôt.

Lại nói: Giới là cái xe đầu tiên, nếu không lên xe 
đầu làm sao lên được xe thứ hai v.v..ệ.

Lại nói: Giới là đất bằng; đứng nơi đất bằng này 
quan sát được 4 đế.

Lại nói: Hai sức là sức nghĩ và sức tu. Sức nghĩ tức 
là ừì gi ơi, sức tu là đạo. Trước suy nghĩ so lường tội lôị 
phá giới, lợi ích trì giới nên mới có thể trì giới. Sau khi 
đắc đạo tự nhiên lìa ác.

Lại nói: Giới là rễ cây Bồ-đề, mà không rễ là không 
cây. Nên phải có tịnh giới.

Lại pháp là phải như vậy. Nếu không trì giới thì 
không thiền định, giống như liệu pháp trị bệnh, phải dùng 
như vậy trị bệnh phiền não, nếu không trì giới thi chỉ liệu 
pháp thôi không đủ.

Lại nói người trì tịnh giới thì tâm không ăn năn, cho 
đến lìa dục tâm được giải thoát, các công đức nầy đều do 
trì giới, nên gọi định cụ.

Lại có nghiệp chướng, phiền não chướng. Quả 2 
thứ chướng nầy gọi là báo chướng. Nếu trì tịnh giới thì



không có 3 chướng nầy. Nếu tâm không có chướng thì có 
thê thành định.

Lại người tịnh trì giới không bại hoại, ắt đến Nê- 
hoàn, như gỗ trôi trong dòng sông Hằng.

Lại tịnh trì giới nên có thể an lập. Trì giới có thể 
ngăn nghiệp bât thiện nơi thân miệng. Thiền định có thể 
ngăn nghiệp bất thiện nơi ý. Ngăn các phiền não như vậy 
được trí thật chân trí thì rốt ráo dứt trừ.

Lại lâu đài của đạo phẩm lấy giới làm trụ cộtế
Thanh trì của tâm thiền định lấy giới làm tường thành
chung quanh. Qua biển sinh tử lấy giới làm cầu. Vào
trong đám đông người thiện lấy giới làm dấu tin. Ruộng
8 Thánh đạo lấy giới làm bờ. Nếu ruộng không bờ khong
giư nước. Cũng như vậy, nếu không tịnh giới nước định 
không giữ được.

Hỏi: Sao gọi là tịnh trì giới?

Đáp: Nếu hành giả thâm tâm không ưa làm ác khiếp 
sợ đời sau và tiếng xấu, gọi là tịnh trì giới.

Lại hành giả đem tịnh tâm nên trì giới thanh tịnh 
Như trong Kinh Thất Dầm Dục nói: Thân tuy không 
phạm, ma tam không tịnh nên giới không tịnh

Lại nhân duyên phá giới là các phiền não, nếu có 
thê chê phục là trì giới được tịnh.

Lại Thanh Văn trì giới chỉ vì Nê-hoàn; người cầu 
Phạt đạo đem lòng đại bi vì tất cả chúng sinh không chấp 
giới tướng, có thể khiến giới đó, như tính Bồ-đề. Trì giơi 
như vậy gọi là thanh tịnh.
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2. Thiện tri thức: Trong kinh nói do 2 nhân duyên 
có thể sinh chính kiến là một theo người nghe pháp, hai 
tự nghĩ nhớ đúng đắn pháp đã được nghe. Đó gọi là thiện 
tri thức.

Hỏi: Nếu vậy, sao chỉ nói thiện tri thức?

Đáp: Trong kinh nói: A-nan hỏi Phật: Con ngồi yên 
một nơi, suy nghĩ như vây: Gặp được thiện tri thưc la 
được nửa phần nhân duyên đăc đạo? Phật bảo đưng noi 
như vậy. Thiện tri thức là nhân duyên đắc đạo đầy đủ. Bởi 
vì sao? Vì chúng sinh sinh lão bệnh tử được ta làm thiện 
tri thức, thì đều được giải thoát sinh lão bệnh tử.

Lại chúng sinh nhờ thiện tri thức, được tăng trương 
giới v.vL 5 pháp. Như cây Sa-la nhờ núi Tuyết-Sơn được 
5 sự tăng trưởngế

Lại Phật hãy còn ưa thích thiện tri thócắ Như khi 
mới đắc đạo nghĩ như vầy: Nếu người không có thây thi 
không khiep sợ, không có tâm cung kính, thường bị ác 
pháp che khuất, không có hạnh yên ổn. Ta phải lấy ai làm 
thầy nương ai mà trụ? Khởi nghĩ như vậy rôi mới khăp 
xem tất cả không ai hơn mình được, liên sinh y nghi rang-. 
Pháp ta đã chứng được, nhờ đó mà thành Phật, nay phải 
trở lại nương pháp đó. Các Phạm thiên cũng  khen rang'. 
Vậy không ai bằng Phật. Tất cả Chư Phật đêu lây pháp 
làm thầy.

Lại thiện tri thức giống như đèn sáng; có mắt mà 
không đèn thì không thấy gì được. Như vậy hành giả tuy 
có lcn căn phúc đức nhân duyên mà không có thiện tri 
thức thì không được ích gì.



Hỏi: Người như thế nào là thiện tri thức?

Đáp: Tùy theo có thể làm cho người tăng trưởng 
pháp thiện gọi là thiện tri thức.

Lại tất cả những người thiện an trụ nơi chính pháp, 
đều là thiện tri thức của trời người thế gian.

3. Giữ gìn căn môn: Là 'nghĩ nhớ chân chính. Hành 
giả không nên nhắm mắt không thấy, chỉ nên nhất tâm 
chính niệm hiện tiền.

Lại gọi là chính tuệ, lấy chính tuệ nầy có thể phá 
cảnh duyên hiện tiền. Có thể phá cảnh duyên hiện tiền 
nên có thể không chấp lấy tướng. Không chấp lấy tưởng 
nên không chạy theo giả danh. Nếu không giữ các căn, để 
chấp lấy tướng thì các phiền não sinh, lưu xuất ra 5 cửa 
tức thì phá giới các pháp thiện. Nếu có thể giữ gìn căn 
môn thì các giới được bền chắc.

4. Ăn uống có độ lượng: Không vì sức manh, dâm 
dục, tham vị mà ăn, ăn chỉ để nuôi thân.

Hỏi: Hành giả nuôi thân để làm gì?

Đáp: Để tu pháp thiện. Nếu bỏ pháp thiện thì không 
đạo pháp. Không đạo pháp thì làm sao lìa khổ được! Nếu 
người không vì tu hành mà ăn, là luống uổng nuôi kẻ giặc 
thù, và cũng phá hoại phúc của thí chủ, tổn hại người 
cúng dường. Như vậy không nên ăn thức ăn của người.

Hỏi: Lấy gì mà lường sự ăn uống?

Đáp: Tùy lượng đủ có thể giúp nuôi thân, đó gọi 
là lường.
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Hỏi: Nên ăn những thứ gì?

Đáp: Nếu thức ăn không tăng thân bệnh như lạnh 
nóng v.v..., tâm bệnh tham giận v.v.ẳ., là nên ăn. Những 
thức ăn nầy cũng phải tùy thời, như biết thức ăn đó đối 
với lúc nầy có thể tăng thêm các bệnh lạnh nóng tham 
giận v.v... thì không nến ăn.

Hỏi: Các ngoại đạo nói: Nếu ăn thứ thanh tịnh 
thì có thể được phúc thanh tịnh, nghĩa là tùy ý thèm 
muốn sắc, hương, vị, xúc, nhưng nước phải lọc lượt 
chú nguyện rồi sau mới ăn dùng. Đó gọi là tịnh. Việc 
đó thế nào?

Đáp: Đồ ăn uống không có quyết định là tịnh. Bởi 
vì sao? Vì nếu cho rằng đồ ăn thừa là bất tịnh, thì tất cả đồ 
ăn uống không thứ nào không phải là thừa. Như sữa là vật 
thừa của bò con, mật là đồ thừa của ong, nước là thừa của 
trùng, hoa là thừa của ong, và trái cây là thừa của chim 
chóc. Cứ như vậy v.vệ...

Lại thân nầy từ bất tịnh sinh ra, thể tính bất tịnh, bất 
tịnh đầy nhẫy. Đồ ăn uổng trước là bất tịnh, sau vào trong 
thân không một chút tịnh. Chỉ vì điên đảo mê lầm vọng 
tưởng đó là tịnh mà thôi.

Hỏi: Nếu đều là bất tịnh, thì cùng hạng người hèn 
hạ, Chiên-đà-la đâu có khác chi?

Đáp: Lại nhờ không sát hại sinh mạng, không trộm 
cắp, không nuôi sống bất chính v.vẾế., đúng như pháp mà 
có cái ăn. Đem trí tuệ quán tưởng các lôi do ăn uông, gạn 
lọc bằng nước trí tuệ xong rồi sau mới ăn. Không phải chỉ 
có lọc nước mà cho là tịnh.
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5. Đầu đêm cuối đêm bớt ngủ nghỉ: Hành giả biết 
sự nghiệp do tinh tiến siêng năng mà thành đạt nên không 
ngủ nghỉ.

Lại thấy ngủ nghỉ luống qua không được gì. Nếu ông 
cho ngủ nghỉ là vui, chút vui hèn đó không đáng nói.

Lại hành giả không ưa chung cùng với phiền não, 
như người không ưa ở chung với kẻ oán thù. Lẽ đâu có 
người đang ở ữong trận giặc mà ngủ ngon? Cho nên 
không ngủ nghỉ.

Hỏi: Cơn buồn ngủ đến làm sao xua đuổi?

Đáp: Người nầy được mùi vị Phật pháp, tâm rất vui 
mừng, nên có thể xua đuổi được.

Lại nghĩ tội lỗi già bệnh chết trong sinh tử thì tâm 
khiếp sợ nên không ngủ nghỉ.

Lại hanh giả nhận thấy được làm thân người, các 
căn đây đủ, lại may được gặp Phật pháp, có thể phân biệt 
tôt xâu, phải quấy là việc rất khó, mà nay không cầu độ 
còn đợi khi nào mới được giải thoát? Cho nên phải siêng 
năng tinh tiến để diệt trừ ngủ nghỉ.

Phẩm 182: Bất thiện giác

6. Đầy đủ thiện giác: Nếu người tuy không ngủ nghỉ 
mà khởi các bất thiện giác, như dục giác, sân giac, não 
giác, hoặc thân lý giác, quốc độ giác, bất tử giác, lợi tha 
giác, khinh tha giác vềv.... thì thà nên ngủ nghỉ, đế đừng 
khởi những thứ bất thiện giác nầy.



Cần phải nghĩ nhớ cần, chính, xuất, các thiện 
giác, như xuất giác, không sân não giác, 8 giác của bậc 
Đại nhân.

Dục giác là nương lòng tham dục mà sinh tri giác, 
trong 5 dục thấy có lợi lạc, gọi là dục giác.

Làm suy hại chúng sinh, gọi là sân giác, não giác. 
Hành giả không nên nhớ nghĩ 3 thứ giác nầyễ Bởi vì sao? 
Vì nghĩ đến 3 giác này thì bị tội nặng.

Lại như trước đã nói tội lỗi tham V.V .... Bởi tội lỗi 
nầy không nên nghĩ nhớ.

Hỏi: Sao không nói si giác?
Đáp: Ba ác giác nầy sinh theo thứ lớp, còn các phiền 

não khác không phải như vậy. Hành giả nếu nghĩ đên 5 
dục nên sinh tham giác, tham mà không được mới sinh 
giận dữ; thành giận dữ gọi là não. Cho nên không nói si.

Lại kết quả của si là tham giận. Nếu từ tham giận 
sinh nghiệp bất thiện. Ba giác nây là nghiệp nhân bât 
thiện. Như trong kinh nói: Ví như cục đất, đêm thì khói 
ra, ngày thì lửa đốt. Khói tóc là giác, lửa gọi là nghiệp.

Thân lý giác: Bởi bà con, xóm làng nên khởi nghĩ 
nhớ muốn làm cho bà con, xóm làng được yên ôn VUI 
vẻ. Nếu nghĩ đến suy hại thì sinh buồn rầu. Nếu nghĩ 
muốn cùng cộng tác với bà con xóm làng làm việc nọ 
việc kia gọi là thân lý giác. Hành giả không nên nghĩ 
nhớ thứ giác nầy. Bởi vì sao? Vì bản nguyện khi xuất 
gia đã xả bỏ bà con xóm làng, mà nay lại khởi giác nây 
là điều không nên.
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Lại nếu người xuất gia lại nghĩ đến bà con xóm làng 
thì luống bỏ gia thuộc, uổng công không thành gì. Vì yêu 
bà con xóm làng nên sinh tham đắm. Vì tham đắm mới 
giữ gìn. Vì nhân duyên giữ gìn mà các nghiệp bạo lực thứ 
tự sinh khởi. Cho nên không nên sinh thân lý giác.

Lại cùng bà con xóm làng hòa hợp thì không thể 
tăng trưởng pháp thiện.

Lại hành giả nghĩ tất cả chúng sinh trôi lăn trong 
sinh tó, không một ai là không phải bà con xóm làng thi 
vì sao chấp đắm thiên lệch.

Lại trong sinh tử vì bà con xóm làng nên buồn 
thương khóc lóc nước mắt chảy thành biển cả, mà nay lại 
tham đắm nữa thì khổ không bao giờ hết.

Lại chúng sinh vì nhân duyên lợi ích nên thân ái 
nhau không có nhất định.

Lại người hay nghĩ bà con là tướng ngu si. Người 
ngu ở thê gian không có ai chưa lợi mình mà muốn lợi 
người. Nếu nghĩ bà con xóm làng thì ít tự lợi. Vì những lẽ 
trên đây nên hành giả không nên khởi thân lý giác.

Quốc độ giác: Hành giả sinh ý nghĩ có cõi nước nào 
đó giàu vui yên ổn nên đến đó có thể được an vui.

Lại tâm nông nổi muốn dạo xem khắp. Hành giả 
không nên khởi ý giác như vậy. Bởi vì sao? Vì tất cả cõi 
nước đều có lỗi xấu, có nước rất lạnh, có nước rất nóng 
có nước nhiều nguy hiểm, có nước nhiều bệnh tật có 
nước nhiều giặc trộm. Có nhiều lỗi khác nhau như vậy 
nên không nên nghĩ tới.
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Lại người nông nổi thì mất thiên định. Tùy theo chô 
ưa vui có thể được tăng thêm pháp thiện thì đó là tốt, chứ 
cần gì phải xem khắp các cõi nước? Tât cả các cõi nước 
chỉ nghe từ xa, đến đó chưa chắc vừa lòng, vì người đời 
phần nhiều nói quá sự thật.

Lại những người đi qua các nước chịu nhiều sự khổ.

Lại thân là nhân khổ, mà mang nhân khổ nầy theo 
thì đi đến đâu cũng đều chịu khổ.

Lại hưởng chịu khổ vui do nghiệp nhân thì dù đi 
xa đến đâu cũng không ích gì. Cho nên không nên khởi 
quốc độ giác.

Bất tử giác: Là hành giả khởi nghĩ như vầy: Ta nên 
từ từ sẽ tu đạo. Trước hêt phải đọc tụng Tu-đa-la, Ti-m, 
A-tì-đàm, tạp tạng, Bồ-tát tạng, rộng họp các sách ngoại 
điển nuôi nhiều đệ tử, dắt dẫn người thiện, cúng dường 4 
tháp khuyến hóa chúng sinh khiến tu đại bố thí, sau phải 
tu đạo gọi là bất giác tử.

Hành giả không nên khởi nghĩ như vậy. Bởi vì 
sao? Vi giờ khắc chết không định được, không thê dự 
biết trước được. Nếu trong khi đang kinh doanh các việc, 
không may mạng tận thì đâu kịp tu đạo được. Đen khi 
sắp chết long dạ ăn năn buồn rầu rằng ta luống dưỡng 
than nầy uổng không được gì hết, đồng chết như loài 
súc sinh nào khác. Như trong kinh nói: Phàm phu nên 
dùng 20 pháp để chiết phục tự tâm nghĩa là như vây: Ta 
chỉ có hình hài và y phục khác người thế tục mà không 
được một sở đắc gì hết. Cho đến sẽ như thế này cho đến 
chết thôi.
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Lại người trí không làm những việc không nên làm. 
Như trong Kinh Pháp Cú nói:

Không nên làm, không làm,
Nên làm thì thường làm.
Nghĩ nhớ tâm an tuệ,
Thì được hết các lậu.

Lại trong kinh nói:

Người chưa được 4 đế,
Phương tiện vì muốn được,
Phải siêng năng tinh tiến,
Hơn cứu lửa cháy đầu.

Cho nên không nên khởi bất tử giác.

Lại bất tử giác là tập khí ngu si, có đâu người trí biết 
mạng sống vô thường, như hạt sương trên cành, dễ gì có 
thể bảo tồn một khắc!

Lại trong kinh nói: Phật hỏi các Tì-kheo: Các 
ông tu tập tưởng chết như thế nào? Có vị thưa Phật 
rằng: Con không bảo đảm được 7 năm. Có vị thưa 6 
năm. Cứ như vậy giảm bớt cho đến còn trong giây 
lát. Phật nói: Các ông đều là những người phóng dật 
mà tu tưởng về sự chết. Khi đó có một Tì-kheo trịch 
vai áo bên hữu thưa Phật rằng: Con thì cho rằng hơi 
thở ra không chắc đã hít vào, hơi hít vào không chắc 
sẽ thở ra. Phật khen: Hay thay! Hay thay! Ông mới 
là chân thật tu tưởng về sự chết. Cho nên không nên 
khởi bất tử giác.
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Lợi tha giác: Là đối với người không phải trong bà 
con xóm làng muốn làm cho họ được lợi ích. Nêu khởi ý 
nghĩ như vầy: Có thể tu bố thí làm cho ai đó giàu sang an 
vui, còn ai đó thì không.

Hành giả không nên khởi giác như vậy. Bởi vì 
sao? Vì không bởi ý nghĩ mà có thể làm cho ai được 
khổ vui. Chỉ có tự mình vì ý nghĩ đó làm hoại loạn định 
tâm mà thôiễ

Hỏi: Muốn khiến người được lợi không phải tâm từ 
hay sao?

Đáp: Hành giả cầu đạo nên nghĩ đến lợi đệ nhất 
nghĩa là vô thường v.v..ỗ. Trong đó tuy có ít được phúc 
nhưng vì có thể hại đạo, lợi ít hại nhiều, vì loạn định tâm. 
Nếu đem tản tâm nghĩ lợi người khác thì không thê thây 
tội lỗi tham đắm, cho nên không nên nghĩ.

Khinh tha giác: Là hàiửi giả, hoặc nghĩ người này 
chủng tính, hình sắc, giàu/Sàng, tài năng, trì giới, lợi căn, 
thiền định, trí tuệ v.v... đều không bằng ta.

Hành giả không nên khởi giác như vậy. Bởi vì sao? 
Vì tất cả muôn vật đều vô thường, nếu thượng trung hạ 
đâu có sai khác?

Lại tóc lông móng răng của người này đều gọi là 
bất tịnh như nhau không khác.

Lại già bệnh chết v.v... và suy não cũng vẫn 
đồng nhau.

Lại tất cả chúng sinh trong ngoài khổ não đều đồng 
nhau không khác.
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Lại phàm phu mà giàu sang là nhân duyên gây tội lỗi.

Lại giàu sang không bao lâu rồi cũng nghèo cùng 
lại. Cho nên không khởi giác khinh dể người khác.

Lại kiêu mạn là một phân của vô minh, người trí 
làm sao khởi giác đó.

Phẩm 183: Thiện giác

Xuất giác: Là tâm ưa xa lìa, như lìa 5 dục và 2 cối 
Săc, Vô săc. Ưa vui xa lìa này nên gọi xuất giác. Vì ưa 
vui xa lìa nây là không các khổ mà tùy theo tham đắm 
mơi co kho, không tham đăm thì vui. Trong các giác 2 
thứ giác vui là vô sân giác và vô não giác. Bởi vì sao? Vì 
2 giác nầy gọi là an ổn giác. Như trong Phẩm Như Lai 
nói: Như Lai thường có 2 thứ giác hiện tiền là an ổn giác 
và viễn ly giác. An ổn giác tức thứ giác không sân não. 
Viên ly giác tức là xuất giác.

Lại nghĩ 3 giác nầy thì phúc tăng trưởng, cũng có 
thể thành định tâm, và tâm được thanh tịnh.

Lại nghĩ 3 giác nầy có thể ngăn các trói buộc, vì dứt 
các trói buộc nên mau chứng được dứt diệt

Lại hành giả vì ưa xa lìa, nhóm họp được nhiều 
pháp thiện, nên mau được giải thoát.

Tám bậc đại nhân giác: Là ữong Phật pháp, nếu 
người thiểu dục mới có thể được lợi ích, chứ không phải 
ngưỜỊ đa dục, người tri túc, người xa lìa, người tinh tiến 
người nghĩ nhớ chân chính, người định tâm, người trí tuệ
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người không hý luận có thể được lợi ích, và người phi hý 
luận gọi là tám.

Thiểu dục mà gọi là hạnh, là vì muốn tu đạo nên 
phải muốn vật cần dùng, nhưng không nên cầu nhiều vật 
thừa không dùng, gọi là thiểu dục.

Tri túc là có người hoặc vì nhân duyên, hoặc vì trì 
giới, hoặc muôn người khiên người khác tâm được thanh 
tịnh, cho nên lấy ít mà tâm không cho là đủ. Nếu có người 
lay ít tâm cho là đủ, đó gọi là tri tóc. Có người tuy lấy ít 
vật mà tìm thứ tôt, đó là thiêu dục mà không phai la tn 
túc. Nếu lấy vừa được ít vật, gọi là tri túc.

Hỏi: Nếu lấy vật cần dùng gọi là thiểu dục, thì tất 
cả chúng sinh đều được gọi thiểu dục vì đều lấy vật cân 
dùng thôi?

Đáp: Hành giả không đem lòng tham đắm mà lấy, 
chỉ vì dùng mói lây nên không lây nhiêu, khong như ngươi 
đời vì trang điểm, tiếng khen, thường lấy mà lấy nhiều.

Hỏi: Hành giả vì sao phải thiểu dục và tri túc?

Đáp: Trong việc giữ gìn thấy có tội lỗi.

Lại chứa để mà không dùng là tướng ngu si.

Lại người xuất gia không nên tích trữ như người thê 
gian. Vì các lỗi đó nên phải thiểu dục tri túc.

Lại hành giả, nếu không thiêu dục tri túc thì long 
tham tăng dần, rồi vì tài lợi mà tìm cầu những gì không 
đáng tìm cầu.

Lại tham tài lợi rốt cuộc không yên ổn, vì quá 
tham đắm.
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Lại người xuất gia nầy ưa tu hạnh xa lìa, mà vì tham 
lợi nên quên mất điều nên tu.

Lại cũng không thể bỏ các phiền nãoằ Bởi vì sao? 
Vì ngoại vật còn không bỏ được huống chi nội pháp.

Lại thấy lợi dưỡng là nhân suy não, như mưa đá hại 
lúa má. Cho nên thường tu tập thiểu dục ữi túc.

Lại thấy nhận của tín thí khó đền, như mắc nợ không 
trả, về sau phải chịu khổ não.

Lại thấy lợi dưỡng là vật bỏ của Phật và người 
thiện. Như Phật nói: Ta không gần lợi dưỡng, lợi dưỡng 
đừng gàn ta.

Lại hành giả này đầy đủ pháp thiện, nên bỏ lợi 
dưỡng. Như Phật nói: Chư thiên còn không thể được vui 
xuất, vui ly, vui tịch diệt và vui chân trí như ta đã được. 
Cho nên bỏ lợi dưỡng.

Lại như Xá-lợi-phẩt nói: Ta khéo tu vô tướng, lấy không 
Tam-muội quán tất cả vạn vật bên ngoài, coi như đòm dãi.

Lại hành giả thấy không có người nào thụ dục mà 
chán đủ, như uống nước mặn không trừ hết khát được. 
Cho nên siêng cầu trí tuệ mới là đầy đủ.

Lại thây người đa dục thường phát nguyện cầu, cầu 
nhiều mà được ít, nên thường bị khổ.

Lại thấy người cầu xin, bị người khinh tiện không 
chút kính trọng như người thiểu dục.

Lại người xuất gia mà đa cầu là việc rất không nên 
làm, mà người ta cho không lấy mới phải. Cho nên cần 
phải tu hạnh thiểu dục tri túc.



Viễn ly: Là đối với những người tại gia xuất gia 
tu thân xa lìa, với các phiền não tu tâm xa lìa. Đó gọi là 
viễn ly.

Hỏi: Hành giả vì sao phải xa lìa?

Đáp: Những người xuất gia tuy chưa đắc đạo lấy xa 
lìa làm vui. ở  trong các chỗ người thế gian, nơi nữ sắc, 
chỗ ồn ào quyết không thể an vui được.

Lại nếu xa lìa thì tâm dễ vắng lặng, như nước không 
khuấy, tự nhiên lắng trong. Cho nên tu xa lìa.

Lại pháp xa lìa nầy đã được Chư Phật nhiều như 
cát sông Hằng ngợi khen. Vì sao biết được? Là Phật thây 
Tì-kheo ngồi thiền định gần nơi xóm làng thì lòng không 
vui, mà thấy Tì-kheo nằm ngủ ở chỗ trống vắng thì hoan 
hỷ. Bởi vì sao? Vì ngồi thiền gần xóm làng bị nhiều nhân 
duyên làm tán loạn định tâm, khiến cho điều nên được thì 
không được, pháp phải chứng thì không chứng. Còn năm 
ngủ chỗ vắng tuy có chút biếng nhác, nhưng nếu thức dậy 
cầu vào định thì thâu nhiếp được tâm tán loạn. Nhiêp tâm 
là có thể được giải thoát.

Lại bởi chấp lấy tướng nên mới khởi tham v.v... 
các phiền não. Còn chỗ trống vắng không có sắc v.v... 
các tướng thì phiền não dễ dứt, như lửa không củi, thì tự 
nhiên tắt mất.

Lại trong kinh nói: Nếu Tì-kheo ưa ở chỗ đông 
người, ưa nói năng đủ chuyện, không lìa chỗ đông người 
còn không thể được ái duyên giải thoát, huống là có thê 
được bất hoại giải thoát. Người tu hạnh xa lia thì chăc 
chắn chứng được cả hai.
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Lại như đèn lìa gió thì có thể soi sáng. Hành giả 
cũng như vậy, nhờ tu hạnh xa lìa nên có thể mau được 
chân trí.

Tinh tiến: Là hành giả, nếu tu chính cằn, dứt pháp 
bat thiẹn, tu nhom thiện pháp. Trong đó siêng năng tu 
nên gọi là tinh tiến. Như vậy thì có thể được lợi Phật 
pháp. Bởi vì sao? Vì nhóm họp pháp thiện ngày ngày 
tăng trưởng như các loài hoa sen Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma 
v.v... tùy theo nước mà tăng trưởng dần lên. Còn người 
hành giả biếng nhác như khúc chày gỗ tò khi được làm 
thành đến nay, ngày một mòn dần đến hết.

Lại người tinh tiến, vì được lợi ích nên tâm thường 
hoan hỷ, còn người biếng khác bị ác che tâm hằng ôm 
khổ não.

Lại ngươi tinh tiên trong từng niệm pháp thiện tăng 
trưởng, thường xuyên không có tổn giảm.

Lại thâm tu tinh tiến được chỗ vượt trội hơn hết là 
đạo của chư Phật. Như trong kinh Phật bảo A-nan rang 
thâm tu tinh tiến có thể đến Phật đạo.

Lại người tinh tiến dễ được định tâm.

Lại kẻ độn căn mà tinh tiến tuy còn ở trong sinh tử 
cũng mau được giải thoát; còn người lợi căn mà biếng 
nhác thì không thể được.

Lại có bao nhiêu lợi ích đời nay, đời sau, thế gian 
xuất thế gian đều nhờ tinh tiến. Trái lại tất cả thế gian co 
bao nhiêu sự suy não đều do biếng nhác. Như vậy thấy lỗi 
biêng nhác, lợi ích tinh tiến, nên phải nghĩ nhớ tinh tiến
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Nghĩ nhớ chân chính: Là thường đối với thân, thụ, 
tâm và pháp, tu tập nghĩ nhớ chân chính.

Hỏi: Nghĩ nhớ 4 pháp nầy được những lợi ích gì?

Đáp: Pháp ác bất thiện không đến nhập vào tâm, 
như khéo giữ đề phòng thì kẻ ác không xâm nhạp được.

Lại như bình đầy thì nước không vào nữa được. 
Như vậy người nầy pháp thiện đầy nhẫy nên không dung 
các điều ác.

Lại nếu tu nghĩ nhớ chân chính nầy thì gồm thâu tất 
cả pháp thiện nghiệp vào trong phần giải thoát như uông 
nước biển là uống đủ các nguồn, vì tất cả nguồn đều chảy 
vào biển cả.

Lại tu nghĩ nhớ chân chính nầy gọi là an trụ chô 
hành xư tự tại, ma dân phiền não không thể phá hoại 
được, như ví dụ chim ưng chim cắt.

Lại người nay tâm đã an trụ khó động như động, 
như chiếc bình tròn đã đặt trên cái đế.

Lại người nầy không bao lâu sẽ được lợi ích, như 
trong Kinh Tì-kheo-ni nói: Các Tì-kheo-ni hỏi A-nan 
rằng: Thưa Đại đức! Bọn chúng tôi khéo tu niệm xứ 
giác khác hơn trước? A-nan bảo: Khéo tu pháp đó là 
như vậy.

Định tâm: Là nếu tu tập định tâm được lợi ích vi 
diệuế Như trong kinh nói: Người tu định tâm có thê biêt 
như thật.

Lại vì người nầy thân có phép hơn người như là 
thân mình phun ra nước lửa, bay đi tự do V.V....
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Lại người nầy được cái vui, cho đến chư thiên và 
Phạm Vương v.v... không thể nào bằng được.

Lại người nầy là người làm việc đáng làm, không 
làm điều gì không nên làm.

Lại khéo tu tập định, pháp thiện thường tăng.

Lại người tu tập định, vê sau tâm không ăn năn, 
người nây gọi là được quả xuất gia. Cũng gọi là người 
thuận theo Phật dạy, chứ không như những người luống 
lãnh của tín thí cúng dường. Người nầy có thể trả ơn cho 
người thí phúc, mà người khác không thể ữả được.

Lại pháp định tâm nầy được chư Phật và hiền thánh 
đều gần gũi.

Lại có thể kham thụ tất cả pháp thiện.

Lại nếu định tâm được thành tựu thì chứng Thánh 
đạo, mà không thành thì sinh về Tịnh thiên là 2 cõi sắc 
và Vô sắc. Bởi vì sao? Vì như bố thí v.v... không thể được 
việc như vậy. Nghĩa là có thể rốt ráo không tạo ác. Như 
trong kinh nói: Nếu đứa trẻ con tò lúc còn nhỏ bé, tu tập 
lòng từ, có thê khởi tâm ác nghĩ việc ác chăng? Thưa 
không, Thế Tôn! Đó đều là định lực.

Lại định tâm gọi là nhân chân trí tuệ. Nhân chân trí 
tuệ mới có thể diệt hết các hành nghiệp. Các hành hết nên 
các khổ não cũng diệt hết.

Lại hanh giả đôi với việc tất cả thế gian và xuất thế 
gian khởi nghĩ tức làm xong không nhọc gia công sức. Còn 
các người khác còn không thể phát tâm lường chỗ sở đắc 
của người kia cho nên nói định tâm có thể được lợi ích.
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Trí tuệ: Là người trí trong tâm không sinh phiền 
não, nếu sinh liền diệt, như một giọt nước rơi trên tâm 
sắt nóng.

Lại tâm người trí không khởi các tướng, nếu khởi 
liền diệt, như sương trên cành, gặp ánh nắng liền khô.

Lại nếu có con mắt trí có thể xem Phật pháp, như 
người có mắt ban ngày dùng được.

Lại người trí gọi là được phần Phật pháp, như chính 
là con thì được hưởng phần của cải của cha mẹ.

Lại trí tuệ gọi là có mạng sống ngoài ra gọi là chết.

Lại người trí tuệ gọi là người chân đạo nhân, vì có 
thể biết đạo.

Lại người trí biết mùi vị Phật pháp, như thiệt căn 
không hư có thể phân biệt 5 vị.

Lại người trí tuệ ở trong Phật pháp tâm định không 
động, như núi đá gió không lay động được.

Lại người trí tuệ gọi là tín, vì tự được 4 pháp tin mà 
không theo người khác mới có được.

Lại được Thánh tuệ căn gọi là đệ tử Phật, ngoài ra là 
ngoại phàm phu. Cho nên nói người trí có thê được lọn ích.

Không hý luận: Là như lối nghị luận cho là một, 
hoặc cho là khác, gọi là hý luận. Như A-nan hỏi Xá-lợi- 
phất: Nếu 6 xúc nhập, lìa dục diệt hết rồi, nếu có còn thừa 
ư? Xá-lợi-phất nói: Nếu 6 xúc nhập lìa dục tận diệt rôi, 
nếu còn có thừa là không thê luận mà ông luận ư? Neu 
không có cũng có, cũng không, không phải có, không 
phải không, hỏi đáp cũng như vậy.
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Hỏi: Việc ấy vì sao không thể luận?

Đáp: Hỏi nầy là hỏi pháp thật ngã là một hay là 
khác, cho nên không đáp, vì ngã không quyết định. 
Chỉ trong 5 ấm giả lập danh tự mà nói đó thôi. Nếu 
lấy có, không mà đáp, tức là sa vào dứt, thường. Nếu 
đem pháp nhân duyên mà luận nói ngã thì không phải 
là hý luận.

Lại nếu người thấy chúng sinh ừống không, pháp 
trông không, thì không hý luận. Cho nên nói người không 
hí luận mới được lợi ích của Phật pháp. Đó gọi là đầy đủ 
thiện giác.

Phẩm 184: Năm đinh cụ sau

7. Đầy đủ tín giải tốt: Nghĩa là như người hành giả 
có thê ưa thích Nê-hoàn mà chán ghét sinh tử gọi là tín 
giải tôt. Tín giải như vậy chóng được giải thoát.

Lại người ưa thích Nê-hoàn tâm không đắm gì cả.

Lại ưa thích Nê-hoàn thì không khiếp sợệ Bởi vì 
sao? Vì nếu là phàm phu mà tâm nghĩ Nê-hoàn liền sinh 
kinh sợ cái ngã sẽ mất hẳn.

Hỏi: Do nhân duyên gì tín giải Nê-hoàn?

Đáp: Hành giả thấy thế gian vô thường, khổ, không, 
vô ngã thì đối với Nê-hoàn sinh tưởng tịch diệt.

Lại người nầy bản tính phiền não nhẹ yếu, nghe nói 
Nê-hoàn thì lòng tin vui ưa thích.



Lại nếu theo vị thầy giỏi, hoặc đọc kinh sách, nghe 
sinh tử tội lỗi, như Kinh Vô Thủy và các Kinh Ngũ Thiên 
Sứ v.v... nói, thì chán lìa sinh tử tin vui Nê-hoàn.

8. Đủ phần hành giả: Như trong kinh nói có 5 phàn 
của hành giả là: 1. Có tin. 2. Tâm không dua dọc. 3. It 
bệnh. 4. Tinh tiến. 5. Trí tuệ.

Có tin là tâm đối với Tam Bảo và 4 đế không nghi 
hối. Không nghi hối nên mau được thành định.

Lại người có lòng tin nhiều vui vẻ nên chóng được 
thành định.

Lại người có tin, tâm điều hòa dễ thu nhiếp nên 
chóng được định.

Hỏi: Nếu do định sinh tuệ, sau có thể dứt nghi. Nay 
vì sao trước định rồi nói không nghi?

Đáp: Vì nhờ đa văn nên có thể dứt nghi chứ không 
phải được định.

Lại sinh vào nhà rất có lòng tin, hoặc cùng làm việc 
với những người có lòng tin, nên thường tu lòng tin, tuy 
chưa được định, nhưng không sinh nghi V.V....

Không dua dọc: Là đem tâm chất trực, tâm không 
che giấu, thì dễ độ, như người nói thật và đầy đủ bệnh 
trạng với thầy thuốc thì dễ cứu chữa.

ít bệnh: ít bệnh thì có thể đầu đêm cuối đêm tinh tiến 
không dứt. Nếu người tật bệnh thì trở ngại sự hành đạo.

Tinh tiến: Là vì cầu đạo nên thường siêng năng tinh 
tiến, như dùi cây để lấy lửa mà không nghỉ tay thì chóng 
được lửa.
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Trí tuệ: Nhờ có trí tuệ nên được quả 4 việc. Đó là 
Thánh đạo.

Hỏi: Các pháp niệm xứ ... cũng là phần của hành 
giả. Vì sao chỉ nói 5 pháp nầy?

Đáp: Tuy đều là phần, mà pháp nầy vượt trội hơn, 
nên hành giả phải cần dùng, cho nên nói riêngể Cũng lìa 
tất cả ác, nhóm tất cả thiện, nên gọi phần của hành giả, 
như có nói trong Kinh Cù-ni-sa.

9. Đủ chỗ giải thoát: Là 5 giải thoát xứ: 1. Như 
Phật và Tì-kheo Tôn Thắng vì đó nói pháp, theo chỗ 
được nghe, riêng có thể tính thông đạt ngôn ngữ nghĩa 
lý. Nhờ thông đạt đó nên sinh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ 
thì thân khoan khoái, khoan khoái thì thụ vui, thụ vui 
là tâm được thu nhiếp. Đó là chỗ giải thoát đầu tiên. 
Hành giả an trụ chỗ giải thoát nầy nên nhớ nghĩ mạnh 
mẽ thì tâm nhiếp định, các lậu được diệt hết, chắc 
chứng được Nê-hoàn. 2. Siêng đọc tụng kinh điển. 3. 
Vì người khác nói pháp. 4. Ở riêng một chỗ suy nghĩ 
các pháp. 5. Khéo giữ định tướng, là 9 tướng v.v... như 
trên đã nói.

Hỏi: Phật và Tì-kheo Tôn Thắng vì sao nói pháp 
cho hành giả nầy?

Đáp: Vì có khả năng thụ pháp có thể được lợi ích 
lớn, cho nên nói cho hành giả này.

Lại Tì-kheo nầy nhờ Phật xuất gia các căn thuần 
thục, nên vì nói pháp. Còn Tì-kheo Tôn Thắng vì chỗ 
đồng nghiệp nên nói cho nhau.



Lại người hành giả nầy cần phải nghe pháp, cho 
nên vì nói.

Lại người nầy có các công đức tịnh giới v.v... đã 
thành tựu, giống như cái đồ đựng đã làm xong có thể 
đựng đồ vật, cho nên vì nói pháp. Đó gọi là 3 tuệ. Thông 
đạt ngôn ngữ là đa văn tuệ, thông đạt nghĩa lý là tư duy 
tuệ. Do đạt 2 tuệ ưên có thể sinh tâm hỷ, cho đến nhiếp 
tâm sinh như thật trí, đó gọi là tu tuệ. Ba tuệ nầy có 3 thứ 
quả là chán, lìa, và giải thoát.

Lại nữa, nghe pháp, đọc tụng, vì người nói pháp 
là đa văn tuệ. Suy nghĩ so lường các pháp là tư duy tuệ, 
khéo giữ lấy định tướng là tu tuệ.

Hỏi: Tâm giải thoát và hết lậu 2 pháp đó có gì 
sai khác?

Đáp: Dùng định ngăn phiền não nên nói tâm giải 
thoát, vĩnh viễn dứt hẳn phiền não mới nói hết lậu.

Hỏi: Như tu pháp trì giới v.v... cũng là chỗ giải 
thoát, như nói trì giới thì tâm không hối, tâm không hối 
thì hoan hỷ V.V.... Hoặc nhờ thí v.v... cũng được giải thoát. 
Vì sao chỉ nói 5 pháp nầy ư?

Đáp: Vì vượt trội nên được nói riêng.

Hỏi: Pháp nầy có gì vượt trội?

Đáp: Là nguyên nhân gần của giải thoát, giới v.v.ề. 
vì là nguyên nhân xa nên không nói.

Hỏi: Sao biết được là nguyên nhân gần?
Đáp: Hành giả nghe pháp biết ấm, giới, nhập v.v... 

chỉ các pháp hòa hợp, trong đó không ngã, cho nên tức là
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đã phá giả danh. Phá giả danh tức là giải thoát, nên gọi đó 
là nguyên nhân gần.

Lại trong kinh nói: Công đức đa văn là không theo 
người khác cầu nghe pháp, tâm dễ thâu nhiếp v.v„.ẻ Cũng 
do đó nên biết là nguyên nhân gần.

Lại Phật pháp có công đức lớn có thể diệt phiền não, 
đên Nê-hoàn V.V.... Trong pháp tịch diệt nầy, hoặc nghe 
hoặc tụng hoặc tự suy nghĩ thì chóng được giải thoát, cho 
nên gọi là nguyên nhân gần.

Lại thí được đại phú, trì giới được tôn quý, đa văn 
được tó. .Nhờ trí tuệ nên được diệt hết các lậu, chứ không 
nhờ phú quí cho nên biết là nguyên nhân gần.

Lại Xá-lợi-phất v.v... được tôn xưng là bậc đại trí 
đêu do đa văn.

Hỏi: Nếu nhờ đa văn tâm dễ nhiếp thì vì sao A-nan 
đâu hôm, giữa đêm, cuối đêm đều không được giải thoát?

Đáp: Đầu của A-nan chưa kê lên gối đã được giải 
thoát. Cho nên thường ở ữong pháp hiếm có, vì sao không 
nhanh chóng?

Lại A-nan trong đêm đó có chút lỗi tinh tiến, vì quá 
mỏi mệt nên không được giải thoát.

Lại A-nan tự thề rằng: Trong đêm nay ta quyết được 
hết lậu. Cũng như Bồ-Tát tự thề trong đạo tràng. Thử hỏi 
ai có sức nầy? Người như A-nan đều là nhờ sức đa văn.

10. Không bị chướng ngại: Như nói 3 chướng là 
nghiệp chướng, báo chướng, và phiền não chướng. Nếu
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ai không có 3 chướng ngại nầy thì không đọa chỗ nạn. 
Nấu lìa được các nạn là kham thụ đạo pháp.

Lại người đó gọi là đầy đủ 4 luân là : cõi nước tôt 
đẹp, y chỉ người thiện, tự phát chính nguyện và phúc đức 
đời trước.

Lại có thể thành tựu 4 phần Tu-đà-hoàn là: gần gũi 
người thiện, ưa nghe chính pháp, tự nghĩ nhớ chân chính 
và có thể thực hành theo chính pháp.

Lại có thể lìa bỏ tham v.v... 3 pháp, như trong kinh 
nói: Không dứt 3 pháp thì không vượt qua được già, 
bệnh, chết.

11. Không chấp trước: Là không đắm trước bờ 
bên này, không đắm trước bờ bên kia, không chìm giữa 
dòng, không vọt lên đất bằng, không bị người băt lây, 
và phi nhân bắt lấy, không vào trong dòng nước xoáy, 
không tự mục nát. Bờ bên này là 6 nhập bên trong. Bờ 
bên kia là 6 nhập bên ngoài. Giữa dòng là tham, hỷ. Đât 
bằng là ngã mạn. Người bắt là hòa hợp với người tại 
gia xuất gia. Phi nhân băt lây là trì giới đê sinh len trơi. 
Dòng xoáy là phá giới. Mục nát là phá trọng cấm. Nêu 
người đối với nội nhập chấp ngã, tức đối với ngoại nhập 
sinh tâm ngã sở. Từ nội ngoại nhập kia sinh tham hy, 
cho nên mới chìm đắm trong đó. Từ đó sinh ngã mạn. 
Tại vì sao. Nếu người đắm chấp thân thụ có vui, cho nên 
người đến khinh chê thì sinh kiêu mạn. Như vậy vì ngã, 
ngã sở, tham hỷ, ngã mạn lam loạn tam, nen mơi gay 
thành các việc khác.
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Hỏi: Trong dụ này lấy gì làm nước, nếu lấy 8 Thánh 
đạo làm nước, thì không nên lấy nội ngoại 6 nhập làm bờ 
sông, tham, hỷ v.v... làm giữa dòng, cũng không nên có 
dòng xoáy, mục nát. Nếu lấy tham ái làm nước, thì làm 
sao theo đó được đến Nê-hoàn?

Đáp: Lấy 8 Thánh đạo làm nước. Thí dụ bất tất 
khiến cho giống hệt nhau hết. Như cây này nếu lìa 8 nạn 
quyet troi đen biên cả. Tì-kheo cũng vậy, lìa các dòng 
nạn, thì theo nước 8 Thánh đạo trôi vào Nê-hoàn. Như 
nói sữa trắng như vỏ sò, chỉ lấy màu sắc của sò mà không 
lây cứng mêm, cũng như nói mặt như mặt trăng, mà chỉ 
lay cái đây đặn mà không lây hình dạng vậy,

Lại hanh giả ra khỏi Thanh đạo rôi, lại đắm trước 
nội ngoại nhập, thì không bằng cây này ở giữa dòng nước 
vướng măc bờ bên này bờ bên kia và mục nát v.v

Lại co luận sư nói: Như nước sông Hằng quyết chảy 
vê biên lớn. Như vậy 8 Thánh đạo chắc đến Nê-hoàn. 
Cho nên mới lấy làm thí dụ.

Như trên đã lược nói đủ 11 định cụ. Nếu có pháp 
này tự nhiên được định.

Phẩm 185: Hơi thở ra vào

A-na-ba-na tức hơi thở, có 16 hạnh tất cả là: Nghĩ 
nhớ hơi thở ra vào hoặc dài hoặc ngắn. Nghĩ hơi thở khắp 
thân, trừ các thân hanh, giác hỷ, giác lạc, giác tâm hành 
trừ tâm hành. Nghĩ hơi thở ra vào, giác tâm, khiến tâm
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hỷ, khiến tâm nhiếp, khiến tâm giải thoát. Nghĩ hơi thở ra 
vào, tùy vô thường, quán tùy dứt, quán ly diệt. Nghĩ hơi 
thở ra vào hoặc dài hoặc ngắn.

Hỏi: Thở dài ngắn là thế nào?

Đáp: Như người trèo lên núi, hoặc gánh nặng bị 
mệt lả nen hơi thở ngắn. Hành giả cũng như vậy, còn ở 
trong thô tâm bấy giờ là ngắn. Thô tâm đó chỗ gọi là tâm 
vội vả tán loạn. Hơi thở dài là nếu hành giả ở trong trạng 
thái tế tâm thì hơi thở dài. Bởi vì sao? Vì tâm dịu nên nên 
hơi thở cũng tùy theo đó mà dịu dàng dần. Như ngay khi 
người đó quá mệt nên nghỉ để thở thì cũng tùy mà dịu, 
bấy giờ thì hơi thở dài.

Khắp thân, là hành giả vì tin và hiểu thân trống 
không nên thấy tất cả lỗ chân lông có gió ra vào.

Trừ thân hành, là hành giả được sức cảnh giới, tâm 
yên ổn nên hơi thở thô diệt, bấy giờ hành giả mới nhớ đủ 
chỗ trong thân.

Giác hỷ, là người đó từ định pháp này tâm sinh đại 
hoan hỷ, trươc kia tuy có hoan hỷ nhưng không bằng, bấy 
giờ gọi là giác hỷ.

Giác lạc, là từ hỷ sinh lạc. Bởi vì sao? Vì nếu tâm 
được hoan hỷ thì thân điều hòa thỏa thích, thân điều điều 
hòa thỏa thích là được an vui khoan khoái. Như trong 
kinh nói: Tâm hoan hỷ nên thân khoan khoái, thân khoan 
khoái thì cảm thụ vui.

Giác tâm hành, là hành giả thấy tội lỗi của hỷ là vì 
có thể sinh tham. Tham là hành vi của tâm, do tâm khởi,
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cho nên trong thụ sinh tham, cho nên thấy thụ là hành vi 
của tâm.

Trừ tâm hành, là hành giả thấy lỗi do thụ sinh tham. 
Trừ diệt thì tâm yên ổn, cũng trừ diệt thô thụ nữa nên nói 
trừ tâm hành.

Giác tâm, là hành giả trừ mùi vị của cảm thụ nên thấy 
tâm tịch diệt không chim không động. Tâm này có khi lặn 
chìm, bây giờ khiến hỷ. Nếu tâm lại nổi động thì bấy giờ 
khiến nhiếp giữ. Nếu lìa được 2 pháp nầy, bấy giờ nên xả, 
cho nên nói khiến tâm giải thoát. Hành giả như vậy tâm 
tịch định nên sinh vô thường hành. Nhờ vô thường hành 
dứt các phiền não, gọi là dứt hành. Dứt phiền não nên tâm 
chán lìa gọi là ly hành. Vì tâm lìa nên được được tất cả 
diệt, gọi là diệt hành. Như vậy thứ lớp được giải thoát, nên 
mới gọi là 16 hạnh nghĩ nhớ hoi thở ra vào.

Hỏi: Vì sao nghĩ nhớ thở ra vào gọi là Thánh hạnh, 
Thiên hạnh, Phạm hạnh, học hạnh, vô học hạnh ư?

Đáp: Gió vận hành trong hư không, tướng hư không 
có thể mau mở đường cho tướng hoại. Tướng hoại tức là 
trống không. Không tức là Thánh hạnh, cho nên gọi là 
Thánh hạnh. Vì muốn sinh về cõi tịnh thiên nên gọi là 
thiên hạnh. Vì muốn đến tịch diệt, nên gọi Phạm hạnh. Vì 
muốn học pháp nên gọi là học hạnh. Vì đến bậc vô học, 
nên gọi là vô học hạnh.

Hỏi: Nếu quán bất tịnh rất chán lìa thân, chóng được 
giải thoát, cần gì tu 16 pháp hạnh nầy ư?

Đáp: Tu bất tịnh quán chưa được lìa dục, tự chán 
ghét thân tâm thì sinh mê muội, như uống thuốc quá liều
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thì lại gây thêm bệnh. Như vậy bất tịnh ưa sinh chán ghét. 
Như các Tì-kheo tu quán bất tịnh bên bờ sông Bạt-cầu- 
mạt, nên rât sinh chán ghét, bởi đó mà gây ra các việc như 
uống thuốc độc, nhào đầu từ trên cao tự sát V.V.... Hanh 
nây khồng như vậy. Có thể được lìa dục mà không sinh 
chán ghét, nên gọi là thắng.

Lại hạnh nầy dễ được, duyên tự thân nên bất tịnh 
dễ mất.

Lại hạnh nầy vi tế, vì có thể tự hoại thân, bất tịnh 
hạnh thô kịch, khó hoại tướng xương.

Lại hạnh này có thể phá tất cả phiền não, bất tịnh 
chỉ phá dâm dục. Bởi vì sao? Vì tất cả phiền não đều do 
giác sinh, nghĩ nhớ hơi thở ra vào để dứt các giác.

Hỏi: Hơi thở ra vào là thuộc thân hay thuộc tâm?

Đáp: Cũng thuộc thân, cũng thuộc tâm. Bởi vì sao? 
Vì ở trong thai không có, nên biết do thân, nếu đệ tứ thiền 
v.v..., và những người vô tâm không có nên biết do tâm.

Hỏi: Thở không cố ý khởi, không nên do tâm. Bởi 
vì sao? Hơi thở này không do ý khởi như tâm nghĩ các 
việc khác. Hơi thở thường ra vào, như thức ăn vào bụng 
tự tiêu, như bóng tự di chuyển theo hình, không phải 
người làm?

Đáp: Thở không do có ý khởi, không do nghĩ nhớ, 
chỉ do các duyên hòa hợp mà khởi. Nếu có tâm thì có, mà 
không tâm là không, cho nên biết do tâm.

Lại tùy theo tâm mà có sai khác. Thô tâm thì ngắn, 
tế tâm thì dài.
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Lại thở ra vào còn do cõi do tâm. Nếu ở tại cõi thở ra 
vào, cũng có cối tâm thở ra vào, bấy giờ thì có thở ra vào. 
Cõi như là cõi Dục và Tam thiền. Nếu ở tại cõi thở ra vào, mà 
không cõi tâm thở ra vào, và tại vô tâm, bây giờ thì không có. 
Nêu tại cõi không thở ra vào, bấy giờ cũng không có.

Hỏi: Khi khởi thở, thở ra trước hay thở vào trước?

Đáp: Khi sinh trước ra, khi chết sau vào. Ra vào đệ 
tứ thiền cũng như vậy.

Hỏi: Nghĩ nhớ thở ra vào này, sao gọi là đầy đủ?

Đáp: Hành giả nếu được 16 hạnh nầy, bấy giờ gọi 
là đầy đủ.

Có luận sư nói: Do 6 nhân duyên nên gọi đầy đủ. 
Đó là sổ, Tùy, Chỉ, Quán, Chuyển, Duyên, Thanh tịnhể

Sổ, là đếm hơi thở ra vào từ 1 đến 10ẽ Có 3 lối đếm: 
hoặc bằng, hoặc quá hơn, hoặc giảm bớt. Bằng là 10 thì 
đếm là 10. Quá hơn là 11 đếm cho là 10. Giảm bớt là đếm
9 cho là 10ể

Tùy, là tâm hanh giả theo dõi hơi thở ra vào.

Quán, là hành giả thấy hơi thở luồn trong thân như 
sợi chỉ luồn hạt châu.

Chỉ, là khiến tâm trụ theo hơi thở ra vào.
Chuyển, là chuyển thân.

Duyên, là tâm khiến thụ duyên tâm hiện tiền. Tâm 
pháp cũng như vậy.

Thanh tịnh, là hanh giả lìa tất cả phiền não và các 
nạn, tâm được thanh tịnh. Đây không nhất định. Bởi vì



sao? Vì trong các hạnh nầy không nhất thiết phải cần dùng
2 pháp Số, Tùy, hành giả chỉ khiến tâm trụ trong hơi thở để 
dứt các giác. Nếu có thể tu 16 pháp nầy gọi là đầy đủ.

Lại tướng đầy đủ nầy cũng không quyết định, vì 
chỗ sở hành của người độn căn đối với người lợi căn là 
không đầy đủ.

Hỏi: Thở ra vào nầy, vì sao trong kinh nói gọi là ăn?

Đáp: Nếu thở ra vào ngừng v.v..., thân được khoái 
lạc như được ăn thứ ngon, lợi ích hòa thích cho thân thể 
nên gọi là ăn.

Hỏi: Trong 16 hành nầy, đều phải nhớ thở ra vào 
luôn sao?

Đáp: Người nầy gọi là xé rách 5 ấm phương tiện. 
Nếu xé rách 5 ấm trừ giả danh rồi, đâu còn dùng nghĩ nhớ 
hơi thở ra vào làm chi nữa? Đó gọi là thân nhớ. Có 4 pháp 
nhớ thân nên gọi thân nhớề

Hỏi: Nhớ là duyên về quá khứ, thở là hiện tại, mà 
sao gọi là nhớ?

Đáp: Đó là trí phá giả danh, vì nhớ nên mới nói. 
Các tâm số pháp thay nhau mà gọi tên như 10 tưởng v.v..., 
cũng nhớ chỗ sở hành trước sau, nên gọi là nhớ.

Hỏi: Trong thở dài ngắn v.v... không nói Thánh hành, 
vì sao vô hành lại gọi chỗ nhớ? Trong kinh nói: Neu hành 
giả học thở ra vào, hoặc dài hoặc ngăn, hoặc khăp thân, 
hoặc trừ thân hành, bấy giờ gọi là chỗ nhớ thân?

Đáp: Đó là phương tiện đạo đầu tiên. Vì muôn tâm 
thanh tịnh nên về sau gọi là dứt đạo.
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Lại trong đây có vô thường v.v... các hạnh. Chỉ 
kinh đó không nói, các kinh khác có nói. Hành giả ở 
trong thở ra vào quán thân sinh tướng, diệt tướng và 
sinh diệt tướng.

Lại nói quán thân vô thường V.V.... Chỉ trong đệ tứ 
vô thường v.v... các hành đầy đủ cho nên nóiễ

Phẩm 186: Đỉnh nan 
•  •

Định nầy, nếu lìa chướng ngại các nạn có thể thành 
lợi ích lớn. Định nạn, là như thô hỷ. Như trong kinh nói: 
Ta sinh thô hỷ là pháp tâm nạn. Hành giả không nên sinh 
tho h y  đo, VI se c o  các lô i  tham đ ă m  là m  loạn định tâm

Hỏi: Từ pháp sinh hỷ, làm sao không cho sinh được?

Đáp: Hành giả nghĩ nhớ trống không thì không sinh 
hỷ. Vì tưởng có chúng sinh nên mới sinh hỷ, chứ 5 ấm 
trông rông không có chúng sinh thì làm sao có hỷ?

Lại hanh gia nen khởi nghĩ như vây.’ Vì nhân duyên 
nên có các pháp sinh, nghĩa là ánh sáng v.v..., trong đó có 
gì đáng vui mừng ư?

Lại hành giả thấy pháp được hỷ đều liền bại hoại 
thì thô hỷ diệt.

Lại hành giả lại còn cầu việc lớn, không dùng ánh 
sáng v.v... các pháp làm gì, cho nên không sinh hỷ.

Lại hành giả vì thấy tướng diệt là lợi, nên không 
cho anh sang v.v... các tướng là đáng vui mừng



Lại hành giả nầy tu tập tịch diệt để muốn dứt hết 
phiền não, nên không sinh hỷ. Bởi các duyên nầy nên có 
thể diệt được thô hỷ.

Lại có định nạn khiếp sợ. Hành giả thấy duyên đáng 
sợ nên sinh sợ hãi. Thế gian có bao nhiêu điêu đáng sợ 
hai hành giả đều thấy hết. Đối với những việc đó đều phải 
nghĩ kỹ vô thường bại hoại, không nên tùy theo đó. Bởi 
vì sao? Vì trong pháp tọa thiền có thấy những nhân duyên 
nầy là việc có thể sợ, không nên vì đó mà sinh khiếp sợ, 
vì việc đó đều hư vọng trông không, như ảo thuật co the 
gạt người phàm chứ không phải chân thậtế Suy nghĩ như 
vây là lìa được sợ hãi.

Lại nương không pháp thì không sợ hãi.

Lại khởi ý nghĩ như vầy: Do sức ta tu nên mới cảm 
hiện tướng lạ nầy, không nên khiếp sợ.

Lại tự nghĩ thân có các công đức trì giới đa văn đầy 
đủ, không nhân duyên nào có thể gia hại ta được, nên 
không khiếp sợ.

Lại hành giả nầy vì vui đạo sâu sắc, nên không tiếc 
thân mạng, nào còn sợ gì nữa?

Lại tâm người này thường ở trong chính niệm, cho 
nên việc khiếp sợ không thê chen vào được.

Lại nghĩ tướng dũng cảm nên không sợ hãi. Sợ hãi 
là tướng khiếp nhược. Dùng các pháp như vậy để diệt trừ 
sợ hãi.

Lại có định nạn không thích hợp, là hành giả có 
bệnh nóng lạnh v.v..., hoặc các nhân duycn mẹt moi

662  HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch



THÀNH THẬT LUẬN 663

mât ngủ khiến thân thể không điều hòa thích hợp, hoặc 
có các phiền não tham buồn ganh ghét v.v... khiến tâm 
không điều hòa thích hợp, nên mất thiền định. Cho nên 
hành giả phải tự lo giữ gìn thân tâm cho được điều hòa 
thích hợp.

Lại có định nạn dị tướng, là như tướng nhơ bẩn, và 
cũng có tướng không không phải nhơ bẩn nhưng có thể 
làm loạn thiền định, như tướng bố thí V.V....

Lại có định nạn không bình đẳng, là như tinh tiến, 
hoặc mau hoặc chậm. Mau thì thân tâm mỏi mệt, chậm 
thì không lấy được định tướng, đều thoái lui mất định, 
như bắt chim, gấp thì mỏi mệt, hoãn thì bay mất.

Lại như chỉnh dây đàn, nếu căng hoặc chùng đều 
không thành tiếng.

Lại tinh tiến nếu mau thì khó rốt ráo. Như Phật bảo 
A-na-luật rằng: Ông tinh tiến quá sau ắt sẽ trễ nải. Bởi 
vì sao? Vì nếu quá tinh tiến thì việc không thành trở lại 
biếng nhác, mà tinh tiến nếu chậm việc cũng không xong. 
Cho nên không bình thường cũng gọi là định nạn

Lại có định nạn vô niệm, là không nghĩ pháp thiện
dù có nghĩ pháp thiện lại không phải chỗ sở thụ.

Lại không nghĩ định tướng mà nghĩ ngoại sắc. Đó 
gọi là không nghĩ nhớ. Hành giả nên nhất tâm tinh tiến 
nghĩ nhớ pháp đã thụ như tay bưng bát dầu đầy.

Lại có định nạn điên đảo, là người nhiều tâm dục 
chịu tu pháp tâm từ, người nhiều giận dữ tu tập pháp bất 
tịnh. Hai hạng người trên quán 12 nhân duyên.
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Lại trong tâm chìm mà tu chỉ, trong tâm động mà tu 
tinh tiến, trong 2 tâm này mà tu xả, đó gọi là điên đảo.

Lại có định nạn nhiều lời, nghĩa là nhiều giác quán. 
Giác quán là nhân của ngôn ngữ. Lại vì tâm không lạc 
trụ, bắt buộc ở tại cảnh duyên.

Lại có định nạn không lấy tướng. Có 3 thứ tướng là 
chỉ tướng, tiến tướng và xả tướng.

Lại có 3 tướng nữa là nhập định tướng, trụ tướng 
và khởi tướng. Hành giả không rành phân biệt các tướng 
như vậy, nên mất thiền định.

Lại có mạn định nạn, là như nói ta đây vào định 
được, mà người kia không vào được, gọi là kiêu mạn. 
Hoặc nói người kia có thể mà ta không thể, gọi là bất như 
mạn. Hoặc chưa được định mà tự bảo đã được, là tăng 
thượng mạn. Đối với định không vi diệu mà sinh tưởng 
cho là vi diệu, gọi là tà mạn.

Lại pháp tham v.v... cũng gọi định nạn. Như trong 
kinh nói: Nếu hành giả một pháp thành tựu thì không thê 
quán mắt vô thường. Đó gọi là tham.

Hỏi: Tất cả những người chưa lìa dục, đều không 
thể quán mắt vô thường sao?

Đáp: Lời đó có chút lỗi. Phải nói hiện tại khởi tham 
không thể quán mắt vô thường.

Lại trong thành tựu có sai khác. Có người tham 
v.v... dày nặng thường đến với tâm, thì hay chướng định, 
hoặc mỏng mà không thường xuyên, thì không thê làm 
chướng nạn.
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Lại trong kinh nói 13 pháp ác đều gọi là định nạn 
13 bạch pháp đều là thuận định.

Như Phật nói: Nếu không dứt 3 pháp thì độ được 
gia, bẹnh, chet. Đó là tham, nhuê, si. Nêu không dứt 3 
pháp đó thì không thể dứt tham, nhuế, si là thân kiến giới 
thủ, nghi.

Lại có 3 pháp là tà niệm, tà hành, tâm chìm.

Lại có 3 pháp là nhớ quấy, bất an, tuệ loạn tâm.

Lại có 3 pháp là điệu hý, không giữ các căn, phá giới.

Lại có 3 pháp là bất tín, tà giới, biếng nhác.

Lại có 3 pháp là không ưa người thiện, ghét nghe 
chính pháp, ưa xoi bói lỗi người.

Lại có 3 pháp là không cung kính, khó trao đổi giải 
bày, tập theo ác tri thức. Nếu không dứt 3 pháp thì không 
dứt được sự không cung kính, khó trao đổi giải bày, ac t í  
thức, nghĩa là không hổ, không thẹn, phóng túng. Nếu dứt 
được sự không hô, không thẹn, phóng túng thì dứt được 
sự không cung kính, khó trao đổi giải bày, quen tập theo 
ác tri thức, cho đên dứt được thân kiến, giới thủ, nghi thì 
dứt được tham, nhuế, si độ thoát già, bệnh, chết.

Trong đây độ thoát già, bệnh chết là Niét-bàn vô 
dư. Dưt tham, nhuê, si là quả A-la-hán Nê-hoàn hữu dư 
Dứt thân kiến, giới thủ, nghi, là 3 quả Sa-môn. Dứt ta 
niệm, tà hành, tâm chìm là ở trong noãn v.v... đạt phần 
thiện căn. Dứt nghĩ nhớ sai quấy, không an tuệ, loạn tâm 
là tu 4 ức niệm xứ. Dứt điệu hy không giữ các căn phá 
giới, là thụ giới xuất gia. Dứt sự không ưa người thiện
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ghét nghe chính pháp, ưa xoi bói lỗi người, không tin tà 
giới, biếng nhác, không cung kinh, khó trao đối giải bày, 
quen tập theo ác tri thức, không hổ, không thẹn, phóng 
túng, là tại gia thanh tịnh.

Bởi vì sao? Vì nếu người ở một mình làm ác mà 
không biết xấu hổ, gọi là không hổ, người nầy về sau 
tâm ác tăng dần, ở giữa chúng mà làm ác cũng không 
chút liêm sỉ, gọi là không thẹn. Mât gôc pháp thiện của 2 
bạch pháp nầy nên thường đuổi theo pháp ác gọi là phóng 
túng. Bởi thành tựu 3 ác pháp nầy nên không chịu vâng 
lãnh những lời giáo huấn của các bậc sư trưởng tôn quí, 
gọi là không cung kính. Chống trả lời thầy dạy, gọi là khó 
trao đối giải bày. Như vậy xa lìa sư trưởng, gần gũi người 
ác gọi là tập quen theo ác tri thức.

Trong đây, từ chỗ không hổ sinh không cung kính, 
từ không thẹn sinh khó trao đổi giải bày, từ phóng túng 
sinh quen tạp theo ác tri thức. Cho nên sinh bất tín mà 
thụ pháp tà giới, thường biếng nhác, gần gũi người ác, 
được dạy cho điều bất tín, rằng làm ác không có báo. 
Hoặc nghe nói làm ác bị quả báo, liền thụ hanh giới 
pháip ga, chó vễv..., mong chóng hết tội. Thụ hành giới 
pháp nầy không ngờ có chút lợi lại sinh biêng nhác, vì 
biếng nhác nên không ưa người thiện, cho răng không 
phải người chân thật làm chính hạnh. Cũng ghét nghe 
chính pháp, cho rằng tu chính pháp đều như tà pháp 
không được lợi ích gì. Bởi tâm vẩn đục nên ưa xoi bói 
lỗi người, cho rằng pháp người kia làm cũng như mình 
đều không được gì cả. Như vậy không chê ngự đựợc 
phiền não nên tâm hý điệu. Vì hý điệu nên không nhiếp
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hộ các căn thì có thể phá giới, vì phá giới nên sinh nghĩ 
nhớ sai quấy, mà hành không an tuệ tâm chí tán loạn 
liền sinh tà niệm. Sinh tà niệm nên liền tu tà đạo. Khi tu 
tà đạo không được lợi ích, nên tâm mê mờ. Tâm không 
sáng suốt, nên không dứt được 3 kết. Không dứt 3 kết 
nên không dứt được tham v.v... các bệnh phiền não ... 
các suy kém.

Trái với những thứ kể trên thì gọi là bạch pháp tóc 
là pháp thanh tịnh.

Lại có định nạn lo rầu, là hành giả sinh ý nghĩ: Ta 
đã trải nhiều năm tháng mà không đắc định nên sinh
lo rầu.

Lại tham đắm mùi vị hỷ lạc, đó cũng là định nạn.

Lại có định nạn không vui, nghĩa là tuy được chỗ 
tôt thây giỏi v.v... duyên tâm cũng không vui.

Lại tham v.v...các thứ ngăn che, cũng đều gọi là 
định nạn.

Tóm lại, cho đến áo mặc, ăn uống v.v... các pháp 
làm tôn giảm thiện căn, tăng trưởng bất thiện đều gọi là 
định nạn, tức những khó khăn trong tu định, cần phải biết 
rõ, siêng cầu mong lìa bỏ.
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(Quyển 15)

Phẩm 187: Chỉ Quán

Hỏi: Nhiều chỗ trong kinh Phật thường bảo các Tì- 
kheo hoặc ở nơi A-lan-nhã, hoặc ở dưới cây, hoặc ở trong 
nhà trống vắng, nên nghĩ nhớ 2 pháp là Chỉ và Quán.

Nếu tất cả các pháp thiền định đều nên nghĩ nhớ, vì 
sao chỉ nói Chỉ và Quán?

Đáp: Chỉ là định, Quán là tuệ. Tất cả pháp thiện nào 
do tu mới sinh thì đều nhiếp thuộc trong 2 pháp đó. Và 
cốn ở tản tâm mà có các tuệ nghe nghĩ cũng nhiếp trong 
pháp nầy, vì 2 pháp nầy có thể thành xong đạo pháp.

Bởi vì sao? Vì Chỉ có thể ngăn kết, Quán có thể dứt 
diệt. Chỉ như nắm cỏ, Quán như liềm cắt. Chỉ như quét 
đất, Quán như trừ phân. Chỉ như dọn bẩn, Quán như rửa 
nước. Chỉ như nước làm thấm, Quán như lửa làm chín. 
Chỉ như nng nhọt, Quán như dao khoét. Chỉ như khởi 
mạch, Quán như chích máu. Chỉ là ngăn tâm động, Quán 
như vực dậy tâm chìm. Chỉ như vẩy nước vàng, Quán 
như đem lửa nướng. Chỉ như dây buộc dắt, Quán như 
dùng dao nạo. Chỉ như lấy nhiếp nhổ gai, Quán như kéo 
dao cắt tóc. Chỉ như áo giáp, Quán như binh trượng. Chỉ
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như đứng thẳng, Quán như bắn tên. Chỉ như uống dầu, 
Quán như uống thuốc. Chỉ như nhồi đất, Quán như in ấn. 
Chỉ như gia công vàng, Quán như làm đồ vật.

Lại chúng sinh trong thế gian đều sa vào 2 bên hoặc 
khổ hoặc vui. Chỉ có thể xả bỏ vui, Quán có thể lìa khổ.

Lại trong 7 tịnh, giới tịnh, tâm tịnh là Chỉ, còn 5 
pháp kia là Quán.

Trong 8 pháp giác ngộ của bậc Đại nhân, 6 giác là 
Chỉ, 2 giác là Quán.

Trong 4 ức xứ, 3 ức xứ là Chỉ, ức xứ thứ tư là Quán,
4 như ý tóc là Chỉ, 4 chính cần là Quán.

Trong 5 căn, 4 căn là Chỉ; tuệ căn là Quán, 5 lực 
cũng vậy.

Trong 7 giác phần, 3 giác phần là Chỉ, 3 giác phần 
là Quán, còn niệm giác phần chung cả hai.

Trong 8 chính đạo phần, 3 phần là giới, 2 phần là 
Chỉ, 3 phần là Quán. Giới cũng thuộc Chỉ.

Lại Chỉ có thể dứt tham, Quán trừ vô minh. Như 
trong kinh nói: Tu Chỉ là tu tâm, tu tâm là dứt tham thụ. 
Tu Quán là tu tuệ, tu tuệ thì vô minh dứt.

Lại vì lìa tham nên tâm được giải thoát, vì lìa vô 
minh tuệ được giải thoát. Giải thoát được 2 thứ đó lại 
không còn việc gì nữa nên chỉ nói 2 pháp đó.

Hỏi: Nếu Chỉ Quán có thể tu tâm tu tuệ vì tu tâm 
tuệ nên dứt tham và vô minh. Vậy sao định nói Chỉ có thể 
tu tâm, có thể dứt tham ái, Quán có thể tu tuệ có thể dứt 
vô minh?
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Đáp: Tản tâm là các tâm nối nhau đi trong sắc v.v.ể.. 
Tâm nối nhau nầy được pháp Chỉ thì dứt, cho nên nói Chỉ 
có thể tu tâm. Do dứt tâm sinh trí nên cho nói Quán có thê 
tu tuệ. Vì sinh Quán rồi sau mới có tu, nên đều gọi tu tuệỗ 
Sơ tuệ gọi là Quán, sau mới gọi là tuệ. Như trong kinh 
nói: Tu Chỉ có thể dứt tham là nói ngăn dứt.

Làm sao biết được? Vì với sắc v.v... ngoại dục sinh 
tham, nếu được thuốc Chỉ thì không thể sinh lại. Như 
trong kinh nói: Hành giả khi được tịnh hỷ, là xả bo bat 
tịnh hỷ. Nếu nói vô minh dứt là dứt rốt ráo. Vì sao biêt 
được? Vì vô minh dứt nên tham v.v... phiền não dứt hăn 
không còn. Trong kinh cũng nói lìa tham nên tâm được 
giải thoát gọi là ngăn dứt. Lìa vô minh nên tuẹ được giai 
thoát, gọi là rốt ráo dứt.

Có 2 thứ giải thoát: thời gian giải thoát và bất hoại 
giải thoát. Thời gian giải thoát là ngăn dứt; bất hoại giải 
thoát là rốt ráo dứt.

Hỏi: Thời gian giải thoát là 5 loại A-la-hán vô lậu 
giải thoátế Bất hoại giải thoát là bất hoại pháp A-la-hán vô 
lậu giải thoát, vì sao chỉ nói ngăn dứt ư?

Đáp: Đó không phải vô lậu giải thoát. Bởi vì sao? 
Vì thời gian giải thoát là chỉ nhờ thượng lực ngăn kêt một 
thời gian ngắn mà chưa có thể dứt vinh viên, vê sau phat 
sinh lại, nên không phải vô lậu.

Lại giải thoát nầy gọi là thời, là ái giải thoát, chứ lậu 
tận A-la-hán không còn chỗ khả ái.

Hỏi: Nếu vậy là không có Thánh sở ái giới?
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Đáp: Vì các học nhân chưa hết lậu nên ngã tâm 
thỉnh thoảng phát khởi, cho nên đối với giới sinh ai, chứ 
không phải A-la-hán ngã tâm đã diệt hẳn mà lại sinh ái.

Hỏi: A-la-hán Cù-đề với thời giải thoát 6 phen thoái 
lui mât, lo sợ thoái lui lân thứ 7 nên dùng dao tự sát. Nếu 
mât hữu lậu không nên tự hại. Cho nên biết thời giải thoát 
không gọi hữu lậu?

Đáp: Người nầy thoái lui mất sở dụng dứt kết thiền 
định, ở trong định đó 6 phen lui mất, đến phen thứ 7 lại 
được định đó lại, bèn muốn tự sát. Bấy giờ liền chứng 
được đạo A-la-hán. Cho nên ma vương bảo nhau rằng 
học nhân chết đi quanh 4 phía thây để tìm thức nó chạy 
ra. Rồi đến thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Đệ tử của ngài 
VI sao lậu chưa hêt mà chêt? Phật nói: Người này đã nhổ 
gốc ái, được vào Nê-hoàn.

Hỏi: Nếu dứt tham gọi là ngăn dứt thì trong kinh có
nói: Từ tham tâm được giải thoát, từ nhuế si tuệ được giải
thoát. Lại nói: Từ dục lậu tâm được giải thoát. Như vậy
đều nên gọi ngăn chận là giải thoát, chứ không phải giai 
thoát thật sự?

ĐáP: Trong đó cũng có nói dứt vô minh, nên mới 
biêt là rốt ráo giải thoát. Nếu nói dứt tham thì hoặc ngăn 
dứt, hoặc rôt ráo dứtế Nếu không sinh chân trí thì đó là 
ngăn dứt; tùy sinh chân trí thì đó là rốt ráo dứt. Chứ không 
có dùng pháp Chỉ mà dứt rốt ráo dứt tham được. Nêu như 
vậy ngoại đạo cũng có thể rốt ráo dứt thamế Nếu vạy 
ngoại đạo cũng có thể rốt ráo dứt tham, mà thật sự không 
phải vậy. Cho nên biết chỉ là ngăn dứt.
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Hỏi: Trong kinh nói: Dùng Chỉ tu tâm, nương Quán 
được giải thoát. Dùng Quán tu tâm, nương Chỉ được giải 
thoát. Việc đó thế nào?

Đáp: Hành giả, nếu nhân thiền định sinh duyên diệt 
trí, đó là dùng Chỉ tu tâm, nương Quán được giải thoát. 
Nếu dùng tản tâm phân biệt ấm, giới, nhập v.v..., nhờ đó 
được duyên diệt dứt; đó là dùng Quán tu tâm nương Chỉ 
được giai thoát. Nếu được niệm xứ v.v... đạt phần nhiếp 
tâm thì đều tu Chỉ Quán. Lại tất cả hành giả đều nương 2 
pháp nầy được diệt tâm giải thoát.

Phẩm 188: Tu định

Hỏi: Ông nói phải tu tập định. Định tâm nầy là niệm 
niệm sinh diệt làm sao tu được?

Đáp: Hiện thấy thân nghiệp tuy niệm niệm diệt, nhờ 
tu tập nen có kỹ năng khác thường, tùy tu tập lâu dân 
chuyen đổi khác, khẩu nghiệp cũng vậy. Tùy chỗ tu tập 
chuyển tăng, điều hòa lợi ích kiên cố dễ nhớ, như đọc 
tụng v.v... Phải biết ý nghiệp tuy niệm niệm diệt nhưng 
có thể tu tập, như lửa có thể biến sống thành chín, nước 
có thể xói mòn đá, gió có thể thổi vật. Như vậy các pháp 
niệm niệm diệt đều có sức nhóm họp.

Lại tùy tập phiền não thì tùy theo đó mà bùng phát, 
như người đời đời quen tập dâm dục thì thành đa dục. 
Nhuế si cũng vậy. Như trong kinh nói: Nếu người tùy 
nghĩ việc gì, thì tâm hướng theo việc đó, như thường tùy
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theo dục giác thì tâm hướng theo dục. Hai giác kia cũng 
vậy. Cho nên biết tâm nầy tuy niệm niệm diệt mà cũng 
có thể tu tậpệ

Lại tu gọi là tăng trưởng. Hiện thấy các pháp đều 
có tăng trưởng. Như trong kinh nói: Hành giả bởi tà niệm 
nên dục v.v... các lậu chưa sinh thì sinh, đã sinh thì tăng 
trưởng, nghĩa là từ hạ sinh trung, từ trung sinh thượng 
như hạt giống, mầm cộng nhánh lá hoa quả. Hiện thay 
đeu tư nhan dân dân tăng trưởng. Pháp định tuệ V V 
cũng phải như vậy.

Lại hiện thấy ướp mè, mùi hương càng lúc càng 
tăng. Hương đó và mè niệm niệm không ngừng mà có 
sức ướp. Cho nên biêt pháp niệm niệm diệt cũng có thể 
tu tập.

Hỏi: Mè là pháp trụ, hoa hương đến xông ướp không 
có tâm trụ . Đem trí niệm niệm diệt mà đến tu tập, thì làm 
sao ví dụ được?

Đáp: Không có pháp trụ. Tất cả các pháp đều niệm 
niệm diệt. Điều nầy trước đã thành lập nên không con 
đem nạn vấn được.

Lại nếu pháp không niệm niệm diệt thì không tu 
tập được, tức thể thường trụ tu tập ích gì? Nếu pháp niệm 
niệm sinh diệt do hạ, trung, thượng nên mới có tu tậpễ

Hỏi: Các hoa đến mè có thể xông ướp. Trí không 
đến tâm nên không tu tập?

Đáp: Trong ví dụ về nghiệp ở trước đã nói rõ việc 
nay. Như nói nghiệp sau không đến nghiệp trước. Lòi nói
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trước không đợi lời nói sau, mà thân khẩu nghiệp cũng 
vẫn có tướng tu. Cho nên ông nói không đến không tu, 
không gọi là nạn vấn được.

Lại hiện thấy nhiều quả tuy không đồng thời, nhưng 
cũng được do nhân có quả. Như vậy tâm pháp tuy niệm 
niệm diệt, mà vẫn có tu tập được.

Lại như giống được nước tuy không đến mầm v.v..., 
nhưng cũng vẫn khiến mầm tươi tốt. Như vậy tu tập trí 
tuệ, tâm trước tâm sau tăng trưởng.

Hỏi: Nếu mè niệm niệm diệt thì sinh mè khác. Mè 
nầy là do ướp mà sinh hay không ướp sinh? Nếu không 
ướp sinh, thì hoàn toàn không có sự xông ướp. Nêu xông 
ướp sinh, thì cần gì xông ướp lâu?

Đáp: Vì nhân xông ướp. Như hạt giống được nước 
thì mầm thấm nhuần tốt tươi. Như nhân hoa trước hợp lại 
mà sinh thứ mè khác, vậy là do xông ướp sinh.

Ông nói cần gì ướp lâu, như trong kinh của ông nói: 
Do lửa hợp với pháp vi trần mà tướng đen diệt tướng đỏ 
sinh. Nếu ban đầu lửa hợp với pháp diệt tướng đen đó, 
thì không nên sinh lại tướng đen. Nếu ban đầu lửa hợp 
với pháp sinh tướng đỏ đó, thì cần gì lửa sau phải hợp 
với pháp nữa? Nếu khi lửa ban đầu hợp, tướng đen sinh, 
tướng đỏ lẽ ra hoàn toàn không nên sinh. Nêu khi thời 
gian thứ 2 tướng đỏ sinh, lại cần gì lâu hợp với lửa? Nêu 
ý ông bảo tướng đỏ sinh dần dần. Tâm cũng như vậy, đâu 
có lỗi gì ư? Hư hoại v.v... cũng như vậy.

Lại các pháp tuy có nhân duyên nhưng cũng thử 
lớp sinh, như thụ thai v.v... dần dần thành thân, như hạt
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giống, gốc rễ v.v... cũng lần lượt sinh. Cũng như vậy, các 
pháp định tuệ v.v... tuy niệm niệm diệt, nhưng cũng do 
pháp hạ trung thượng tuần tự sinh.

Lại tu pháp vi tế dị tâm nối nhau, như hơi nóng vi 
tế của quả trứng làm cho biến dần thành lông con chim 
con, như hơi nóng vi tế của da tay làm mòn dần cán búa 
đến hết.

Tâm cũng như vậy, định tuệ vi diệu nên lần lượt 
tu tập.

Lại khi tu tập pháp, đến thì mới biếtỆ Như có bài 
kệ nói:

Một phần theo thầy thụ.
Một phần nhờ bạn được.
Một phần tự tư duy.
Một phần đợi thời đến.

Nếu có người tuy đọc tụng suốt ngày không rõ ràng 
nghĩa lý được, như thời chín muồi chưa đến, như đem nhiều 
hoa một lúc xông ướp mè không bằng ít hoa mà xông ướp 
lâu. Nước thấm vào tường vách dày cũng như vậy. Hiện 
thấy hạt giống rễ mầm v.v... tăng trưởng rất vi tế còn không 
thây được, lớn lên từng ngày chừng bằng đầu sợi lông. 
Thân trẻ con v.v..., bơ sữa v.v... chúi muồi cũng như vậy. 
Cho nên biết pháp tu hành rất vi diệu khó biết được.

Hỏi: Hoặc thấy có pháp nhất thời tụ tập rất gấp. 
Như có người xưa nay không thấy sắc, mà thấy sắc là 
đắm nhiễm ngay. Cũng có người chút ít thời gian mà 
thông đạt nhiều điều. Vì sao chỉ nói lần lượt tu tập?
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Đáp: Đó đều là quá khứ từng tu tập nên biết chứa 
nhóm sự tích tập dàn dần điều này đã rõ.

Lại không chỉ phát tâm mà có thể thành xong sự 
nghiệp. Như trong kinh nói: Nếu đối với pháp thiện không 
sieng tu tập mà chỉ mong muốn không thụ các pháp, đối 
với các lậu tâm muốn được giải thoát, thì ý nghĩ người 
nầy hoàn toàn không theo ước nguyện được, vì không thể 
siêng tu pháp thiện. Hanh, giả, nêu có the sieng tu phap 
thiện dù không phát nguyện, tâm cũng được giải thoát 
các lậu vì do từ nhân sinh quả không phải câu nguyện, 
như con chim sẻ cần lo ấp trứng, không cần nguyện cầu 
chim con từ trứng nở ra.

Lại không vì nguyện nên đèn sáng trong trẻo, mà 
cần đầy đủ dầu trong, tim sạch, không vật gì xúc động 
ánh sáng mới trong trẻo.

Lại không chỉ nguyện mà có thể được lúa tốt, mà 
quyết phải có ruộng mầu mỡ, giống tốt, thời tiêt thuận 
hòa, công sức đầy đủ mới có thu hoạch.

Lại không chỉ nguyện suông mà thân được sức 
mạnh mà cần phải có các duyên như uống thuốc tốt, ăn 
thức ngon bổ v.v... mới được đầy đủ sức lực. Như vậy không 
phải chỉ nguyện suông mà có thể được hết lậu, phải có chân 
trí mới được giải thoát. Có đâu người trí biết do nhân sinh 
quả, mà bỏ nhân để theo đuổi cầu quả ở những gì khác.

Lại tu tập pháp hiện thấy quả báo. Như trong kinh 
Phật nói: Khong cần 7 ngày, ta dạy đệ tử cho đến tu tập 
pháp thiện trong giây lát sẽ thường được hưởng vui trong
nhiều đời.
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Lại các Tì-kheo-ni thưa Đại đức A-nan rằng: Chị 
em chúng tôi khéo tu niệm xứ, nghiệm biết khác hơn lúc 
ban đầu.

Lại trong kinh Phật bảo các Tì-kheo: Nếu ai tâm không 
dua đọc, đến đây với ta, ta vì ban mai nói pháp, khiển chiều 
được lọi, nói pháp ban chiều khiến sáng mai được lợi.

Lại nếu người được đạo A-la-hán, thì không cùng 
người khác, cũng không cùng phi nhân. Chỉ tu nhân chân 
chính nên được lợi đó.

Lại vô thượng Phật đạo còn phải tích chứa, tập các 
pháp thiện mới chứng được, huống là những việc khác! 
Như trong kinh Phật bảo các Tì-kheo: Ta nương nhơ 2 
pháp mà được đạo vô thượng: một là ưa thích điều thiện 
không chán, hai là tu đạo không biết mỏi. Phật đối với 
pháp thiện hoàn toàn không có giới hạn.

Lại các Bồ-Tát dù không được định cũng không 
biếng nhác mỏi mệt. Bởi vì sao? Vì nếu không lL i thiện 
thì không được gì hết. Làm thiện cũng không mâu thuẩn 
nhau. Người không làm thiện quyết không yên ổn. Suy 
nghĩ vậy rôi, thì siêng năng tinh tiến tu tập pháp thiện. 
Nêu phát tâm tinh tiến hoặc được hoặc mất, còn người 
không tinh tiên thì mãi mãi không có hy vọng. Cho nên 
phải siêng năng tu tập, đừng sinh biếng nhác.

Lại người trí cuối cùng phải được giải thoát. Nếu bỏ 
tu tập không còn phương tiện nào khác. Cho nên người trí 
phải siêng tu tập đừng sinh biếng nhác.

Lại hành giả nghĩ tu chính hành ắt có quả báo tuy 
chưa được liền không lấy làm lo.
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Lại hành giả nên nghĩ: Ta đã từng được quả báo 
tu tập, vì chúng sinh xưa nay đêu được tât cả thiên 
định, nay ta chính tu cũng chắc sẽ được. Nên không 
biếng nhác.

Lại người chính hành được Phật chứng minh. Ta 
nay chính hành, nên biết chăc được.

Lại ta được đầy đủ nhân duyên đắc đạo là: được 
thân người, các căn đây đủ, rõ biêt tội phúc, cũng tin giai 
thoát, gặp thiện tri thứcể Đủ các duyên may nây, làm sao 
tu tập không được quả?

Lại chính hành tinh tiến không hề luống bỏ, nên 
không chán mỏi.

Lại phiền não dứt một cách vi tế âm thầm khó biêt, 
như cán búa mòn dần đên hêt. Các phiên não ta cung phai 
sẽ dứt nhưng vì vi tế nên không thể biêt hêt được. Cho 
nên biết tu thiện tinh tiến là hơn hết.

Lại kẻ ít trí tuệ còn có thể phá được phiền não, như 
chút ánh sáng cũng có thể trừ tốiệ Như vậy chỉ được chút 
ít trí tuệ thì sẽ xong việc, nên không chán mỏi.

Lại lâu mà khó thành, như đắc định. Nếu đắc định 
rồi thì các công phu khác sẽ không lâu. Cho nên tuy không 
mau đắc, quyết không chán mỏi.

Lại hành giả nên nghĩ đắc định là rât khó, như Bô- 
tát xưa phúc tuệ sâu dày mà phải tinh càn đến 6 năm mới 
chứng được! Con các Tì-kheo đắc định cũng khó, huống 
là chung ta phàm phu bạc phúc độn căn mà có thê mau 
được ư? Nghĩ như vậy rồi không sinh chán mỏi.



THÀNH THẬT LUẬN 6 79

Lại điều tất yếu của các hành giả phải là tu định, 
không còn nghiệp nào khác hơn, nên dù được dù không 
vẫn cần phải tu tập.

Lại người tu tập dù không được định, nhưng cũng 
gọi thân được xa lìa. Thân xa lìa rồi thì dễ được định.

Lại nếu siêng tu định thì không phụ ơn Phật. Mà 
cũng vì tu hạnh xa lìa mới được gọi là hành giả.

Lại tu tập pháp thiện lâu thì được thành tính thiện, 
cho đến chuyển mang thân khác pháp thiện đó vẫn thường 
theo, nên được thường gặp gỡ người thiện, đó là lợi lớn.

Lại người thường tu thiện hoặc ngay thân nầy chắc 
được hêt lậu, hoặc được ngay khi lâm chung, hoặc sau 
khi mạng chung hóa sinh về chỗ thiện và được hết lậu ở 
đó, như trong Lợi ích của sự nghe pháp đã nói.

Lại trong tâm hành giả phát khởi tướng dũng mãnh 
nghĩ như vây: Nếu ta không phá được trận giặc phiền não 
nầy quyết chẳng trở về không.

Lại hành giả nương tâm kiêu mạn mà sinh ý nghĩ 
như vây: Người khác có tín v.v... các thiện căn nên có thể 
được định, ta nay cũng có, vì sao không được? Như Bồ- 
tát xưa theo người tiên A-la-la nghe pháp khởi ý nghĩ như 
vây: Người nầy có tín v.v... các thiện căn, nên có thể được 
pháp nây. Ta nay cũng có, mà vì sao lại không được?

Lại hành giả biết phiền não yếu ớt, sức trí tuệ mạnh 
mẽ, diệt nó đâu khó gì? Như nói Tì-kheo thành tựu 6 
pháp, có thể dùng miệng thổi tan núi Tuyết, huống là thứ 
vô minh chết.
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Lại hành giả sinh ý nghĩ: Do đời trước ta không tu 
định, nên nay không thể được, nay nếu không siêng tu 
sau lại sẽ không được, cho nên phải siêng tu tập.

Lại vì thường tu định nên tâm được chỗ trụ như 
chiếc bình lăn không dừng chắc phải có chỗ trụ.

Lại hành giả sinh ý nghĩ: Nếu ta thường siêng năng 
tinh tiến, dù được dù không, sau khỏi ăn năn. Cho nên 
phải nhất tâm siêng năng tu tập các định.

Phẩm 189: Tướng của trí trong luận về trí 
của nhóm đạo đế

Chân tuệ gọi là tríẳ Chân là không, vô ngã. Trong 
đó trí tuệ gọi là chân trí. Trong giả danh, tuệ là tưởng 
không phải trí. Bởi vì sao? Vì trong kinh nói: Như dao có 
thể cắt. Đệ tử Phật dùng dao trí tuệ có thể căt đứt tât cả 
phiền não kết, phược, sử, triền, chứ không nói pháp nào 
khác. Không dùng thứ không thật mà có thể dứt phiên 
não được. Cho nên biết trí tuệ là thật.

Hỏi: Ông chỉ nói tuệ có thể dứt phiền não. Việc đó 
không đúng. Bởi vì sao? Vì tưởng cũng có thê dứt các 
phiền não. Như trong kinh 'nói: Khéo tu tưởng vô thường 
có thể phá ất cả Dục nhiễm, sắc nhiễm, và Vô sắc nhiêm, 
tất cả hý diệu, kiêu mạn, vô minh?

Đáp: Không đúng. Tuệ mới dứt phiền não, lấy tên 
tưởng mà gọi. Phật có 2 lối nói: một là thật ngữ, hai là 
danh tự ngữ. Như trong kinh nói: Tâm từ dứt giận dữ. Mà
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thật không phải pháp từ dứt kết, chỉ ừí mới có thể dứt, 
như nói dao trí dứt các phiền não. Cho nên biết từ có thể 
dứt giận dữ, đó là danh tự ngữ.

Lại nghĩa ữong kinh nói hiểu biết nên gọi tuệ. Có 
thể hiểu biết việc gì? Là sắc vô thường như thật biết vô 
thường, thụ tưởng hành thức vô thường như thật biết vô 
thường. Đó là trí tuệ.

Lại nói đệ tử Phật là người tu định nhiếp tâm như thật 
thấy biết. Cho nên biết duyên đệ nhất nghĩa gọi là trí tuệ.

Lại trong ví dụ trí tuệ gọi trí là con dao tuệ là mũi tên 
V.V.... Trong dụ nầy đều chỉ rõ dứt trừ phiền não, chỉ chân trí 
tuệ mới có thể dứt phiền não. Cho nên biết trí tuệ là thật.

Lại trong kệ nói:

Hành giả thấy thế gian,
Tât cả các trời người,
Vì thoải mất chân trí,
Nên tham đắm danh sắc.

Thế gian phần đông chấp hư vọng cho là thường 
lạc, tịnh v.v... gọi là mất chân trí. Nếu thấy chân thật 
không, vô ngã v.v... gọi là được chân trí. Cho nên biết trí 
tuệ là thật.

Lại trong kinh Phật nói: Như người mất của gọi là 
mất tiểu lợi. Nếu mất ữí tuệ gọi là mất đại lợi.

Lại nói: Trong các lợi, của cải là lợi nhỏ, tuệ là lớn.

Lại nói: Trong các ánh sáng, ánh sáng mặt trời mặt 
trăng là ánh sáng nhỏ, ánh sáng tuệ là đệ nhất. Nếu tuệ 
không phải thật, sao Phật phải nói lên như vậy?
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Lại trong kinh nói tuệ căn nhiếp thuộc Thánh đế.

Lại nói phải biết trí khổ, tập là chân thật, duyên đệ 
nhất đế gọi là tí tuệ.

Lại nói, trong các pháp trí tuệ là thượng.

Lại nói, cũng gọi Vô thượng Chính biên tri là tuệ 
nhãn. Cho nên biết trí tuệ là thật vì duyên đệ nhât nghĩa.

Hỏi: Nếu vậy thì không có thế gian ừí tuệ?

Đáp: Thật không có trí tuệ thế gian. Làm sao biết 
được? Vì tâm thế gian duyên giả danh, tâm xuất thê gian 
duyên không, vô ngã. Bởi vì sao? Vì thế gian là giả danh, 
vượt khỏi giả danh gọi là xuât thê gian*

Hỏi: Ông nói không đúng. Bởi vì sao? Vì trong kinh 
nói: Thức biết chỗ nào? Là biết sắc, thanh, hương, vị, xúc 
và pháp. Như vậy ấm, giới, nhập V.Ỵ... đều do thức biêt. 
Nay cái biết này đều nên gọi là xuất thê gian. Cho nên 
ông nói tâm thế gian chỉ duyên giả danh không thê duyên 
thật. Điều này không đúng.

Lại ý thức cũng có thể duyên thật, vì có thể duyên 
thụ, tưởng, hành v.v...

Lại Phật nói 2 thứ chính kiến là thế gian và xuất thế 
gian. Thấy có phúc tội v.v... gọi là thế gian. Như đệ tử 
Phật duyên khổ tập diệt đạo, vô lậu niệm, tương ưng tuệ 
gọi là xuất thế gian.

Lại trong kệ nói:
Được chính kiến trên đời,
Dù qua lại sinh tử,
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Cho đến trăm ngàn đời,
Thường không đọa ác đạo.

Lại trong kinh nói: Người tà hành được sinh 
về chỗ thiện. Người nầy tội nghiệp chưa thành, mà 
duyên thiện thành thục trước, hoặc chính khi chết 
chính kiến tương ưng, thiện tâm hiện tiền, nên được 
sinh chỗ thiện.

Lại trong 10 thiện đạo cũng có nói chính kiến. Sao 
ông nói không có thế gian trí?

Lại Phật tự nói có 3 thứ tuệ là văn tuệ, tư tuệ và tu 
tuệ. Văn tuệ tư tuệ đều là thế gian. Tu tuệ gồm cả hai.

Lại Phật sinh ý nghĩ rằng Tì-kheo La-hầu-la chưa 
có thể thành tựu được tuệ giải thoát.

Lại nói có 5 pháp có thể khiến tâm chưa thành thục 
giải thoát được thành thục. Đó đều là trí tuệ thế gian.

Lại trong kinh nói: Có người có thể xuất mà không 
thể quán. Có người có thể quán mà không thể độ. Được 
thế gian trí nên gọi là có thể xuất. Chưa thấy 4 đế nên 
không thể quán. Nếu thấy 4 đế mà chưa được hết lậu nên 
gọi không thể độ.

Lại Phật tự nói: Pháp trí, tỷ trí, tha tâm trí, thế trí.

Lại nói: Túc mạng trí, sinh tử trí đều là hữu lậu.

Lại nói: Pháp trụ trí, Nê-hoàn trí v.v... do trong kinh 
nói có như vậy V.V.... cho nên phải biết có trí hữu lậu?

Đáp: Nếu có trí tuệ hữu lậu, thì nay cần phải nói 
tướng sai khác của trí hữu lậu và vô lậu.
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Hỏi: Nếu pháp sa vào hữu gọi là hữu lậu, khác đi 
là vô lậu.

Đáp: Pháp nào là sa vào hữu, pháp nào không sa 
vào hữu? Điều này phải giải đáp. Nếu không đáp được thì 
không phải tướng hữu lậu và vô lậu.

Ông nói có tâm thế gian duyên phi giả danh, gọi là 
thức duyên các trần, điều này không đúng.

Bởi vì sao? Vì Phật nói phàm phu thường theo giả 
danh mà lấy nghĩa. Vì tất cả tâm phàm phu không phá 
được giả danh, nên thường chạy theo tướng ngã, hoàn 
toàn không thể lìa bỏ được. Tuy thấy sắc cũng không lìa 
được tướng cái bình v.v... Cho nên tâm pham phu không 
duyên được thật nghĩa. Dù có duyên các pháp thụ tưởng 
v.v.ể. cũng vẫn thấy là ngã và ngã sở. Cho nên biêt tât cả 
tâm thế gian đều duyên giả danh.

Ông nói có các trí tuệ thế gian là 2 thử chính kiến 
V.V.... Nay sẽ giải đáp tâm có 2 thứ là tâm si và tâm trí. 
Duyên pháp giả danh gọi là tâm siẽ Nêu chỉ duyên pháp, 
là không, vô ngã gọi là tâm trí. Như trong Kinh Giải Vô 
Minh nói: Vô minh là không biết trước, không biết sau, 
không biết trước sau, không biết nghiệp, không biết báo, 
không biết nghiệp báo trước sau. Như vậy v.v... chỗ chỗ 
như thật không biết, không thấy, không hiểu, si vọng đen 
tối, nên gọi là vô minh.

Như thật không biết, nghĩa là không biết không, 
vô ngã, vì là tâm phàm phu thường ở trong giả danh và 
duyên giả danh nên gọi là vô minh, duyên không, gọi là 
trí. Nay nếu tất cả tâm thế gian đều duyên giả danh, tâm
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duyên giả danh gọi là vô minh, thì làm sao được nói thế 
gian có trí tuệ?

Hỏi: Như ông nói tướng trí tuệ duyên giả danh gọi 
là vô minh thì nay A-la-hán phải có vô minh, vì cũng có 
tâm duyên cái bình v.v...?

Đáp: A-la-hán không có tâm duyên cái bình V.V.... 

Bởi vì sao? Vì khi mới đắc đạo đã phá vỡ các tướng giả 
danh rôi. Nhưng chỉ vì sự dụng nên nói bình v.v... mà 
không chấp đắm kiêu mạn.

Có 3 thứ ngôn ngữ: một do thấy sinh, hai do kiêu 
mạn sinh, ba do sự dụng sinh. Phàm phu khi nói cái bình 
khi nói con người, những lời đó đều do thấy sinh. Học 
nhân tuy không ngã kiên, vì mất chính niệm nên trong 5 
âm lây tướng ngã mạn nói là con người, là cái bình, như 
trong Kinh Sai-ma-già đã nói.

Sự dụng, là A-la-hán như Đại Ca-diếp thấy áo Tăng- 
già-lê nói: Vật nầy của ta. Thiên thần sinh nghi. Phật giai 
thích răng: Người đó đã vĩnh viễn nhổ gốc mạn, đốt cháy 
het nhân duyên lam sao có mạn? Nhưng vì danh tự thế 
gian nên nói vậy thôi. Cho nên biết A-la-hán không có 
tâm cái bình V.V....

Hỏi: Nếu thế gian không trí tuệ, mà nói 2 thứ chính 
kiến v.v..., thì làm sao thông với kinh được?

Đáp: Đó đều là tưởng, lấy tên trí mà nói. Phật có thể 
thong đạt thạt tương các pháp, tùy theo có thể độ chúng 
sinh mà lập nhiều danh tự, như trí tuệ lấy tên thụ v.v... ma 
nói, như nói thụ là đối với các pháp được giải thoát. Cũng 
nói, khéo tu tưởng vô thường v.v... có thể phá tất cả phien
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não. Cũng nói nghiệp thứ tư không đen không trắng có 
thể hết các nghiệp, như nói học tư.

Lại nói, lấy ý dứt các tham đắm.
Lại nói, tin có thể qua sông, nhất tâm qua biển, tinh 

tiến trừ khổ, tuệ có thể thanh tịnh.
Lại nói, mắt muốn thấy sắc, mắt thật không muốn 

chỉ tâm muốn thấy, mà lấy tên mắt nói.
Hỏi: Nếu trí thế gian thật sự là tưởng đó, vì sao gọi 

là trí? Nếu không nhân duyên gì mà gọi là trí, thì tât cả 
tưởng đều phải gọi trí. Cũng có thê nói có 2 thứ tưởng, 
một duyên thế đế, hai duyên đệ nhât nghĩa đê?

Đáp: Không phải. Tưởng có nhiều thứ sai khác, có 
tưởng rất ngu si, đến nổi không biết thiện ác thê gian. Có 
tưởng si kế tiếp có thể phân biệt thiện ác, có tưởng ít si hơn 
nữa có thể duyên tướng xương V.V.... Không lìa giả danh thì 
không thể hoại tướng các ấm. Tưởng này có thê thuận với 
trí hoại ấm tướng, nên Phật gọi là trí. Thế gian có lối nói quả 
trong nhân. Như nói ăn vàng, thí người 5 việc, gái lam ban 
giới pháp, bờ tốt dòng nước ngon, pháp phục người vui.

Lại trong Kinh Thất Lậu nói: Dụng dứt v.v... lậu 
nhân gọi là lậu.

Lại nói, lấy cái ăn làm mạng sống, cỏ làm bò dê. 
Cũng nói, áo cơm các vật đều là ngoại mạng. Như cướp 
của người tức là cướp mạng. Đó đều nói nhân làm quả. 
Như vậy nhân của trí nói là trí, nên không lôi.

Hỏi: Các niệm xứ là trong noãn pháp v.v..., tâm có 
thể duyên thật pháp là vô lậu sao?
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Đáp: Tâm vô lậu có thể phá giả danh. Cho nên tùy 
tâm có thể phá giả danh, tò đó về sau gọi là vô lậu.

Hỏi: Tâm đến bậc nào có thể phá giả danh?

Đáp: Tùy có thể thấy đầy đủ tướng 5 ấm sinh diệt, 
bấy giờ được tưởng vô thường. Tưởng vô thường có the 
khiên hành giả đủ tưởng vô ngã. Như nói Thánh đệ tử 
dùng tưởng vô thường tu tâm thì có thể trụ tưởng vô ngã. 
Dùng tưởng vô ngã tu tâm có thể chóng được giải thoát 
tham sân si V.V.... Bởi vì sao? Vì nếu dùng tưởng vô ngã 
tu tâm thì có thể trụ tưởng khổ, vì tưởng ngã nen dù bị 
khổ vẫn không biết. Cho nên, nếu pháp vô thường, vo 
ngã, mà cũng khổ thì người trí vẫn có thể rất sinh chán 
ghét. Nên tưởng vô ngã có thể đủ tưởng khổ.

Hỏi: Vì sao ông phá thuyết thứ lớp? Trong kinh nói: 
Nếu vô thường tức là khổ; khổ tóc la vô nga, cho nên 
tưởng vô thường có thể đủ tưởng khổ, tưởng khổ có thể 
đủ tưởng vô ngã?

Đáp: Trong kinh nói: Tu tưởng vô thường, tâm 
Thánh đệ tử có thê tu tưởng vô ngãề Cho nên tưởng vô 
thường có thể đầy đủ tưởng vô ngã.

Lại nói như vậy cũng có đạo lý. Bởi vì sao? Vì 
người nói ngã muốn để thành lập đời sau, nên mới nói 
ngã là thường. Cho nên, nếu thấy 5 ấm vô thường liền 
biêt vô ngã. Như trong kinh nói: Nếu người nói mắt là 
ngã thì không đạo lý. Bởi vì sao? Vì mắt có sinh diệt. Nếu 
măt là ngã, ngã tức sinh diệt. Có những lỗi như vậy.

Hỏi: Hai kinh đó nên nói thế nào cho thông?
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Đáp: Tưởng khổ có 2 thứ: một do tưởng vô thường 
sinh gọi là tưởng hoại khổ, hai do tưởng vô ngã sinh, gọi 
là tưởng hành khổ. Cho nên 2 kinh đó vẫn không mâu 
thuẫn nhau.

Hỏi: Nếu như vậy thì niệm xứ trong pháp noãn v.v... 
có tưởng vô thường, nên pháp nầy đều phải là vô lậu?

Đáp: Trong niệm xứ v.v..., nếu là vô lậu đâu có 
lỗi chi?

Hỏi: Tâm phàm phu không nên vô lậu được, lại 
tâm phàm phu còn có vọng niệm xứ v.v... làm sao mà 
vô lậu được?

Đáp: Người nầy không phải hoàn toàn là phàm phu. 
Người đó gọi là đang tu quả Tu-đà-hoàn.

Hỏi: Tu quả Tu-đà-hoàn là ở ưong kiến đạo đế, 
pháp niệm xứ v.v... không gọi kiến đế?

Đáp: Tu quả Tu-đà-hoàn có gần có xa. An trụ trong 
niệm xứ v.v... là xa, hành giả kiến đế là gần. Làm sao biêt 
được? Phật nói trong Kinh Phủ Kha Dụ rằng: Hoặc biết 
hoặc thấy nên được hết lậu. Biết thấy pháp gì? Nghĩa là 
sắc này v.v... sắc này sinh v.v... sắc này diệt V.V.... Nếu 
không tu đạo thì không hết lậu mà tu thì được, như ví dụ 
ấp trứng.

Lại hành giả thường tu đạo phẩm phiền não vi trần, 
tuy không đếm biết được, nhưng hết rồi mới hay, như thí 
dụ cái cán búa.

Lại hành giả thường tu 37 phẩm trợ đạo thì dục, 
phược, kết, triền dễ có thể tán hoại như thí dụ tàu biên.
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Cho nên biết do niệm xứ đến tu tập đạo phẩm đều gọi là 
người tu hành sơ quả.

Lại nếu trong một niệm hoặc 15 niệm không được 
tu tập, phải biêt đó là người xa tu hành Tu-đà-hoàn.

Hoi: Ban đâu nói biêt săc này v.v... sắc này sinh 
v.v.. .sắc này diệt v.v.. là đạo sơ quả. Ba dụ sau là dụ 3 
quả. Cho nên không gọi là người tu hành sơ quả?

Đáp: Nếu trứng không ấp thì hư, ấp thì thành tựu. 
Như vậy từ niệm xứ đến mới phát tu tập, nếu không thành 
khong gọi la hanh, ma co the thanh thì hoc nhân nây goi 
ỉâ khong hư hoại, co thê kham nhận. Cho nên nếu trong 
niệm xứ v.v... hư hoại thì gọi phàm phu. Nếu tu tập thành 
thì gọi là người hành sơ quảế Giống như còn ở trong vỏ 
trứng, nêu được ra khỏi vỏ gọi là Tu-đà-hoàn. Cho nên 
biêt còn ở trong niệm xứ v.v... gọi là người đi xa.

Lại như Trưởng giả úc-già cúng dường chúng Tăng 
có thiên thần giới thiệu: Đây là A-la-hán, cho đến đây la 
ngươi hanh sơ quả. Nêu còn ở trong kiên đế đạo, làm sao 
chỉ được như vậy? Phải biết đó là người đi xa.

Lại trong kinh Phật nói: Nếu không có tín v.v... 5 
can thì người nây gọi là còn ở trong ngoại phàm phu 
Nghĩa nây nói có nội phàm phu và ngoại phàm phu. Nếu 
không đựợc đạt phần thiện căn gọi là ngoại phàm phu, mà 
được gọi là nội. Nội phàm phu nầy cũng gọi Thánh nhân 
cũng gọi phàm phu. Bởi ngoại phàm phu nên gọi Thánh 
nhân, nhờ kiến đế đạo nên gọi phàm phu. Như Ẳ-nan bảo 
Xa-nặc răng: Phàm phu không thể nghĩ sắc không vô 
ngã thụ tưởng hành thức không, vô ngã, tất cả các hành
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VÔ thường; tất cả pháp vô ngã, Nê-hoàn tịch diệt. Bấy giờ 
Xa-nặc chưa vào pháp vị, cũng nói phàm phu không thê 
nghĩ các pháp đó.

Hỏi: Hoặc gần hoặc xa đều gọi là hành giả, có gì 
sai khác?

Đáp: Nếu thấy diệt đế gọi chân hành giả. Nếu còn 
ở viễn phần thiện căn thấy 5 ấm vô thường, khổ, không, 
vô ngã mà chưa thấy diệt, gọi là danh tự hành giả. Bởi vì 
sao? Như trong kinh nói: Chư Tì-kheo hỏi Phật: Thê nào 
gọi là thấy pháp? Phật nói: Do mắt duyên sắc sinh nhãn 
thức, tức cùng sinh thụ, tưởng, tư v.v... tât cả pháp nây 
đều vô thường bại hoại không thể tin tưởng bảo đảm 
được. Nếu phap vô thường tức là khổ. Pháp khổ nầy 
sinh cũng khổ, trụ cũng khổ, thường xuyên khỏi tướng 
cũng khổ. Cho đến ý pháp cũng như vậy. Nêu khô đó 
diệt, các khổ khác không sinh, không còn nối nhau nữa. 
Hành giả tâm nghĩ rằng nơi đó là tịch diệt nhiệm mâu, 
nghĩa là xả bỏ tất cả hư vọng, diệt hết tham ái, ly tịch 
Nê-hoànẽ

Nếu trong pháp nầy tâm vào tín giải, không lay 
không động không lo không sợ, từ đây trở đi mới gọi là 
thấy pháip. Cho nen biết hành giả nếu dùng vô thường 
v.v... tu quán thấy 5 ấm gọi là người đi xa, nếu thấy diệt 
đế gọi là người đi gân. Như Xa-nặc trả lơi cac Thượng 
tọa rằng: Con cũng có thể nghĩ sắc v.v... là vô thường, 
mà với tất cả hành diệt hết ái, tâm Nê-hoàn không thê 
vào thông đạt tín giải. Nếu biết như vậy không gọi là 
thấy pháp.



THÀNH THẬT LUẬN 691

Lại nói, nếu hành giả trong pháp nầy dùng 
nhuyễn tuệ tín nhẫn gọi là người tín hành. Vượt khỏi 
địa vị phàm phu vào chính pháp vị, không được sơ 
quả quyết không chết yểu. Nếu dùng lợi tuệ tín nhẫn 
gọi là người pháp hành. Thấy pháp đó rồi có thể dứt
3 kết, gọi là Tu-đà-hoànể Rõ ràng không còn sót lọt 
gì hết gọi là A-la-hán. Cho nên biết thấy diệt gọi là 
người đi gần.

Hỏi: Vì sao hành giả không đều thấy diệt?

Đáp: Trong kinh nói: Các pháp vô tính, do nhiều 
nhân duyên sinh. Pháp đó rất sâu xa, hết tất cả ái, tịch 
diệt Nê-hoàn, nơi đó khó thấy được! Phật quán 12 nhân 
duyên diệt nên chứng được Vô thượng đạo.

Lại trong Kinh Pháp Ấn nói: Nếu hành giả quán 
thây 5 ấm vô thường bại hoại hư vọng không bền chắc 
cũng gọi là không, mà gọi là tri kiến chưa tịnhễ Kinh 
này sau nói hành giả khởi ý nghĩ như vầy: Những 
điêu ta thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm xúc và nghĩ, bởi 
nhân duyên nầy mà sinh thức, thì nhân duyên thức đó 
là thường hay vô thường, tức biết là vô thường. Nếu 
từ nhân duyên vô thường mà sinh thức thì làm sao 
thường được? Cho nên thấy tất cả 5 ấm vô thường do 
nhiêu duyên sinh, tận tướng, ly tướng và diệt tướng. 
Bây giờ tri kiến hành giả mới thanh tịnhể Bởi nói diệt 
tận là tri kiến tịnh. Cho nên tri kiến diệt gọi là thấy 
Thánh đế.

Lại trước là pháp trụ trí, sau là Nê-hoàn-trí. Cho 
nên thấy diệt đế, gọi là được Thánh đạo.
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Phẩm 190: Thấy một đế

Hỏi: Ông nói chỉ thấy diệt đế gọi là người hành quả. 
Việc đó không đúng. Bởi vì sao? Trong kinh Phật nói: Ta 
và các ông không thể như thật thấy 4 đế, nên ở lâu ứong 
sinh tử. Nay thấy 4 đế nầy dứt nhân duyên thân, hết tướng 
sinh từ, không có thụ thân nữa. Phải biết thấy 4 đế nên 
gọi là người hành quả, không phải chỉ thấy diệt đế.

Lại nữa, Phật nói: Thượng pháp đó là 4 đế. Cho nên 
hành giả càn phải thấy biết hếtệ

Lại nói: Nếu người mặc pháp phục hủy bỏ hình hảo, 
chính tín xuất gia, đều vì mục đích thấy 4 đế. Nếu người 
muốn được đạo quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-ham, 
đều vì thấy 4 đế. Nếu người được Phật đạo A-la-hán, 
Bích-chi-phật, là đều đã thấy 4 đế. Cho nên biết không 
những chỉ thấy diệt đế.

Lại Phật tự nói: Bổn đế được theo thứ tự.

Lại trong Kinh Chuyển Pháp Luân nói: Ta quán đây 
là khổ, đây là nhân khổ, đây là diệt khổ, đây là đạo diệt 
khổ. Ở trong đó sinh nhãn trí minh giácắ Ba phen chuyên 
như vậy đều nói 4 đế.

Lại trong kinh nói: Tấm vải mới trắng sạch đem 
ngâm vào trong ao hồ tức thì ăn màu. Người nây cũng 
vậy tức là một khi ngồi là thây 4 chân đê.

Lại nói: Hành giả tịnh tâm chính quán khổ đế cho 
đến đạo đế thấy như vậy rồi từ dục lậu, hữu lậu, vô minh 
lậu, tâm được giải thoát.
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Lại trong các kinh nói Thánh đế xứ v.v... đều nói 4 
đế không chỉ nói diệt.

Lại Phật nói 4 trí là khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí 
đều vì 4 đế.

Lại pháp của hành giả phải quán thấy cả 4-đế, giống 
như thầy thuốc giỏi phải biết bệnh, biết nguyên nhân của 
bệnh, biết cách chữa bệnh, và biết thuốc chữa bệnh. Cũng 
như vậy, hành giả muốn thoát các khổ, cần phải biết khổ, 
khổ nhân, diệt khổ, và đạo diệt khổ. Nếu không biết khổ 
thì do đâu biết nhân khổ, biết diệt khổ và đạo diệt khổ. 
Cho nên biết không chỉ thấy diệt?

Đáp: Có các thuyết nói 4 Thánh đế lợi, đều nói 
trong ấm giới nhập v.v..., nghĩa là biết sắc này v.v..., sắc 
v.v... sinh diệt cho nên được hết lậu.

Lại Phật tự nói: Ta đối với ừong sắc ấm v.v... không 
như thật biết vị, quá, xuất, ly, thi hoàn toàn không tự gọi được 
đạo Vô thượng. Nếu biết như thật thì tự biết được đạoể

Lại trong Kinh Thành Dụ nói: Nếu ta chưa biết lão 
tử, lão tử sinh, lão tử diệt, và đạo diệt lão tử, cho đến các 
hành, các hành sinh, các hành diệt, và đạo diệt các hành, 
thì không tự nói ta được đạo Vô thượng. Nếu như thật 
biết, tự nói ta được thành Phật, thấy như vậy v.v..., nếu là 
được thây đạo, thì 16 thứ tâm không gọi là được đạo.

Hỏi: Tôi không nói đó gọi là thấy được đạo, mà là 
lúc suy nghĩ?

Đáp: Trong 4 đế cũng nói như vậy. Cũng có thể nói 
là lúc suy nghĩ. Nếu không phải như vậy, thì cần phải
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v.v... là suy nghĩ.

Hỏi: Trí dứt phiền não gọi là được đạo. Suy nghĩ 5 
ấm v.v... không dứt phiền não?

Đáp: Trước tôi đã nói 5 ấm v.v... trí cũng dứt phiền 
não, như nói thấy biết sắc v.v... nên được hết lậu.

Lại nói, thấy thế gian nhóm thì diệt chấp không, 
thấy thế gian diệt thì diệt chấp có.

Lại Phật tự quán nhân duyên đắc đạoỂ
Lại trong Kinh Chân-thúc-già nói có nhiều thứ 

nhân duyên đắc đạo. Có người quán 5 ấm mà đăc đạo, 
hoặc quán 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên v.v... mà đăc 
đạo. Cho nên biết không phải chỉ nhờ 4 đế mà được đạo. 
Nếu ý ông bảo tuy có thuyết đó, nhưng không bởi quán 
nầy có thể dứt phiền não, thì cũng có thê nói tuy quán 4 
đế mà không dứt phiền não.

Lại cần phải nhờ chân đế mới đắc đạo, mà lời giải 
trong 4 đế nói: sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, oán 
ghét gặp nhau khổ, yêu thương xa lìa khô, và câu khong 
được khổ. Tóm lại 5 ấm là khô.

Lại nói, nhân của khổ là tham ái thường đeo bám theo 
nơi ưa thích mà thụ thân. Quán như yậy v.v... không thể hết 
lậu, vì đó đều là thế đế chứ không phải đệ nhất nghĩa.
Hỏi: Tuy quán sinh tử v.v... mà không hết lậu. Lược nói 5 
ấm đều khổ, trong đó người có trí có thê phá phiên não?

Đáp: Còn 3 đế kia thì sao? Cho nên biết ông tự nhớ 
tưởng phân biệt.
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Lại quán 5 ấm đều khổ là tâm tán loạn nên không 
được đạo.

Hỏi: Nếu không dùng 4 đế được đạo thì phải dùng 
pháp nào được đạo?

Đáp: Dùng Một đế được đạo. Đó là Diệt. Như 
trong kinh nói: Vọng là hư dối, thật gọi là không điên 
đảo. Tất cả pháp hữu vi đều hư dối do vọng chấp lấy. 
Cho nên biết hành giả tùy tâm ở trong pháp hữu vi, 
đều không phải chân thật. Như trong kinh nói: Các 
pháp hữu vi hư dối như ảo hóa, như sóng nắng, như 
chiêm bao, như vay mượn V.V.... Như trong Kinh Pháp 
Cú nói:

Hư'vọng buộc thế gian.
Giống như có chắc thật.
Thật không, thấy như có.
Chính quán thì đều không.

Như thật không có pháp nam nữ, chỉ 5 ấm hòa hợp 
miễn cưỡng gọi là nam nừ, phàm phu lầm lẫn cho đó là 
thật có. Hành giả quán sáí 5 ấm đó trống rỗng, không ngã, 
nên tức thì không còn thấy. Như trong Kinh Pháp An noi: 
Hành giả quán sắc vô thường, là tướng trống, rỗng, lìa. 
Vô thường là thể tính sắc vô thường. Trống, rỗng là như 
trong bình không nước gọi là bình không. Như vậy trong
5 ấm không có thần ngã, nên gọi là không. Quán như vậy 
cũng gọi .là không, cũng gọi tri kiến chưa thanh tịnh, vì 
chưa thê thây 5 âm diệt, v ề  sau mới thấy diệt, như hành 
giả khởi ý nghĩ như vầy: Những gì ta đã thấy nghe V.V.... 

nên tri kiến diệt thì hết các phiền não.
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Hỏi: Vì sao thấy diệt đế thì hết phiền não mà không 
phải các đế khác?

Đáp: Lúc bấy giờ hành giả đã quyết định tưởng 
khổ. Nếu chưa chứng tướng diệt, thì đối với pháp hữu 
vi tâm khổ chưa quyết định, như người chưa được 
hỷ lạc của sơ thiền, thì trong 5 dục không sinh tưởng 
nhàm chán.

Lại như chưa được định Vô giác quán, đối với định 
Giác quán không lấy gì làm lo. Hành giả cũng vậy, khi 
chưa chứng tướng Nê-hoàn tịch diệt, không được hanh 
khổ. Phải biết thấy diệt đế nên tưởng khổ đầy đủ. Tưởng 
khổ đày đủ mới dứt được ái v.v... các kết.

Hỏi: Nếu thấy diệt đế nên tưởng khổ đầy đủ thì lẽ 
ra thấy diệt đế rồi sau mới dứt phiền não. Bởi vì sao? Vì 
thấy diệt đế rồi tưởng khổ mới đủ?

Đáp: Không phải dứt sau. Tùy ở trong diệt, được 
tướng tịch diệt tức thì tưởng khổ đầy đủ, sau sẽ hiện tiên. 
Như trong kinh nói: Hành giả đôi với tập sinh tướng, 
pháp trí tận diệt tướng, ngay trong pháp đó được pháp 
nhãn thanh tịnh.

Lại người đối với các ấm thường có ngã tâm. Tuy 
quán các ấm vô thường, khổ v.v..., nhưng chưa được diệt 
vĩnh viễn. Nếu thấy diệt đế, nhờ vô tướng nên ngã tâm 
diệt vĩnh viễn.

Hỏi: Nếu thấy diệt để thì hết ngã tâm. Vì sao Phật 
quán người đối cơ tâm nhu nhuyên v.v... mới vì nói 4 đê 
mà không chỉ nói diệt?
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Đáp: Trong đó có thuận đạo hành. Người nào dùng 
tưởng vô thường, tưởng vô ngã đầy đủ nên được khổ quán 
nầy là người gần đạo. Cho nên họp lại mà nói.

Hỏi: Nếu khi đắc đạo dứt thân kiến, thì sao lại còn 
nói giới lấy và nghi nữa ư?

Đáp: Hành giả đắc đạo hiện thấy các pháp đều 
không, vô ngã, tức không còn nghi, không còn nghe, 
nghĩ, quán v.v... đồng với phàm phu. Nếu thấy đạo đế thì 
biêt chỉ có đó là một sự thật, không còn con đường nào 
khác. Cho nên nói ba.

Hỏi: Nếu khi đắc đạo thấy đế dứt hết các phiền não, 
mà vì sao chỉ nói hết 3 kết ư?

Đáp: Tất cả phiền não đều lẩy thân kiến làm gốc. 
Như Phật hỏi Tì-kheo: Con người do việc gì, bởi việc 
gì, thấy việc gì, sinh kiến chấp như vầy: Chỉ có thân nầy 
chêt là mât hăn, có tất cả những kiến chấp như vậy v.v...? 
Tì-kheo thưa Phật: Phật là Pháp vương, cúi xin giải thích. 
Phật nói: Con người do sắc, bởi sắc, thấy sắc là ngã, nên 
mới khởi kiến chấp đó. Cho đến thức cũng như vậy. Phải 
biết bởi kiến chấp ngã mà khởi các phiền não. Bởi vì 
sao? Vì nếu có thân kiến thì cho rằng cái ngã này là hoặc 
thường, hoặc vô thườngề Nếu định kiến là thường thì đó 
là thường kiến, định kiến là vô thường thì đó là đoạn kiến. 
Nếu ngã là thường thì không nghiệp, không báo, không 
giải thoát khô. Nêu ngã là vô thường cũng không nghiệp, 
không báo và không giải thoát khổ, không do tu đạo mà 
được Nê-hoàn. Nếu cho kiến chấp đó là hơn, tức là kiến 
thủ, và cho là có thể được độ tóc là giới thủ. Tự yêu kiến
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chấp của mình, giận ghét kiến chấp người khác, lây kiên 
chấp đó làm tự cao tức là kiêu mạn. Đêu bởi không biêt 
như thật, nên mới khởi kết nầy tức là vô minh. Cho nên 
dứt thân kiến mới dứt kết của kiến đế.

Hỏi: Nếu dứt thân kiến các thứ khác cũng dứt theo, 
thì càn gì nói riêng giới lấy và nghi ư?

Đáp: Vì nó hơn. Hành giả hiện thấy pháp tướng 
thì không có nghi. Nghi này là nghi ngã có hay không. 
Cũng nghi đạo nầy có được thanh tịnh chăng. Nay thây 
khổ đế thì dứt ngã kiến. Cũng biết chỉ một con đường 
mà không có con đường nào khác. Cho nên nói dứt thân 
kiến là chân thật thấy khổ, dứt giới thủ nên gọi là con 
đường tu hành. Không ngăn ngại đối với pháp tri và sở 
tri. Dùng chính trí biết pháp sở tri, tức dứt tập, chứng 
diệt gọi là đủ 4 đếệ Cho nên nói 3 pháp này đê làm rõ 
tướng không nghi. Nghi này do ngã đạo sinh, như trong 
kinh nói: Đầu tiên được tướng đạo. Nghĩa là thây pháp, 
được pháp, biết pháp, đạt pháp, vượt quá các lưới nghi, 
không theo ai chi bày, ở trong Phật pháp được sức vô úy 
an trụ trong chính quả.

Phẩm 191: Duyên tất cả

Hỏi: Trí nào có thể duyên tất cả?
Đáp: Nếu trí hành giới, nhập v.v... gọi là duyên tất 

cả. Bởi vì sao? Vì như nói pháp các nhập các giới, sự vật 
cỏ các duyên các trần có thể nhận biêt v.v..., đêu gôm hêt 
các pháp, nếu trí có thể duyên gọi là duyên tất cả.
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Hỏi: Trí nầy không biết các pháp tương ưng 
cọng sinh?

Đáp: Có thể biết, nếu duyên nhập v.v..., đó gọi 
là trí tổng tướng. Vì trí tổng tướng nên có thể duyên 
tât cả. Bởi vì sao? Vì như nói 12 nhập thì không còn 
thừa pháp nào nữa. Cho nên biết trí nầy cũng duyên 
tự thểằ

Hỏi: Trong kinh nói: Hai nhân duyên sinh thức. 
Cho nên không có trí tự duyên.

Lại các trí không có nhân duyên, ví dụ để chỉ nghĩa 
có thể duyên tự thể, như đầu ngón tay không thể tự chạm 
xúc, con mắt không thể tự thấy được?

Đáp: Ông nói 2 nhân duyên sinh thức. Điều này 
không nhất định. Cũng có không duyên sinh trí, chứ 
không phải tất cả đều do 2 nhân duyên sinh.

Lại thức thứ 6 ở trong ấm của chính nó đều không 
có cảnh duyên, vì không có hiện pháp nên thức nầy không 
thể duyên pháp sắc v.yệ... Nếu có thể duyên, thì những 
người mù lẽ ra cũng phải thấy sắc? Bấy giờ tâm và tâm 
số pháp của người nầy còn ở trong quá khứ, vị lai, mà qúá 
khứ, vị lai là không có pháp thì lấy gì làm cảnh duyên? 
Chỉ vì ngăn chấp thần ngã nên nói như vậy thôi. Nếu các 
thức sinh đêu do 2 thứ này không phải 4 nhân duyên, 
hoặc có thức sinh không có 2 nhân duyên, như trong kinh 
nói: Sáu nhập làm nhân duyên xúc, mà thật không có xúc 
bởi 6 nhập là nhân duyên. Nếu sinh thì không xuất nơi 6 
nhập vì ngăn pháp nhập thứ bảy. Như vậy ngăn 4 nhân 
duyên nên Phật nói hai.
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Lại đối với quá khứ, vị lai, hư không, thời gian, 
phương hướng v.v... sinh biết, mà những pháp đó thật sự 
không có. Đó tức là không duyên mà biết.

Hỏi: Nếu như vậy thì do nhân duyên đó, các pháp 
quá khứ vị lai lẽ ra phải có, vì nếu không, làm sao sinh cái 
biết? Với những sừng thỏ, lông rùa, chân rắn v.v... hoàn 
toàn không sinh cái biết?

Đáp: Trong tạo tác sinh cái biết. Như thấy người 
đi là nhớ khi đi, nghe người nói là nhớ khi nói. Như vậy 
v.v... trong quá khứ không tạo tác, cho nên không đúng.

Hỏi: Nay đối với quá khứ là nhớ thứ gì?

Đáp: Nhớ pháp vô sở hữuề Ông nói sao không nhớ 
sừng thỏ V.V.... Nếu pháp sinh rôi mà diệt là có thê nhớ 
được. Nếu xưa nay không có, thì nhớ cái gì? Như pháp 
trước kia gọi chúng sinh, nay tuy đã là quá khứ nhưng 
cũng gọi chúng sinh. Như vậy trước kia, với pháp nay 
sinh nhớ, cho nên nay ngay tâm này nhớ lại, không phải 
tâm khác.

Lại người nầy trước lấy tướng pháp đó, pháp đó nay 
tuy đã diệt mà có thể sinh pháp nhớ tưỏng phân biệt. Nếu 
pháp sinh ở tâm đó nơi người này, pháp nầy diệt mât sau 
ý thức sinh, có thể biết việc đó gọi là tướng duyên thức.

Lại tướng nầy có thể làm nhân duyên cho tướng 
duyên thức sau, chứ biết sừng thỏ v.v... không tướng lam 
nhân, cho nên không sinh.

Lại cũng nên có biết duyên sừng thỏ v.v..., nếu 
không làm sao có thể nói ra được.
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Hỏi: Sừng thỏ v.v... tính không thể biết. Bởi vì sao? 
Vì hoàn toàn không sinh các ý nghĩ dài ngắn đen trắng 
v.v..., cho nên pháp quá khứ cũng như vậy. Bởi vì sao? Vì 
chúng ta không thể dùng pháp quá khứ khiến được hiện 
tiền, như Thánh nhân biết việc tương lai nói việc này sẽ 
như vậy, việc kia sẽ không như vậy?

Đáp: Trí lực Thánh nhân là vậy, pháp tuy chưa có mà 
có thể dự biết. Như Thánh nhân có thể phá vách đá ra vào 
không ngại. Điều này cũng vậy, không mà có thể biết.

Lại vì sức nhớ nên biết. Như nhãn thức không thể 
phân biệt nam nữ. Nểu nhãn thức không có thể, thì lẽ ra ý 
thức cũng không có thể, mà ý thức thật có thể. Điều này 
cũng vậy.

Lại như chúng ta với việc trước từng dùng đã diệt 
rồi mới sinh biết. Thánh nhân cũng vậy, với pháp không 
có mà có thể sinh biết.

Lại như nói Đề-bà-đạt-đa không có một thức có thể 
biết 4 chữ, mà cũng có thể biết. Điều này cũng vậy.

Lại như các số lượng sai khác hợp ly đây kia v.v..., 
trong đó tuy không hiện pháp cũng có thể sinh biết.

Lại như thân người không thể dùng một niệm mà 
biết khắp, cũng không thể dùng phân tách từng phần mà 
hiểu biết. Tuy phân tách từng phần không biết, một niệm 
không biết mà cũng sinh biết người. Điều này cũng vậy.

Ông nói không có nhân duyên thí dụ có thể biết tự thể. 
Trong đó có nói ý có thể tự biết, nói hành giả tùy tâm quán 
mà quá khứ vị lai không có tâm. Cho nên biết dùng tâm hiện
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tại duyên tâm hiện tại. Nếu không vậy thì hoàn toàn không 
có người có thể biết pháp hiện tại tâm tương ưng.

Hỏi: Trong kinh nói: Nếu có thể đem tuệ quán tất 
cả pháp vô ngã tức được chán lìa khổ, đạo này là thanh 
tịnh. Trí tuệ này trừ tự thể và pháp cọng sinh ngoài ra tât 
cả duyên pháp?

Đáp: Trí này chỉ duyên hữu lậu không phải vô lậu. 
Bởi vì sao? Vì trong kệ nói: Tức chán lìa khổ. Cho nên 
biết chỉ duyên khổ đế.

Lại vi phá ngã kiến, tu vô ngã trí. Ngã kiến duyên 5 
thứ thụ ấm, phải biết vô ngã cũng là duyên thụ ấm. Năm 
thụ ấm này vô thường cho nên vô ngã. Như trong kinh 
nói: Nếu vô thường tức vô ngã. Nêu vô ngã tức là khô.

Lại Phật bảo Tì-kheo: Dứt không phải pháp sở hữu 
của ông. Tì-kheo nói: Được rồi, thưa Thế Tôn! Phật hỏi: 
Ông được như thế nào? Bạch Thế Tôn! sắc là phi ngã sở, 
thụ, tưởng, hành, thức, cũng đều phi ngã sở. Phật khen: Hay 
thay! Hay thay! Phải biết chỉ trong thụ ấm sinh tâm vô ngã.

Lại trong kinh nói: Các sở hữu sắc hoặc quá khứ vị 
lai, nội ngoại thô tế, gần xa lớn nhỏ, đều nên biết phi ngã 
phi ngã sở. Như vậy lấy chính tuệ mà quán như ứiậtể

Lại nói: Quán sắc vô ngã, thụ, tưởng, hành, thức vô 
ngã. Quán sắc vô thường, hư vọng, như trò ảo hóa, gạt người 
không có mắt trí, là oán, là giặc, không ngã, không ngã sở.

Lại Phật nói: Ngồi ở đây, có người ngu si còn ở 
trong vỏ vô minh, bị vô minh làm mù quáng, lìa bỏ Phật 
pháp mà sinh tà kiến này. Nếu sắc vô ngã, thụ, tưởng,



hanh, thức đêu vô ngã, thì làm sao vô ngã khởi nghiệp mà 
đem ngã ra chịu? Cho nên biết vô ngã chỉ duyên thụ ấm.

Lại trong kinh không chỗ nào nói trí vô ngã duyên 
tất cả pháp, mà chỗ chỗ đều nói duyên 5 thứ thụ ấm.

Hỏi: Phật tự nói: Tất cả pháp vô ngã. Cho nên bịết 
hữu vi vô vi trí này đều duyên, chứ không phải chỉ duyên 
5 thụ ấm.

Lại nói: Có 10 thứ không, duyên tất cả pháp. Không 
tức là vô ngã.

Lại nói: Các hành vô thường, khổ, tất cả pháp vô ngã. 
Nếu trí vô ngã chỉ duyên khổ đế, vì sao không nói các hành 
vô ngã? Vì nói tất cả pháp vô ngã nên phải biết rằng nếu nói 
hanh là nói hữu vi; nêu nói pháp tức gồm chung tất cả.

Lại nói: Người nào đối với pháp một tướng và pháp 
khác tướng, trí tuệ hiện tại tiền như mắt sáng thấy sắc? 
Chỉ chư Phật Thế Tôn chính trí được giải thoát mới có thể 
đối với pháp một tướng và pháp khác tướng, trí tuệ hiện 
tại tiền như người sáng mắt thấy sắc. Vì tưởng vô ngã 
nên các pháp một tướng. Cho nên biết vô ngã duyên tất 
cả pháp không phải chỉ duyên khổ?

Đáp: Nói tất cả, là có 2 thứ: một là thâu nhiếp tất cả, 
hai là thâu nhiếp một phần. Thâu nhiếp tất cả là như Phật 
nói: Ta là người Nhất thiết trí. Nói tất cả, gọi là 12 nhập. 
Thâu nhiếp một phần là như nói tất cả là vậy, mà vô iạu 
vô vi không thể được vậy.

Lại trong Phâm Như Lai nói Như Lai là người bỏ 
tất cả, là người hơn tất cả. Nói thế nhưng không thể bỏ
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pháp trì giới v.v..., mà chỉ bỏ pháp ác nên nói bỏ tất cả. 
Cũng như không thể hơn các Phật khác, mà chỉ hơn các 
chúng sinh nói hơn tất cả.

Lại nói: Tì-kheo như thế nào gọi là Nhất thiết trí?

Đáp: Nghĩa là như thật biết 6 thứ xúc nhập sinh 
diệt. Đó gọi là biết tướng chung tất cả pháp, không phải 
trí tướng riêng. Với Phật chung riêng đều biết hết, nên gọi 
là bậc Nhất thiết trí. Tì-kheo đó đã biết chung các pháp 
vô thường v.v... nên gọi Nhất thiết trí. Tên tuy đồng, mà 
kỳ thật có khác, đó gọi là thâu nhiếp một phần.

Lại Phật nói: Nếu pháp đã hội nhập vào Tu-đa-la, tùy 
thuận Tì-ni, không trái pháp tướng, thì pháp đó nên lãnh thụ.

Lại nói: Nếu ai nói đây là lời Phật nói, người đó 
lời đúng mà nghĩa sai. Người trí trong đó phải nói nghĩa 
đúng. Rồi bảo Tì-kheo nầy rằng lời đó nên tương xứng 
với nghĩa nào?

Lại cỏ người nói nghĩa đúng mà lời sai. Là trong 
nghĩa đúng nầy nên để riêng lời nói đúng. Những kinh 
như vậy, Phật đều cho phép.

Lại có kinh liễu nghĩa và không liễu nghĩa. Nghĩa là rốt 
ráo và không rốt ráo. Kinh nầy thuộc nghĩa không rốt ráo. Vì 
sao đối với một việc mà nói tên tất cả? Phải biết ý đó.

Lại người đời trong một việc cũng nói tất cả, như 
nói vì cúng tất cả, cho ăn tất cả, cũng nói người nầy tât cả 
đều ăn. Cho nên biết tuy nói tất cả vô ngã nhưng phải biết 
chỉ vì 5 thụ ấm mà nói, chứ không phải vì tất cả pháp. Ông 
nói 10 thứ không, trong đó không được có Vô vi không.



Bởi VÌ sao? Vì không ai trong vô vi mà sinh tưởng ngã. 
Cho nên dù có còn các không khác đi nữa cũng chẳng hại 
gì, vì ông cũng dùng khổ trí cùng tương ưng với không. 
Cho nên không, chẳng phải duyên tất cả pháp.

Hỏi: Thế gian không, duyên tất cả pháp, chẳng phải 
vô lậu không?

Đáp: Không có thế gian không. Tất cả không đều 
là vô lậu.

Hỏi: Trong Kinh Pháp Ấn nói không là thế gian không?

Đáp: Đó là xuất thế gian không, chứ chẳng phải thế 
gian không.

Lại hỏi: Trong đó nói tri kiến chưa tịnh, cho nên 
biết là thế gian không?

Đáp: Tôi trước đã nói tâm vô lậu có thể phá giả 
danh. Cho nên từ khi phá giả danh trở đi gọi là tâm vô 
lậu. Sau thấy diệt đế, lìa tăng thượng mạn, mới gọi là tri 
kiến tịnh. Cho nên không có thế gian khôngề

Ông nói tất cả hành vô thường, tất cả pháp vô ngã. 
Như vậy phải có hành giả đầy đủ tưởng vô ngã. Khi pháp 
tướng đây đủ thì đôi với vô ngã nói pháp danh tự. Như 
trong Phẩm kiến đế nói: Nếu ai không thấy khổ, đó tức là 
thấy ngã. Khổ như thật thấy khổ, tức không còn thấy ngã. 
Như thật, nghĩa là thấy vô ngã. Cho nên nói tất cả pháp 
vô ngã, chỉ duyên khổ để nói vô ngã hành.

Ông nói Phật hiện tiền thấy tướng một, tướng khác. 
Đó cũng nên có, vì lấy giới, nhập, v.vễ.. làm một, cho nên 
nói một tướng đâu có lỗi gì?
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THÀNH THẬT LUẬN
(Quyển 16)

Phẩm 192: Thánh hành

Có 2 hành là không hành và vô ngã hành. Trong 5 
ấm không thấy chúng sinh gọi là không hành. Thấy 5 ấm 
cũng không có, là vô ngã hành. Vì sao biêt được? Trong 
kinh nói: Thấy sắc không thể tính, thấy thụ, tưởng, hành, 
thức là không thể tính.

Lại trong kinh nói: Do vô tính được giải thoát. 
Cho nên biết tính của sắc không phải chân thật có. 
Tính của thụ, tưởng, hành, thức cũng không phải chân 
thật có.

Lại trong kinh nói: Năm ấm đều trống không như 
huyễn, không thể nói huyễn là chân thật. Huyễn, nêu chân 
thật có, không gọi là huyễn, nhưng cũng không thể nói 
không, mà chỉ vì không thật, có thể làm dối gạt.

Lại hành giả nầy quán tất cả ừống không, cho nên 
biết 5 ấm không phải chân thật có, như phá một tướng 
nên không thấy cái vách tường v.v... một pháp, 5 ấm cũng 
vậy, không có một thật pháp.

Hỏi: Nếu sắc v.v... pháp cũng không chân thật, nay 
nên chỉ có một thế đế?



Đáp: Diệt là đệ nhất nghĩa đế cho nên có. Như trong 
kinh nói: Vọng là hư dối, đế là như thật. Diệt tức là như 
thật quyết định, nên gọi đệ nhất nghĩa có.

Lại hành giả sinh chân thật trí, tất cả hữu vi v.vế.. 
đều luống không, cho nên biết diệt là đệ nhất nghĩa cóề

Hỏi: Ông nói thấy trong 5 ấm không có chúng sinh. 
Do đâu mà 5 ấm gọi chúng sinh, là hữu lậu hay vô lậu?

Đáp: Cũng hữu lậu mà cũng vô lậu.

Hỏi: Trong kinh nói: Nếu thấy chúng sinh đều là 
thấy 5 thụ ấm?

Đáp: Pháp vô lậu cũng ở trong số chúng sinh, chứ 
không phải ở trong số phi chúng sinh như gỗ đá v.vễ... 
Cho nên biết cũng nhân các ấm vô lậu gọi là chúng sinh.

Lại nếu Thánh nhân ở tâm vô lậu, bấy giờ cũng 
gọi hữu tâm chúng sinh. Cho nên tâm vô lậu cũng gọi 
chúng sinh. Tất cả các ấm đều gọi thụ ấm, vì đều từ thụ 
sinh ra.

Hỏi: Làm sao biết từ thụ sinh?

Đáp: Pháp vô lậu đều từ bố thí, trì giới tu định v.v... 
trong nghiệp tâm sinh, nếu không thì không sinh. Như 
kinh nói: Vì bị vô minh che khuất và kết ái trói buộc, nên 
kẻ ngu được thân nầy mà người trí cũng như vậy. Thân 
tức thụ ấm.

Hỏi: Nếu tất cả ấm đều gọi thụ ấm, thì hữu lậu và 
vô lậu ấm đâu có sai khác?

Đáp: Tất cả ấm từ thụ mà sinh nên gọi thụ ấm. 
Nhưng không thụ thân đời sau nên gọi là vô lậu, sai khác
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là ở đó. Ấm và thụ ấm đều từ thụ sinh, nên gọi thụ ấm. 
Cho nên không mâu thuẫn kinh nầy. Hai hành nầy đều 
duyên vô sở hữu. Nếu sắc v.v... pháp không, và thể tính 
diệt, đều là vô sở hữu.

Hỏi: Hai hành nầy đều duyên 5 ấm. Trong kinh nói: 
Thấy sắc trống không vô ngã thấy thụ, tưởng, hành, thức 
trống không vô ngã. Thì sao?

Đáp: Do các ấm mới thấy trống không vô ngã. Bởi 
vì sao? Vì với các nhân duyên sinh mới có thấy chúng 
sinh không, cũng thấy sắc v.vử.. pháp diệt.

Hỏi: Đó là đều duyên. Nếu hành giả nghĩ các ấm và 
không, tức là duyên ấm và vô sở hữu?

Đáp: Hành giả trong các nhân duyên sinh, không 
thấy chúng sinh, nên liền sinh không tâm, rồi sau mới 
thấy trống không.

Lại trong 5 ấm diệt, không thấy thể tính của sắc, thể 
tính của thụ, tưởng, hành, thức, cho nên mới biết 2 hanh 
nầy đều duyên vô sở hữu.

Phẩm 193: Kiến trí

Hỏi: Chính kiến chính trí có gì sai khác?

Đáp: Là một thể không có gì sai khác. Chính kiến 
có 2 thứ, thế gian và xuất thế gian. Thể gian nghĩa là có 
tội phúc v.v... Xuất thế gian nghĩa là có thể thông suốt 
khổ v.v... các đế. Chính trí cũng vậy.
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Hỏi: Ông nói tướng kiến trí không như vậy. Bởi 
vì sao? Các nhẫn chỉ là kiến không phải trí. Tận trí, 
vô sinh trí, và 5 thức tương ưng tuệ chỉ là trí không 
phải kiến?

Đáp: Tại sao các nhẫn không phải trí?

Hỏi: Bởi vì chưa biết muốn biết, cho nên gọi là vị 
tri căn. Nếu khổ pháp nhẫn là trí, khổ pháp nhẫn biết rồi 
thì khổ pháp trí phải gọi là tri căn, chứ không gọi là vị tri 
căn. Cho nên nhẫn chẳng phải là trí.

Lại trong kinh nói: Nếu hành giả đối với các pháp 
này ít có khả năng dùng tuệ quán nhẫn, gọi là chưa xong, 
xong rồi gọi là trí. Nếu nhẫn gọi là quán chưa xong, lại 
tuệ vô lậu ban đầu mới thấy gọi là nhẫn, không nên lấy 
cái mới thấy làm trí.

Lại khi nhẫn không rõẽ Khi có trí mới rõ chắc.

Lại khi sinh nhẫn, tâm nghi còn bám theo, cho nên 
nhẫn không phải trí.

Đáp: Nhẫn tức là trí. Bởi vì sao? Vì dục, lạc, nhẫn 
đều là một nghĩa. Hành giả trước biết khổ rồi, sau nhẫn 
vui. Nêu trước không biết, làm sao nhẫn vui được?

Lại trong lời nói thiếu, chỉ nói quán nhẫn mà không 
nói trí. Vậy thì người thụ hành quả phải là vô trí? Nếu ý 
ông bảo hành giả có trí mà gọi là nhẫn, thì đây lẽ ra thụ 
nhẫn cũng là trí.

Lại trong kinh nói: Hành giả khi biết khi thấy liền 
được hết lậu.

Lại nói: Biết, thấy, được, là một nghĩa.
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Lại Phật nói khổ trí, tập, diệt, đạo trí mà không nói 
có nhẫn. Cho nên biết trí tức là nhẫn.

Lại trong giải nghĩa trí, Phật nói: Như thật biết nên 
gọi là tríể Nhẫn cũng như thật biết nên không có khác. 
Nếu ông cho vị tri căn nên gọi là nhẫn, điều này không 
đúng. Chúng tôi không nói trước nhẫn sau trí. Trong một 
tâm tức gọi nhẫn trí. Nghĩa đó không thành, làm sao ông 
đem cái không thành mà thành lập được?

Ông nói nhẫn gọi là chưa xong. Trước tôi đã đáp. 
Nghĩa là trước biết sau nhẫn. Phải biết nhẫn tức là xong. 
Nếu không biết xong làm sao có thể nhẫn?

Ông nói khi nhẫn chưa quyết định rõ ràng. Trong 
pháp ông dùng nhẫn dứt kết. Nếu nhẫn không quyết định 
rõ ràng sao có thể dứt kết được?

Ông nói khi nhẫn nghi ngờ còn bám theo. Nếu vậy 
thì trong kiến đế đạo đều có nghi bám theo? Trong đó trí 
sinh lẽ ra đều không phải trí?

Lại không có phân biệt là nhẫn là trí. Như người đời 
quán tùy thuận 4 đế cũng gọi là nhẫn cũng gọi là trí. Vô 
lậu nhẫn trí cũng phải như vậy.

Hỏi: Tận trí, vô sinh trí, chỉ là trí, chẳng phải kiến?

Đáp: Có nhân duyên gì?
Hỏi: Trong kinh riêng nói chính kiến, chính trí, cho 

nên trí chẳng phải kiến?
Đáp: Nếu vậy thì chính kiến không gọi là chính trí. 

Nếu ông bảo chính kiến là chính trí, thì chính trí cũng 
phải là chính kiến.



THÀNH THẬT LUẬN 711

Lại 5 phần pháp thân, từ trong Phẩm tuệ riêng nói 
giải thoát tri kiến lẽ nào không phải tuệ? Vậy thì tận trí, 
vô sinh trí cũng không là tuệ. Nay tức chính kiến, vì 
tướng khác nên nói là chính trí, nghĩa là hết tất cả phiền 
não, trong tâm A-la-hán mà sinh nên nói là chính trí.

Hỏi: Nếu chính trí tức là chính kiến thì A-la-hán 
không gọi thập phần thành tựu?

Đáp: Thể là một mà tên là khác, như pháp trí, 
khổ trí.

Lại nói A-la-hán là thành tựu 8 công đức phúc điền. 
Cho nên chính trí tức là chính kiến.

Lại trong 6 pháp hòa kính, hòa kính thứ 6 gọi là 
đồng kiến. Nếu như ông nói thì tận vô sinh trí không gọi 
là hòa kính.

Lại chính quán nên gọi chính kiến. Tận vô sinh trí 
bởi chính quán nên cũng gọi chính kiến.

Hỏi: Năm thức tương ưng, tuệ chỉ là trí chẳng 
phải kiến?

Đáp: Tại sao chẳng phải kiến?

Hỏi: Năm thức đều không có phân biệt, vì ban đầu 
tại cảnh duyên nên kiến đó gọi là suy nghĩ quan sát.

Lại 5 thức chỉ duyên hiện tại. Cho nên chẳng 
phải kiến?

Đáp: Trong đó không giác quán nên không thể phân 
biệt. Nếu nói ban đầu tại cảnh duyên nên chẳng phải kiến, 
điều này không đúng. Bởi vì sao? Vì theo pháp của ông, 
nhãn thức có duyên tương tục như ý thức, cho nên không
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nên nói ban đầu tại duyên. Nếu vậy ý thức cũng không 
nên có kiến.

Lại ông nói duyên hiện tại nên chẳng phải kiến. 
Điều đó cũng không đúng. Vì tha tâm trí cũng duyên hiện 
tại, thì lẽ ra cũng chẳng phải kiến? Trong 5 thức không 
chân thật trí, vì không hành cho nên cũng thường theo giả 
danh, nên kiến trí tuệ v.v... tất cả đều không có, huống chỉ 
là không có kiến.

Hỏi: Có người nói nhãn căn gọi là kiến. Việc đó 
thế nào?

Đáp: Nhãn căn không thấy, nhãn thức có thể duyên, 
tùy theo thế tục nên gọi mắt thấy.

Hỏi: Có người nói 8 thứ kiến là 5 tà kiến, thế 
gian chính kiến, học kiến và vô học kiến. Trừ 8 kiến 
đó, ngoài ra bao nhiêu tuệ không gọi là kiếnẾ Điều này 
thế nào?

Đáp: Nếu kiến, trí, đắc, giải, liễu, thông và chứng 
đều là một nghĩa, nếu nói đây là kiến đây là chẳng phải 
kiến đều là tự nhớ tưởng phân biệt mà nóiỗ

Hỏi: Trong kinh nói biết, thấy thì được hết lậu, có 
gì sai khác?

Đáp: Nếu trí mới phá giả danh gọi là biết, vào 
pháp vị rồi thì gọi là thấy. Mới quán gọi là biết, thông 
đạt rồi gọi là thấy. Có những pháp sâu cạn sai khác 
như vậy.
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Phẩm 194: Ba tuê

Ba tuệ là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Trí tuệ do từ 
trong 12 bộ Tu-đa-la phát sinh gọi là văn tuệ. Nhờ đó có 
thể sinh Thánh tuệ vô lậu nên gọi là tuệ. Như trong kinh 
nói: Tì-kheo La-hầu-la nay có thể được thành tựu tuệ 
giải thoát. Tuy nghe Vi-đà v.v... các kinh điển thế tục mà 
không thể sinh tuệ vô lậu nên không gọi là văn tuệ. Nếu 
có thê tư duy suy lường nghĩa lý trong các kinh gọi là tư 
tuệ. Như nói hành giả nghe pháp tư duy nghĩa lý. Lại nói 
hành giả nghe pháp tư duy nghĩa lý rồi phải tùy thuận tu 
hành, nếu có thể được tri kiến hiện tiền gọi là tu tuệ. Như 
nói hành giả ở trong định tâm thấy 5 ấm sinh diệt. Như 
trong các kinh nói: Tì-kheo các ông! Tu tập thiền định sẽ 
được như thật tri kiến hiện tiền.

Lại trong Kinh Thất Chính Trí nói: Nếu Tì-kheo 
biết pháp gọi là văn tuệ, biết nghĩa gọi là tư tuệ, biết thì 
giờ v.v... gọi là tu tuệ.

Lại như La-hầu-la đọc tụng bộ Ngũ Thụ Ấm v.v. 
gọi là văn tuệ, riêng một mình suy nghĩ nghĩa lý gọi là tư 
tuệ, sau khi đắc đạo gọi là tu tuệ.

Lại trong kinh nói 3 thứ vũ khí: vũ khí của sự nghe 
học hỏi, vũ khí của sự lìa bỏ và vũ khí của trí tuệ.

Vũ khí của sự nghe gọi là văn tuệ, vũ khí của sự lìa 
bỏ gọi là tư tuệ, vũ khí của trí tuệ gọi là tu tuệ.

Lại trong kinh nói nghe pháp có 5 điều lợi: chưa 
nghe thì nghe, nghe rồi rõ ràng, dứt nghi chính kiến, 
dùng tuệ thông suốt nghĩa lý thâm sâu. Chưa nghe thì
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nghe, nghe rồi rõ ràng gọi là văn tuệ, dứt nghi chính 
kiến gọi là tư tuệ, dùng tuệ thông suốt nghĩa lý thâm sâu 
gọi là tu tuệ.

Lại trong Lợi ích của sự nghe pháp có nói: Hành giả 
đem tai nghe pháp, đem miệng tụng tập gọi là văn tuệ, 
dùng ý nghĩ tư duy suy lường gọi là tư tuệ, lấy chỗ thấy 
thông suốt gọi là tu tuệ.

Lại trong 4 phần Tu-đà-hoàn thì nghe chính pháp 
gọi là văn tuệ, nhớ nghĩa lý đúng đắn gọi là tư tuệ, theo 
pháp tu hành gọi là tu tuệ.

Lại trong 5 pháp môn giải thoát thì theo người Tôn 
trưởng nghe pháp là văn tuệ, thông suôt ngữ nghĩa là tư 
tuệ, sinh hoan hỷ v.v... là tu tuệ.

Lại trong kinh nói: Pháp Phật nói có 3 thời thiện 
V.V.... Thiện nam tử! Nếu có người lớn hoặc người nhỏ 
nghe pháp nảy sinh ý nghĩ: Tại gia ồn ào, xuất gia văng 
lặng, nếu không xuất gia không thể tịnh tu thiện pháp. 
Rồi bỏ sở hữu thân thuộc tài vật, xuất gia trì giới giữ hộ 
các căn, quán sát oai nghi, một mình suy nghĩ, xa lìa 5 
thứ ngăn che, chứng được sơ thiền v.v.ắ., cho đến hết lậu. 
Trong đó người lớn người nhỏ nghe pháp là văn tuệ, suy 
nghĩ tại gia ồn ào, xuất gia vắng lặng là tư tuệ, xa lìa 5 thứ 
ngăn che cho đến hết lậu là tu tuệ.

Lại trong kinh nói: Nhờ 2 nhân duyên có thể sinh 
chính kiến là theo người nghe pháp và tự chính nghĩ nhớ. 
Theo người nghe pháp là văn tuệ, tự chính nghĩ nhớ là tư 
tuệ, có thể sinh chính kiến là tu tuệ.

Lại có bài kệ nói:
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Tập gần người thiện,
Nghe thụ chính pháp,
Thích ở một mình,
Điều phục tự tâm.

Trong đó tập gần người thiện, nghe thụ chính pháp 
là văn tuệ, thích ở một mình là tư tuệ, điều phục tự tâm 
là tu tuệ.

Lại Phật dạy các Tì-kheo: Các ông! Mỗi khi có nói 
phải nói 4 đế. Mỗi khi suy nghĩ phải nghĩ 4 đế. Trong đây 
nêu nói 4 đế là văn tuệ, suy nghĩ 4 đế là tư tuệ, được 4 đế 
là tu tuệ. Nhiều chỗ trong kinh Phật nói 3 thứ tuệ đó.

Hỏi: Ba tuệ nầy bao nhiêu ở cõi Dục, bao nhiêu ở 
cõi Sắc và bao nhiêu ở cõi Vô sắc?

Đáp: Hai cõi Dục, sắc, có tất cảẵ Như ông Thủ cư sĩ 
sinh về cõi trời Vô Nhiệt, nói pháp ở đó. Nếu người nói 
pháp ắt phải tư duy nghĩa lý. Cho nên biết cõi sắc cũng 
có tư tuệ. Trong cõi Vô sắc chỉ có tu tuệ.

Hỏi: Có người nói cõi Dục không có tu tuệ, cõi sắc 
không có tư tuệ. Điều này thế nào?

Đáp: Vì nhân duyên gì nói cõi Dục không có tu tuệ?

Hỏi: Vì ở cõi Dục không thể dứt các ngăn che các 
trói buộc, khiến các thứ trói buộc cõi Dục không hiện 
ra trước.

Đáp: Trong Phật pháp không có lời nói nầy: Vì ở 
cõi Dục không thể dứt các ngăn che các trói buộc, khiến 
các trói buộc cõi Dục không hiện ra trước. Mà nói vì ở 
cõi Dục có thể phá phiền não. Bởi vì sao? Vì cõi Dục có



bất tịnh quán V.V.... Như trong kinh nói: Khéo tu bất tịnh 
quán có thể phá tham dục. Tâm từ v.v... cũng như vậy.

Hỏi: Quán bất tịnh ở cõi Dục nầy không thể dứt 
phiền não vĩnh viễn?

Đáp: Quán bất tịnh V.VỂ.. ở cõi sắc cũng không thể 
dứt các phiền não rốt ráo.

Hỏi: Dùng thô trọng không điều thích vỗvỂẻ. các 
hành có thể dứt phiền não, chứ bất tịnh v.v... thì 
không thể?

Đáp: Không có kinh nào nói thô trọng v.v... có thể 
dứt phiền não mà bất tịnh v.v... thì không thể, mà trong 
kinh nói dùng quán bất tịnh v.v... có thể dứt phiền não.

Lại thô trọng v.v... có sức mạnh gì có thể dứt phiền 
não mà bất tịnh v.v... không thể?

Lại nếu cõi Dục có thô trọng v.v...các hành, nên 
dùng các hành đó để dứt các phiền não. Nếu không, phải 
nói lý do vì sao có bất tịnh v.vệ.. mà không có thô trọng 
v.v...? Nếu có mà không dứt phiền não thì cõi sắc dầu có 
cũng không thể dứt, điều đó cũng phải nói lý do vì sao cõi 
Dục không thể mà cõi sắc lại có thể?

Hỏi: Cõi Dục tuy có thô trọng v.v... mà không thể 
dứt các phiền não vì là cõi tán loạn. Người tâm tán loạn 
không thể dứt như trong kinh nói: Nhiếp tâm là đạo, tán 
tâm là phi đạo?

Đáp: Phải nói lý do vì sao cõi Dục gọi là cõi tán 
loạn? Trong đó có bất tịnh quán v.v..., nếu là cõi tán loạn 
làm sao có thể quán xương cốt v.v... các tướng khác.
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Lại cõi Sắc nhiếp tâm có tướng gì khác mà cõi Dục 
không có?

Hỏi: Vì ở cõi Sắc có thể được lìa dục. Ở trong đây 
chết sinh về cõi sắc như dùng cái nêm để tháo cái nêm?

Đáp: Sao gọi là lìa dục?

Hỏi: Dứt phiền não là lìa dục. Vì ở cõi sắc có thể 
dứt phiền não chứ không phải cõi Dục.

Đáp: Các ngoại đạo dứt kết rồi, rồi khởi lại sinh về 
cối Dục. Cho nên phàm phu không gọi dứt kểtế Nếu dứt 
rồi lại sinh thì dứt kết vô lậu cũng phải sinh lại? Việc đó 
không thể được.

Lại trong kinh nói dứt 3 kết rồi mới có thể dứt 3 
thứ độc. Phàm phu không thể dứt 3 kết nên không được 
lìa dục.

Lại phàm phu thường có ngã tâm v.v... nên không 
thể có thể dứt thân kiến V.V.... Nếu phàm phu có thể lìa 
dục, thì tất cả phiền não lẽ ra đều phải không có. Bởi vì 
sao? Vì tất cả phiền não đều do nhiều duyên thành, như 
trong kinh nói do nhiều duyên thành ngã. Nếu phàm phu 
nầy đối với 5 ấm cõi Dục không khởi thân kiến mà lại 
chưa được các ấm cõi trên, vậy thì phải không có thân 
kiến? Có những lỗi như vậy. Như vậy phiền não phải dứt 
hết vĩnh viễn thì phàm phu nầy phải là La-hán, mà thật 
phiền não không được dứt hết. Như trong kinh nói: Nghe 
tiếng sấm lớn có 2 hạng người không sợ là Chuyển Luân 
Thanh Vương và A-la-hán. Nay phàm phu nầy cũng phải 
không sợ?



Lại A-la-hán sống không mừng, chết không sợ, như 
A-la-hán Ưu-ba-tư-na bị rắn cắn, khi mạng lâm chung 
các căn không đổi khác, nhan sắc không biến đổi. Người 
nầy lẽ ra cũng như vậy?

Lại A-la-hán, 8 pháp của thế gian không thể che 
tâm. Người nầy lẽ ra cũng như vậy, vì đã lìa dục, mà thật 
ra phàm phu tuy nói lìa dục đều không có các tướng nay. 
Cho nên biết không dứt phiền não.

Hỏi: Phàm phu có thể dứt phiền não, vì mạng chung 
nơi đây vãng sinh cõi sắc, nếu không dứt làm sao sinh kia 
được? Trong kinh cũng nói có ngoại đạo lìa đục.

Lại nói A-la-la-ca-la-ma Ưất-đầu-lam-phất lìa bỏ 
cõi Dục cõi Sắc sinh về cõi Vô sắc.

Lại nói dùng sắc lìa Dục, dùng Vô sắc lìa Dục, 
dùng diệt lìa khởi nghĩ nhớ. Cho nên ông nói phàm phu 
tuy dứt phiền não mà sinh trở lại nên không gọi là dứt. 
Việc đó không đúng.

Ồng cũng nói phàm phu có dứt bao nhiêu đều thật 
sự là ngăn, gọi là dứt lìa, kỳ thật không dứt mà nói là dứt, 
thật không lìa dục mà nói là lìa dục.

Như trong một bài kệ nói:

Nếu nghĩ ngã, ngã-sở,
Chết đến có thể dứt,
Như trẻ con nghịch đẩt,
Còn thích còn giữ chơi,
Nếu khi đã phát chán,
Liền phả mà bỏ đi.
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ĐÓ cũng gọi lìa dục. Nhưng ngoại đạo dứt cùng 
chết dứt có khác. Chết dứt không sinh cõi sắc, Vô sắc. 
Trẻ con bỏ đất tuy là cúng dường nhưng không quả báo 
lớn. Nếu cúng dường lìa dục, ngoại đạo được quả báo 
lớn. Lời nói tuy đồng mà nghĩa thì khác. Cho nên biết 
phàm phu thật có dứt lìa?

Đáp: Trong pháp ngăn chận có sai khác. Nếu có thể 
ngăn phiền não sâu thì sinh 2 cõi sắc, Vô sắc.

Lại nếu có thể ngăn thân kiến như trước đã nói lỗi, 
nếu không thể ngăn thân kiến cõi Dục làm sao có thể sinh 
cõi Săc, Vô săc. Chỉ có thể ngăn tham giận nên sinh cõi 
Săc, không phải ngăn thân kiến V.V.... Cho nên biết phàm 
phu thật không dứt kết. Cối Dục cũng có pháp thiện có 
the ngăn phiên não, cho nên biêt cõi Dục cũng có tu tuệ

Lại trong kinh nói trừ 7 chỗ nương cũng được gọi 
là đăc đạo. Cho nên biết nương định cõi Dục có thể sinh 
chân trí.

Hỏi: Người nầy nương sơ thiền, cận địa được A-la- 
hán không phải định cõi Dục?

Đáp: Không phải. Nói trừ 7 chỗ nương là trừ cả sơ 
thiền và cận địa rồi.

Lại trong đó không có nhân duyên có thể nương cận 
địa mà không phải định cõi Dục. Nếu hành giả đó co thể 
vào cận địa thì tại sao không thể vào sơ thiền ư? Vỉệc này 
cũng không có lý do.

Lại trong Kinh Tu-thi-ma nói: Trước là pháp trụ trí, 
sau là Nê-hoàn trí. Nghĩa nầy bất tất trước được thiền
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định mà sau mới hết lậu, chỉ quyết dùng pháp trụ trí làm 
đầu, rồi sau hết lậu. Cho nên biết trừ các thiền định. Trừ 
thiền định nên mới nói Kinh Tu-thi-ma. Nếu thụ cận địa, 
tức lỗi đồng các thiền.

Lại không có kinh nào nói tên cận địa. Đó là ông tự 
nhớ tưởng phân biệt mà thôi.

Hỏi: Trước tôi nói thí dụ cái nêm. Cho nên biết dùng 
địa khác có thể dứt kết địa khác. Như dùng cái nêm nhỏ 
có thể tháo cái nêm lớn. Cũng như vậy, dùng pháp ở cõi 
Sắc có thể dứt pháp ở cõi Dục. Hành giả, nếu trước dứt 
dục và pháp ác bất thiện, rồi sau có thể vào sơ thiền. Cho 
nên biết chắc có cận địa, dùng định dứt dục.

Lại nói nhân sắc lìa dục. Nếu không cận địa làm sao 
nhân sắc?

Lại trong kinh nói: Nếu hành giả được vui tịnh thì 
có thể bỏ vui bất tịnh. Như Nan-đà nhân được thiên nữ 
yêu mới bỏ được bản dục.

Lại nếu người không được mùi vị sơ thiền tịch diệt 
thì với 5 dục không thể sinh tâm thô tệ. Cho nên biết 
trước được sơ thiền cận địa mới có thể bỏ cõi Dục?

Đáp: Được tịnh thiện cõi Dục có thể dứt bất thiện, 
như nói 5 thứ xuất tính. Như Thánh đệ tử hoặc nghĩ 5 dục 
mà không sinh hỷ lạc, tâm không thông hòa như đốt gân 
lông, nếu nghĩ xuất pháp thì tâm thông suốt.

Lại nói hành giả tùy khi sinh giác quán bất thiện 
liền dùng giác quán thiện mà diệt. Cho nên ông nói thí dụ 
tháo cái nêm cũng có thể là cõi Dục.
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Ông nói nhân sắc lìa dục là việc sau cùng. Hành giả 
dùng ở cõi Dục dứt các phiền não, tùy theo thứ lớp dứt 
dần, cho đến có thể được thiện pháp cõi sắc, bấy giơ mới 
dứt cõi Dục rốt ráo được pháp cõi sắc.

Ông nói A-la-hán diệt tận định cũng được các định. 
Đó là chỉ nói quả cuối cùng.

Ông nói được vui tịnh diệu và vị tịch diệt, đều đã 
đáp chung.

Lại nếu cõi Dục không định, làm sao có thể dùng 
tản tâm chứng được thiện cõi sắc?

Hỏi: Tuệ giải thoát, A-la-hán không định cũng chỉ 
có tuệ?

Đáp: Trong đó chỉ ngăn thiền định. Chắc phải 
có thời gian ngắn nhiếp tâm, cho đến một niệm. Như 
trong kinh Phật nói: Tì-kheo khi lấy áo có 3 độc, mặc 
áo rôi thì liền diệt. Không có kinh nào nói trong tâm 
tán loạn có thể sinh chân trí, mà đều nói nhiếp tâm sinh 
như thật trí.

Phẩm 195: Bốn trí vô ngại

Hỏi: Có thế trí cận pháp vị, đó là gì?

Đáp: Đó là trí trong noãn pháp v.v... có thể phá giả 
danh. Trí nầy dùng thể tục thấy đế lý, nên gọi thế trí. Gần 
Thánh đạo nên gọi cận pháp vị.

Hỏi: Trong kiến để đạo là trí tu vị lai v.v...?
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Đáp: Không có trí tu vị lai v.v... Sau sẽ nóiể Bởi vì 
sao? Vì trong phá pháp tướng không có tâm giả danh, cho 
nên trong kiến đế đạo không tu thể tríễ

Hỏi: Trong kinh nói có 4 trí vô ngại, đó là gì?

Đáp: Như trí vô ngại trong danh tự gọi là pháp vô 
ngại, trí vô ngại trong ngôn ngữ âm thanh gọi là từ vô 
ngại nghĩa là khác phương khác tục nên âm thanh ngôn 
ngữ sai khác. Như trong kinh nói: Hành giả không nên 
đam mê ngôn từ của nước khác. Nêu ngôn ngữ âm thanh 
bất tiện cũng khó hiểu nghĩa. Nếu không có danh tự thì 
nghĩa không rõ được. Tức nơi ngôn từ nây không lưu 
ngại, không cùng tận, gọi là lạc thuyết vô ngại. Như trong 
kinh nói: Có 4 lối nói pháp: Hoặc nói có nghĩa lý mà 
không thể vô tận, có thể vô tận mà không có nghĩa lý, có 
được cả 2, có cả 2 đều không được. Ba thứ trí nầy gọi là 
ngôn từ phương tiện. Trí vô ngại biêt nghĩa trong danh tự 
ngôn ngữ gọi là nghĩa vô ngại.

Như nói có 4 lối nói pháp: Có nghĩa phương tiện 
không ngữ phương tiện. Có ngữ phương tiện không nghĩa 
phương tiện. Có đủ 2 phương tiện. Có cả 2 đêu khong 
phương tiện. Nếu ai có được 4 trí vô ngại đó gọi là đầy đủ 
phương tiện. Bậc trung thượng nói pháp khó đáp lại khó 
gần, lạc thuyết vô tận, cũng có nghĩa lý trí tuệ vô cùng 
ngôn từ không bị ngăn trệ.

Hỏi: Làm thế nào được trí vô ngại nầy?
Đáp: Nhờ nghiệp nhân duyên đời trước nên được. 

Nếu có thể đời đời khéo tu nhân duyên trí tuệ và phương 
tiện các ấm, do sức tu tập nên đời nay tuy không học tập
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văn tự, đọc tụng kinh điển nhưng cũng có thể biết được 
như thiên nhãn thông V.V....

Hỏi: Hạng người nào có thể được?

Đáp: Chỉ Thánh nhân có thể được. Có người nói chỉ 
A-la-hán được, không phải các học nhân. Đây bất tất phải 
như vậy, học nhân cũng có thể được 8 thứ giải thoát, tại 
sao không thể được trí nầy?

Hỏi: Bốn vô ngại nầy ở ừong cõi nào?

Đáp: Hai cõi Dục sắc có tất cả, trong cõi Vô sắc 
chỉ có nghĩa vô ngại. Vô ngại có 2 thứ hữu lậu và vô lậu. 
Học nhân đủ 2 thứ, vô học chỉ có vô lậu. Nếu được thì 
nhât thời được hết. Nữ nhân cũng được. Như Tì-kheo-ni 
Đàm-ma-trần-na v.v...

Phẩm 196: Năm trí

Năm trí là Pháp trụ trí, Nê-hoàn trí, Vô tránh trí, 
Nguyện trí và Biên tế trí.

Biết các pháp sinh khởi gọi là pháp trụ trí, như 
sinh duyên lão tử cho đến vô minh duyên hành. Bởi có 
Phật hay không Phật, tính này vẫn thường trụ nên gọi 
là pháp trụ trí. Pháp nầy diệt gọi Nê-hoàn-trí, như sinh 
diệt nên lão tử diệt cho đến vô minh diệt nên các hành 
cũng diệt theo.

Hỏi Nếu vậy là Nê-hoàn ừí cũng gọi pháp trụ trí? 
Bởi vì sao? Vì nếu có Phật hay không Phật, tính nầy vẫn 
thường trụ vậy?
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Đáp: Các pháp diệt hết gọi là Nê-hoàn. Trong diệt 
hết đó, còn có pháp gì mà trụ?

Hỏi: Nê-hoàn không phải thật có sao?
Đáp: Ấm diệt không còn nên gọi Nê-hoàn. Trong 

đó còn có gì nữa?
Hỏi: Làm sao biết được thật có Nê-hoàn? Diệt đế 

gọi là Nê-hoàn. Khổ v.v... các đế thật có, nên Nê-hoàn 
cũng phải thật có.

Lại trí trong Nê-hoàn gọi là diệt tríệ Nếu không có 
pháp làm sao sinh trí?

Lại trong kinh Phật vì các Tì-kheo nói: Có sinh khởi 
làm pháp hữu vi, có không sinh khởi làm pháp vô vi.

Lại trong kinh nói: Chỉ có 2 pháp hữu vi và vô vi. 
Pháp hữu vi pháp có sinh diệt trụ dị. Pháp vô vi không 
sinh diệt trụ dị.

Lại trong kinh nói: Có bao nhiêu pháp hoặc hữu vi 
hoặc vô vi diệt hết, chỉ Nê-hoàn đó là cao thượng.

Lại nói sắc là vô thường, diệt sắc nên Nê-hoàn là 
thường, cho đến thức cũng vậy.

Lại trong kinh nói: Diệt thì phải chứngẾ Nếu không 
pháp chứng cái gì?

Lại Phật nói trong Kinh Đa Tính: Người trí biết như 
thật tính hữu vi và vô vi. Tính vô vi tức là Nê-hoàn, dùng 
chân trí mà biết, làm sao nói là không?

Lại trong các kinh không quyết định nói Nê-hoàn là 
vô pháp. Cho nên biết ông tự nhớ tưởng phân biệt bảo là 
không có Nê-hoàn?
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Đáp: Nếu lìa các ấm lại pháp khác gọi Nê-hoàn đó 
thì không nên gọi các ấm diệt hết cho là Nê-hoàn.

Lại nếu có Nê-hoàn cần nói ra thể nó là thế nào?

Lại định duyên Nê-hoàn gọi là vô tướng, nếu pháp 
tướng vân còn đó sao gọi vô tướng được? Như trong 
kinh nói: Hành giả thấy sắc tướng dứt, cho đến thấy pháp 
tướng dứt.

Lại trong kinh nhiều chỗ đều nói: Tất cả hành vô 
thường, tât cả pháp vô ngã, Nê-hoàn tịch diệt. Ngã trong 
đó gọi là thê tính các pháp. Nếu không thấy thể tính của 
các pháp mà gọi là thấy vô ngã, hoặc Nê-hoàn thì pháp đó 
là không thể tính không thể thấy được, vì pháp nầy không 
diệt. Như khi có cái bình thì không có pháp cái bình hoạiễ 
Nêu khi cái bình hoại thì mới được nói bình hoại. Chặt 
cây v.v... cũng như vậy. Như vậy nếu các hành hãy còn 
bây giờ không gọi Nê-hoàn, vì các hành diệt mới có tên 
Nê-hoàn.

Lại khổ diệt không gọi còn có pháp riêng. Như trong 
kinh nói: Các Tì-kheo! Nếu khổ nầy diệt các khổ khác 
không sinh, không còn nối nhau, chỗ đó là đệ nhất tịch 
diệt an ổn. Như nói lìa bỏ tất cả thân tâm, vĩnh viễn lìa diệt 
hêt tham ái Nê-hoàn. Trong đó nói dứt khổ nầy các khổ 
khác không sinh, đâu còn có pháp gì gọi Nê-hoàn ư?

Lại cũng không riêng còn có tận pháp? Chỉ đã sinh 
ái, diệt chưa sinh, không sinh, bấy giờ gọi là tận, lại đâu 
còn có pháp gì gọi là tận ư? Thật không thể nói được!

Lại nữa, co tên khác của pháp nây. Không có pháp 5 
âm gọi là Nê-hoàn. Trong đó không có mà gọi là có, đây



là điều không thể được, vì diệt hết nên nói là Nê-hoàn. 
Giống như hết áo, lại không pháp khác, nếu không như 
vậy cũng phải riêng có pháp hết áo V.V....

Ông nói có diệt trí, cũng không hại gì, như 
trong việc chặt cây v.v... trí sinh cũng không riêng 
có pháp chặt.

Lại do các hành nên trí sinh trong đó, nghĩa là tùy 
các hành không gọi là Nê-hoàn, như tùy không có vật đó 
biết vật đó không có.

Hỏi: Nay không có Nê-hoàn sao?
Đáp: Chẳng phải không có Nê-hoàn, chỉ là không 

thật pháp. Nếu không có Nê-hoàn thì thường ở trong sinh 
tử hẳn không mong ngày giải thoát. Như bình bị vỡ cây bị 
chặt, chỉ có điều là không phải thật có pháp riêng.

Nói các đế khác v.v... đều đã đáp chung. Bởi vì sao? 
Vì có khổ diệt nên mới nói có các pháp không sinh, không 
khởi, không làm, vô vi v.vệ.. đều không hại gì.

Vô tránh trí, là tùy dùng ưí nào đó không tranh cãi 
cùng người khác gọi là vô tránh. Có người nói chính là 
tâm tò đó. Vì tâm từ nên không não hại chúng sinh.

Lại có người nói chính là hành. Vì không hanh nên 
không cùng tranh với vật.

Lại có người nói chính là tâm vui Nê-hoàn. Vì vui 
Nê-hoàn nên không tranh.

Lại có người nói ờ trong đệ tứ thiền điều này bất 
tất như vậy. A-la-hán đó dùng trí nây tu tâm nên khong 
tranh cãi.
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Nguyện trí, là đối với các pháp trí không chướng 
ngại gọi là nguyện trí.

Hỏi: Nếu nói như vậy chỉ Phật Thế Tôn có được 
trí nầy?

Đáp: Đúng vậy. Chỉ Phật Thế Tôn mới đầy đủ trí 
này. Còn người khác tùy sức đến đâu mà được không 
ngăn ngại.

Biên tế trí là tùy hành giả được trí tối thượng, nhờ 
tất cả thiền định huân tu tăng trưởng; như đối với mạng 
sống lâu tăng tổn v.v... được sức tự tại gọi là biên tế trí 
tức trí có giới hạn.

Phẩm 197: Trí 6 thông

Có trí 6 thông. Sáu thông là thân thông, thiên nhãn, 
thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng và lậu tận.

Thân thông là thân hành giả tuôn ra nước lửa, bay 
bổng lên ẩn hiện, nắm bắt mặt trời mặt trăng, đến cõi 
Phạm Tự Tại và làm các thứ biến hóa. Làm các nghiệp 
như vậy gọi là thân thông.

Hỏi: Vỉệc đó làm sao thành được?

Đáp: Hành giả tu sâu thiền định nên được. Như 
trong kinh nói sức thiền định là không thể nghĩ bàn.

Có người nói biến hóa là tâm vô ký. Điều này không 
đúng. Vì nếu hành giả đó vì lợi tha mà hiện các thứ biến 
hóa thì làm sao gọi vô ký được?
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Có người nói dùng tâm cõi Dục làm biến hóa cõi 
Dục, tâm cõi sắc làm biến hóa cõi sắc. Lời đó cũng 
không đúng. Mắt v.v..ệ cũng phải như vậy, có thể dùng 
thức cõi Dục thấy cõi sắc ư? Như vậy v.v... nếu tâm cõi 
Sắc làm biến hóa cõi Dục đâu có lỗi chi?

Lại có người nói thần thông sơ thiền có thể đến 
cõi trời Phạm Thế, cho đến thần thông tứ thiền có thể 
đến cõi Sắc Cứu Cánh. Đó cũng không đúng. Tùy 
căn lực đến đâu, nếu người lợi căn dùng thần thông 
sơ thiền có thể đến tứ thiền. Người độn căn lấy thần 
thông nhị thiền không thể dùng sơ thiền. Như Đại 
Phạm Vương đến thiền trung gian, trong đó không 
thần thông, dùng sức sơ thiền có thể đến các cõi Phạm 
thiên khác, liền dùng sơ thiền không thể biết Phạm 
Vương ở chỗ nào.

Lại Phật dùng túc mạng nghĩ nhớ cõi Vô sắc, 
như trong kinh nói: Nếu có chỗ sinh đời trước trong 
cõi Sắc và Vô sắc Phật đều nhớ biết. Cho nên không 
nhất địnhể

Lại có người nói thiên nhãn là tuệ tính. Điều này 
cũng không phải. Thiên nhãn do ánh sáng mà thành, tuệ 
không phải như vậy.

Hỏi: Trong kinh nói tu tướng ánh sáng có thể thành 
tri kiến. Tri kiến tức là thiên nhãn?

Đáp: Không phải. Cũng nói thiên nhĩ không dùng 
tuệ tính, gọi đó là nhĩ nên không phải tuệắ

Lại thiên nhãn duyên sắc hiện tại, ý thức 
không vậy.
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Lại trong giải thích thiên nhãn nói là biết nghiệp 
báo chúng sinh. Nhấn thức không có năng lực nầy! Chỉ 
trong ý thức khi biết dùng nhãn thức mà sinh, như do 
thiền định sinh sắc gọi là thiên nhãn.

Hỏi: Hình chỗ thiên nhãn lớn hay nhỏ?

Đáp: Chừng bằng con ngươi mắt.

Hỏi: Người mù thế nào?

Đáp: Cũng bằng chỗ mắt.

Hỏi: Thiên nhãn là một hay hai?
Đáp: Là hai.

Hỏi: Tùy ngó hướng nào thấy hướng đó sao?
Đáp: Thấy khắp các hướng.

Hỏi: Hóa nhân cũng có sao?

Đáp: Không có. Hóa nhân có luận thiên nhĩ cũng 
như vậy.

Hành giả nếu biết tâm người khác gọi là tha tâm trí.

Hỏi: Vì sao không nói biết tâm số người khác?

Đáp: Vì nhân duyên nầy nên không có tâm số riêng. 
Biêt thụ, tưởng v.v... của người khác cũng gọi là tha tâm trí.

Lại có người nói trí nầy duyên đồng tính, như dùng 
hữu lậu biết hữu lậu, vô lậu biết vô lậu. Điều này không 
đúng. Người nầy không nói nhân duyên quyết định do 
nhân duyên đó biết là duyên đồng tính.

Có người nói chỉ duyên hiện tại. Đó cũng không 
phải. Hoặc duyên vị lai như người vào định vô giác biết 
từ định nây khởi, sẽ biết những việc như vậy như vậy.



CÓ người nói trí nầy không biết kiến đế đạo. Việc 
nầy không đúng. Nêu biết có lỗi gì?

Có thuyết nói: Bích-chi-phật muôn biêt kiên đê đạo 
trong tâm thứ 3, tức thấy tâm thứ 7. Thanh Văn muốn biết 
tâm thứ 3, tức thấy tâm thứ 16. Đó không gọi là kiên đê 
đạo ư?

Lại có người nói trí nầy không biết thượng địa, thượng 
nhân thượng căn. Đó cũng không nhât định. Chư thien 
cũng biết tâm Phật, như có một hôm Phật rất muốn đuổi 
chúng Tăng, rồi lại nghĩ cho lại, Phạm Vương đều biêt.

Lại có một khi tâm nghĩ muốn làm vua để dùng 
chính pháp mà giáo hóa cõi đời. Ma vương liên biêt đen 
mà khuyên mời.

Lại chư thiên cũng biết vị nầy A-la-hán, cho đến vị 
nầy đang tu Tu-đà-hoàn.

Lại các Tì-kheo cũng biết tâm Phật như khi sắp 
vào Nê-hoàn thì A-na-luật thứ lớp biết Phật đã vào các 
thiền định.

Lại có người nói trí nầy không biết cõi Vô sắc. Đó 
cũng không đúng. Phật dùng túc mạng có thê biet Vo sac; 
tha tâm trí cũng như vậy, biết nào có lỗi gì?

Hỏi: Làm sao biết tâm người khác?
Đáp: Biết trong cảnh duyên. Như tâm đi trong sắc 

gọi là tâm duyên sắc v.v...
Hỏi: Nếu vậy thì tha tâm trí duyên tất cả pháp?
Đáp: Như vậy đó. Nếu không biết duyên làm sao 

biết tâm. Như trong kinh nói: Ta biết tâm ông như vậy.

730  HA-LÊ-BẠT-MA — Nguyên Hồng dịch



Như vậy tức là duyên sắc v.v...ễ Biết tha tâm có 3 thứ: 1. 
Tướng biết. 2. Báo được. 3. Tu được.

Tướng biết, là như dùng chú Ương-già v.v... nên 
biết. Báo được, là như quỷ thần vềv.... Tu được, là sức 
tu thiền định được tha tâm trí. Trong 6 thông nầy nói tu 
được là hoặc nhớ các ấm thân trong đời quá khứ gọi là 
túc mạng trí.

Hỏi: Nhớ ấm của ai?

Đáp: Nhớ ấm của mình, ấm người khác và ấm của 
phi chúng sinh. Tuy không thể nhớ ấm của người hơn mình 
mà có thể nhớ giới v.v... các pháp của người hơn mình.

Làm sao biết được? Như Xá-lợi-phất đáp Thế Tôn 
rằng: Con tuy không biết tâm Phật quá khứ vị lai mà có 
thể biết các pháp đó.

Lại trời Tịnh Cư biết tâm Phật nên đến thưa Phật 
rằng: Như vậy Thế Tôn! Oai nghi chư Phật quá khứ cũng 
như vậy.

Hỏi: Trong giải nghĩa về túc mạng, vì sao nói cọng 
tướng cọng tính?

Đáp: Nghĩ nhớ rõ ràng nên nói tướng danh tự như 
vậy, như tên người V.V....

Lại vì biết việc nên gọi là tướng, họ, tên, dòng tộc, 
như nói đây là nhà của ông, đây là họ của ông. Tướng 
tính hợp lại nói, nên thấy biết rõ ràng.

Hỏi: Vì sao nhớ rõ ràng?

Đáp: Pháp quá khứ diệt hết, vô tướng mà có thể biết 
được, đó mới là lạ lùng.
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CÓ người dùng tướng tư duy suy lường mà biết 
không được rõ ràng, rồi cho rằng đệ tử Phật cũng như 
vậy. Cho nên tính tướng hợp lại mà nói.

Có người dùng túc mạng trí, hoặc dùng hữu đạo tư 
tuệ mà biết đời quá khứ, như hành duyên thức. Trong 2 
thứ nầy tư tuệ là hơn.

Bởi vì sao? Vì người nầy tuy biết 8 vạn đại kiếp, mà 
không có tư tuệ nầy, nên sinh tà kiến cho rằng từ trước 
đến nay gọi là sinh tử, quá đây lại không có gì cả. Hữu 
đạo tư tuệ hoàn toàn không có tà tâm nay.

Có người nói trí nầy thứ lớp nghĩ nhớ quá khứ. 
Điều này không đúng. Nếu như niệm niệm thứ lớp nhớ 
việc trong một kiếp hãy còn khó biết hết, huống là vô 
lượng kiếp.

Hỏi: Vì sao trong kinh lại nói: Ta từ ở trong 91 kiếp 
đến nay chưa hề thấy bố thí tốn kém mà không quả báo?

Đáp: Phật ở trong đó lấy 7 Phật làm chứng.

Lại cũng có sống lâu trong cõi Tịnh Cư cùng với 
các Phật kia đồng thấy.

Lại vì Phật được chân trí nên công đức thanh tịnh, 
nếu người cúng dường được phúc 2 đời, cho nên ngang 
bằng với thuyết nầy.

Có người nói trí nầy không biết thượng địaễ Điều 
này không đúng. Trong thân thông v.v... ở trên đã đáp.

Hỏi: Nếu đó là tính nhớ vì sao gọi trí?
Đáp: Nhớ tùy tướng sinh. Quá khứ không có tướng 

mà có thể nghĩ nhớ. Phải biết thắng tuệ gọi đó là nhớ.
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Nhớ túc mạng có 3 thứ: 1. Dùng túc mạng trí. 2. Báo 
được. 3. Sinh ra liền tự nhớ.

Túc mạng trí là tu được. Báo được là như quỷ thần 
V.V.... Sinh ra tự nhớ là trong loài người.

Hỏi: Do nghiệp gì nên sinh ra bèn tự nhớ?

Đáp: Nhờ không não hại chúng sinh nên được 
nghiệp này. Bởi vì sao? Vì khi chết khi sinh, khổ rất ép 
ngặt nên quên mất nghĩ nhớ; trong khi đó khó mà được 
không quên mất, nên phải nhờ nghiệp thiệnệ

Lại có người nói quá khứ nhiều lắm là 7 đời. Điều 
này không nhất định. Có người đời đời thâm tu pháp 
không hại, nên có thể được nghĩ nhớ lâu xa.

Chứng lậu tận trí thông, chính là Kim cương Tam- 
muội. Kim-cương Tam-muội là hết lậu, vô ngại đạo tận 
trí là trí vô học. Dùng Kim cương Tam-muội mới diệt hết 
các lậu nên gọi là chứng lậu tận trí thông.

Hỏi: Các thần thông khác cũng nên nói nhờ pháp 
nào mà chứng được?

Đáp: Trước đã nói tu sâu thiền định chứng thần 
túc thông.

Lại tùy sở dụng chứng và việc sở chứng đều gọi 
thân thông. Có người nói tât cả Thánh đạo đều là phương 
tiện để hết lậu. Như trong kinh nói: Nếu Phật ra đời nếu 
có người thiện, nghe pháp xuất gia, vâng giữ cấm giới, bỏ 
5 thứ ngăn che, tu định thấy đế.. ễ Những điều đó đều là 
phương tiện để hết lậu.



Lại CÓ người nói bố thí v.v... các pháp thiện cũng gọi 
là nhân duyên hết lậu, như trong kinh nói: Hành giả bố thí 
để giúp thành hết lậu, không, vô ngã trí. Đó là thật chứng 
lậu tận trí thông. Pháp nầy có tên riêng là Kim cương 
Tam-muội. Có thể phá các tướng nên gọi kim cương. Các 
người ngoại đạo chỉ gọi 5 thông, vì đêu không được chân 
trí nầy.

Hỏi: Dùng vô ngã trí mới phá ngã kiến, vì sao dùng 
trí nầy dứt tham giận v.v...?

Đáp: Vô ngã trí có thể diệt các tướng, vì không còn 
tướng nên các phiền não diệt.

Hỏi: Vì ban đầu dùng vô ngã trí có thể phá các 
tướng, còn trí thứ 2 v.v.ẵ. lại dùng để làm gì?

Đáp: Các tướng tuy diệt mà sinh lại, nên phải dùng 
trí thứ 2 v.v...ề

Hỏi: Nấu tướng diệt rồi mà sinh lại thì vô cùng 
không biên giới. Vậy là không có đạo A-la-hán?

Đáp: Có biên giới. Như nay hiện thấy sữa diệt lại 
có sinh. Có khi sữa diệt bơ sinh. Như vậy là có biên giới. 
Tướng cũng như vậyế Như đốt sắt tướng đen diệt rồi sinh 
lại đến tướng đỏ sinh, bấy giờ là biên giới. Các thí dụ 
trạng thái Ca-la-la v.v.ẽ. cũng như vậy. Tùy đên khi nào 
các tướng diệt hết không còn tướng sinh bấy giờ gọi là 
được đạo A-la-hán.

Hỏi: A-la-hán đều không có các tướng sao?
Đáp: Nếu còn ở trong tâm bất định, bây giờ cũng có 

sắc v.v... các tướng, nhưng không sinh lỗi, như người thấy 
sắc, vì tà tâm, tà phân biệt, khi đó tướng có thể sinh lôi.
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Hỏi: Không vô ngã trí là thế nào?

Đáp: Nếu hành giả trong 5 ấm không thấy giả danh 
chúng sinh, dùng pháp không, nên thấy sắc thể diệt cho 
đến thức diệt. Đó gọi là không vô ngã trí.

Hỏi: Giả sử các pháp thường còn, ái v.v... các phiền 
não cũng có thể trừ hết. Như nói vạn vật thường tồn tại, mà 
người tinh tiến có thể trừ tham ái thì cần gì phải diệt tưởng?

Đáp: Trong kinh nói: Có các sinh tướng, đều biết 
diệt tướng, trong các pháp được pháp nhãn tịnh. Nếu diệt 
dứt là rốt ráo dứt. Có hành giả lìa các sắc dục, ngăn dứt 
tham giận, nên Phật nói vì đó mà nói kệ như vậy.

Lại nói các hành tính rỗng không như huyễn, người 
phàm phu vô trí cho đó là thật có. Người học nhân rõ biết 
là hư dối như huyễn. Cho nên biết tùy dùng tuệ nào đó mà 
chứng các pháp diệt. Đó gọi là chứng lậu tận trí thông.

Phẩm 198: Trí nhẫn

Hỏi: Trong kinh nói: Nếu hành giả có 7 phương 
tiện, 3 thứ quán nghĩa, thì trong pháp đó chóng được hết 
lậu. Đó là trí nào ư?

Đáp: Bảy phương tiện là văn tuệ, tư tuệ. Bởi vì sao? 
Vì người tâm chưa định khởi quán như vầy: Đây là sắc, 
sắc nhóm, sắc diệt, và đạo diệt sắc, sắc đắm vị, tội lỗi 
xuất ly.

Hỏi: Nếu là văn tuệ tư tuệ, vì sao nói chóng được 
hết lậu?
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Đáp: Tuy là văn tuệ tư tuệ như vậy phân biệt 5 
ấm, có thể phá được ngã tâm, nên mới nói chóng được 
hết lậu.

Ba thứ quán trí, là quán pháp hữu vi là vô thường, 
khổ, vô ngã. Nếu dùng pháp môn ấm, giới, nhập mà quản 
pháp hữu vi thì không nghĩa lợi.

Hỏi: Nếu như vậy, trong lỗi trước đã nói vô thường, 
khổ, trong xuất ly đã nói vô ngã, thì vì sao còn nói 3 thứ 
quán nầy?

Đáp: Học tập 3 thứ quán, trước tiên là văn tuệ tư 
tuệ, rồi sau tuệ tu. Trước trong văn tuệ tư tuệ nói 7 thứ, 
sau trong tuệ tu nói 3 thứ.

Bởi vì sao? Nếu vô thường, khổ hoại tướng là hoại 
vô thường, chứ không phải hành vô thường. Tuy nói trừ 
dục nhiễm mà không nói trừ bằng cách nào, nên sau mới 
nói nghĩa 3 thứ quán.

Hỏi: Sao gọi 8 nhẫn?
Đáp: Nếu có trí có thể phá giả danh, đó gọi là 

nhẫnề Nhẫn nầy là ở trong pháp noãn, đảnh, nhẫn và thế 
đệ nhất.

Hỏi: Hành giả cũng nhẫn trong Phật Pháp Tăng và 
giới v.v... Vì sao chỉ nói 8?

Đáp: Vì thắng hơn nên nóiề Thắng gọi là cận đạo. 
Tuệ là trí nên gọi nhẫn. Như là khổ pháp trí gọi là khổ 
pháp nhẫn, như vậy vểv.... Bởi vì sao? Vì trước dùng tư 
tuệ thuận đạo, sau được hiện trí, như người chăn voi 
trước xem dấu chân voi, dùng trí so sánh biết nó ở trong
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đó, rồi sau mới hiện thấy. Hành giả cũng như vậy, trước 
dùng nhẫn trí so sánh suy lường Nê-hoàn, rồi sau dùng 
trí hiện thấy. Cho nên kinh nói người biết, người thấy có 
thể được hết lậu.

Phẩm 199: Chín trí

Hỏi: Có luận sư nói: A-la-hán khi chứng tận trí 
được 9 thứ trí của thế tục là: buộc cõi Dục, thiện, vô ký 
cho đến thiện, vô ký cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Việc 
đó thế nào?

Đáp: Không phải tất cả A-la-hán đều được hết các 
thiền định, làm sao được hết 9 trí?

Hỏi: Tất cả A-la-hán đều được thiền đinh chứ, có 
điều là không phải tất cả đều hiện vào được?

Đáp: Nếu không thể hiện vào, làm sao gọi là được? 
Như người nói tôi biết đọc sách vậy mà không biết một 
chữ. Điều này cũng vậy.

Hỏi: Nếu người lìa dục mà chưa có thể hiện vào sơ 
thiền, người đó mạng chung không sinh về đó sao?

Đáp: Trong kinh nói: Trước ở đây vào, sau mới sinh 
đó. Nay ở đây không vào làm sao mà sinh về đó được?

Hỏi: Như khi lìa dục các thiền quá khứ vị lai đều đã 
vốn được, mới được nhờ báo đó mà sinh?

Đáp: Nghiệp vị lai không làm, không khởi, nên 
không có quả báo được. Các thiền quá khứ đã từng sinh 
nơi tâm, nếu cùng với quả báo thì không hại gì.
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Lại không nên được các nghiệp vị lai, nếu có thể 
được thì tất cả vị lai lẽ ra đều phải được chứ chướng ngại 
gì mà được không được?

Hỏi: Nếu pháp vị lai không thể được, thì người học 
nhân không nên thành tựu 8 phần, người vô học không 
nên thành tựu 10 phần.

Bởi vì sao? Vì nếu nương đệ nhị thiền v.v.ể. vào chính 
pháp vị, thì người nầy vị lai mới được chính tư duy.

Lại nếu hành giả tận trí hiện tiền, bấy giờ vị lai 
được thế chính kiến.

Lại có người nương định Vô sắc được quả A-la- 
hán. Người nầy vị lai được chính tư duy, chính ngữ, chính 
nghiệp và chính mạng.

Lại nếu người nương đệ tam thiền v.v... được Thánh 
đạo được vị lai hỷ. Các pháp như vậy v.v... thì lẽ ra đều 
không. Cho nên biết có pháp vị lai.

Lại nếu không người tu vị lai, làm sao được quả các 
thiền định v.v...? Hành giả nếu ở trong đạo tỉ trí, đều được 
quả nhiếp trong các trí các định, nếu không như vậy lẽ ra 
các quả đó thường được.

Bởi vì sao? Các quả đều phải được lúc hiện tiền. 
Điều này là không thể. Cho nên biết phải có người tu 
trong vị lai?

Đáp: Ồng nói không các phần đó. Điều đó không 
hại gì. Bởi vì sao? Vì tôi nói giới v.v.ẻ. các phần do thứ 
lớp mà được, đâu phải đồng thời được. Cho nên không 
phải nạn vấn làm gì.
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Ông nói được các chủng loại đó. Hành giả khi được 
khổ trí, các loại trí khác đều gọi là được. Như được nhân 
chủng nên gọi là được nhân tướng, cũng không nói ở 
trong từng niệm lần lượt được nhân tướng. Điều này cũng 
như vậy.

Hỏi: Hành giả có các khổ v.v... các trí tuần tự được 
đó đều đã rời bỏ, lại đồng thời được quả Tu-đà-hoan 
nhiếp được các trí?

Đáp: Các trí vô lậu được thì không mất.

Hỏi: Nếu trước được không mất thì được hành cũng 
không khác biệt. Bởi vì sao? Vì người được quả tức là 
hành giả. Có những lỗi nầy?

Đáp: Nếu không khác biệt, đâu có lỗi gì? Như 
ngươi thanh tựu cũng gọi hanh giả. Đó cũng như vậy

Lại người nầy còn được thắng pháp nên có sai biệt, 
cho nên không lỗi. Như người thụ 5 giới, rồi lại được 
luật nghi xuất gia cũng không mất giói đã thụ.

Lại người đắc quả không vì thấy đạo nên có sai 
khác. Như người tuy biết việc trước lại vì việc hơn trước 
nên có sai khác. Điều này cũng vậy, cho nên biết không 
có được vị lai.

Lại hành giả an trụ trí không vô ngã, bấy giờ làm 
sao được pháp thế gian? Cho nên biết khi được tận trí 
không được thế trí.

Hỏi: Các thế trí nầy cọng chung tận trí, được cùng 
với A-la-hán mà làm tâm xuất nhập định?
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Đáp: Tâm A-la-hán nối nhau mà sinh niệm niệm 
đều thanh tịnh. Nếu lại được 9 trí thì nhãn v.v... đêu được 
nữa. Nếu không như vậy thì không nên chỉ được 9 trí.

Lại nói người tu vị lai đều không nhân duyên.

Bởi vì sao? Vì trong các thuyết kiến đế đạo nầy chỉ 
tu tương tự trí.

Trong tư duy đạo cũng tu tương tự và không 
tưong tự.

Trong kiến đế đạo không tu thượng địa.

Trong tư duy đạo thì tu.

Trong đạo tỉ trí không tu thiện thế tục.

Trong các trí khác thì tu.
Trong vô ngại đạo không tu tha tâm trí.
Khi tín giải thoát chuyển làm kiến đến thì trong tất 

cả vô ngại giải thoát không tu thê tục đạo.
Khi thời giải thoát chuyển làm bất hoại giải thoát 

thì trong 9 vô ngại và 8 giải thoát đạo không tu the tục 
đạo, mà trong giải thoát đạo thứ 9 thì tu.

Trong vi tế tâm không tu tất cả vô lậu.

Như vậy v.v... đều không nhân duyên. Cho nên ông 
nay hoặc nói chính nhân, hoặc nên tín thụ, hoặc lây học 
tập làm tu, khi còn ở trong noãn pháp v.v..., các thiện căn 
trên tất cả đều tu, để đều được tăng ích. Như tụng tập kinh 
sách thì đều sáng tỏ. Cho nên khi còn ở trong noãn pháp 
v.v... cho đến tận trí tất cả đều tu. Nếu không phải như 
vậy thì phải nói chính nhân.
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Phẩm 200: Mười trí

Mười trí, là pháp trí, tỉ trí, tha tâm trí, danh tự trí, 4 
đế t í ,  tận trí và vô sinh trí.

Biết pháp hiện tại gọi là pháp tríẻ Như trong kinh 
nói: Phật bảo A-nan: Ông đối với pháp nầy thấy biết như 
vậy, thông suốt như vậy, quá khứ vị lai cũng biết như vậy. 
Lẽ ra phải nói hiện tại pháp trí. Nay không nói hiện tại 
nên chỉ nói pháp trí. Như trong kinh nói: Người ngu quý 
pháp hiện tại, người trí quý vị lai.

Lại nói các dục hiện tại, các dục vị lai đều là lưới 
ma, bị ma trói ma buộc. Trong những câu như vậy v.v..ề 
đều nên nói tiếng hiện, nhưng vì lược bớt tiếng hiện nên 
chỉ nói có pháp trí.

Biết các pháp còn tàn dư gọi là tỉ trí. Tàn dư là các 
pháp quá khứ vị lai. Kế tiếp pháp hiện tại sau mới biết 
nên gọi tỉ trí.

Bởi vì sao? Vì trước hiện biết rồi rồi sau mới so 
sánh biết. Pháp trí gọi là hiện trí. Tùy theo pháp trí nầy 
mà tư duy suy lường so sánh biết gọi là tỉ trí.

Hỏi: Tỉ trí nầy là vô lậu trí, vô lậu trí làm sao gọi tỉ 
trí được?

Đáp: Thế gian cũng có tỉ trí.

Bởi vì sao? Vì pháp trí, tỉ ừí, tha tâm trí, khổ trí, 
diệt trí và đạo trí đều có hữu lậu, vô lậu. Các trí nầy ở 
trong pháp noãn v.v... là hữu lậu mà vào trong pháp vị 
mới được gọi vô lậu.
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Hỏi: Có người nói biết các hành cõi Dục: các hành 
tập, các hành diệt, các hành diệt đạo, gọi là pháp trí. 
Biết các hành 2 cõi sắc, Vô sắc 4 thứ gọi là tỉ trí. Việc 
đó thế nào?

Đáp: Trong kinh nói Phật bảo A-nan rằng trong đời 
quá khứ vị lai cũng biết như vậy, chứ không có kinh nói 
biết các hành trong 2 cõi sắc và Vô sắc gọi là tỉ trí.

Lại trong kinh nói: Hành giả nên nghĩ: Ta nay đang 
bị hiện sắc xâm thực, quá khứ cũng đã từng bị sắc xâm 
thực, trong vị lai cũng sẽ bị sắc xâm thực.

Lại trong kinh nói: Sinh duyên già chết, trong đời quá 
khứ, vị lai cũng như vậy. Như Bồ-tát Mã Minh nói kệ:

Như hiện tại lửa nóng,
Khử lai lửa cũng nóng.
Hiện tại 5 ấm khổ,
Khứ lai ẩm cũng khổ.

Các khổ như vậy v.v... các Đại luận sư cũng đều nói 
như vậy.

Lại biết pháp đỡi quá khứ vị lai gọi là tỷ trí, cũng 
có đạo lý.

Bởi vì sao? Vì hành giả đối với khổ quá khứ vị lai 
hiện tại đều chán lìa. Chán lìa là ở trong pháp đó sinh 
chân trí tuệ. Như hành khổ hiện tại, thì các hành khứ lai 
cũng khổ như vậy. Nay dùng trí nào biết pháp quá khứ vị 
lai? Như pháp trí này, các hành cõi sắc, Vô sắc cũng có 
khứ lai, cái biết trong đó cũng phải gọi pháp trí. Vậy thì 
chỉ là pháp trí không có tỷ trí. Nếu hành trong khứ lai cõi



Sắc VÔ Sắc riêng có trí đó, thì hành khứ lai ừong cõi Dục 
lẽ ra cũng phải riêng có trí đó?

Vì những nghĩa nầy nên các luận sư nói: Có được, 
chưa được nên thứ lớp thấy đế. Khổ cõi Dục gọi là được. 
Khổ cõi Sắc và Vô sắc gọi là chưa đượcễ Cho nên không 
thể đồng thời đều biết hết. Nếu khổ chưa được, dùng tỷ 
trí mà biết. Nay trong cõi Dục chỗ chưa được khổ, cũng 
nên dùng tỷ trí mà biết.

Hỏi: Dùng trí nào để dứt kết đạo?

Đáp: Chỉ nên dùng pháp trí, tỷ trí ở trong phương 
tiện đạo.

Hỏi: Dùng pháp trí gì?

Đáp: Dùng khổ pháp trí diệt pháp trí.

Bởi vì sao? Vì hành giả khi quán vô thường, khổ 
thây không, vô ngã, bấy giờ chứng các hành diệt. Các trí 
khác đều là phương tiện.

Hỏi: Quán khổ nào diệt?

Đáp: Quán các thụ khổ. Trong đó có thể sinh ngã 
tâm. Cho nên cũng ở trong đó thấy diệt. Như nói nội giải 
thoát. Cho nên các ái diệt hết, tự nói được A-la-hán.

Hỏi: Trong kinh không nói tất cả hành dứt gọi dứt 
tính ư?

Đáp: Hành giả nầy vì chứng nội diệt, nên chán lìa 
tất cả.

Lại hành giả quyết phải chứng nội diệt, ngoải ra 
không cần phải nhất đinh.
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Hỏi: Ở trong các đế, trí sinh như thế nào?

Đáp: Biết sinh khổ v.v... sinh.
Hỏi: Đó không phải định tâm làm sao sinh trí được?

Đáp: Có phép quán như vậy. Cũng có ấm vô thường 
các lỗi sinh tưởng khổ, vô ngã. Như trong kinh nói: Nếu 
pháp vô thường tức là vô ngã.

Bởi vì sao? Vì mắt v.v... các căn có sinh có diệt. 
Nếu đó là ngã, ngã tức sinh diệt, nên biết không phải ngã. 
Khi mắt v.v... sinh không từ đâu đến, vì có sở tác mới gọi 
là ngã, mà trong kinh nói không có tác giả, cho nên biết 
nếu pháp vô thường tức là vô ngã. Như vậy hành giả khéo 
tu vô thường và vô ngã, nên thân tâm được tịch diệt, có 
sinh bao nhiêu hành đều giác biết cái não hại của chúng 
mới sinh tưởng khổ, như bò không da, chạm một chút là 
biết đau. Hành giả cũng vậy, nhờ tưởng vô ngã nên thành 
tưởng thượng khổ. Người ngu vì tưởng ngã nên dù bị đại 
khổ vẫn không biết nó não hại. Đó gọi là khổ trí.

Thấy các hành sinh gọi là tập trí. Thấy các hành diệt 
gọi là diệt trí. Niệm đạo thủy chung gọi là đạo trí.

Hỏi: Sao gọi là tận trí?

Đáp: Hết tất cả tướng nên gọi tận trí.

Bởi vì sao? Vì học nhân tướng dứt rồi sinh lại. Còn 
đây dứt rốt ráo nên gọi tận trí. Như trong kinh nói nếu 
biết tướng vọng chỉ là vọng tưởng thì các khổ hết. Tâm 
trí học nhân chỉ lấy vọng tưởng làm ngã, dứt hẳn tâm đó 
gọi là tận trí. Như ưong kinh nói: A-la-hán ở trước Phật 
tự nhớ lời Thế Tôn nói các kết ta không còn nữa. Ta đối
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kết đó không còn sinh nghi. Ta thường nhất tâm nhiếp 
chính niệm chính hành, tham v.v... bất thiện không lọt 
vào tâm. Trong đó lấy tướng nên sinh các kết, các tướng 
dứt nên các kết dứt. Học nhân hành noi tướng vô tướng, 
nên ngã tâm thỉnh thoảng phát khởi. Như thấy gốc cây trơ 
trụi nghi là người. Cho nên chỉ A-la-hán độc nhất được 
không nghi, vì tâm thường hành trong vô tướng cho nên 
hiện chúng sinh không. Trong 5 ấm không thấy thần ngã. 
Sau do pháp không, nên không thấy sắc tính cho đến thức 
tính. Cho nên biết tất cả tướng gọi là tận trí.

Biết các tướng không sinh gọi là vô sinh trí. Học 
nhân dứt tướng hết rồi sinh lại. Người vô học tướng hết 
rồi không sinh nữa. Nếu có thể khiến các tướng diệt hết 
không còn sinh lại, bấy giờ gọi là vô sinh trí.

Hỏi: Học nhân cũng biết có tận trí vô sinh trí, như 
nghĩ: Ta hêt 3 kêt không còn sinh lại. Vì sao không nói 
10 phần thành tựu?

Đáp: Học nhân không dứt tất cả tướng, nên không 
nói có tận trí vô sinh trí, như người bị trói cột khắp mình, 
tuy mở được một chỗ nhưng không gọi đã được thoát. 
Cũng có nghĩa như thế nầy: Xá-lợi-phất nói họ cấp Cô 
Độc 10 phần thành tựu.

Lại A-la-hán được sức tự tại nên tự biết kết hết 
không còn sinh lại. Học nhân không được như vậy.

Lại A-la-hán khi được vô học đạo có thể tự biết hết 
tất cả sinh, gọi là tận trí. Người thành tựu Phạm hạnh là 
xả các học hành. Người việc làm đã làm xong là các việc 
đáng làm đều đã làm xong, biết thân từ đây không còn
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nối nhau luôn nữa. Cho nên biết chỉ A-la-hán đối với tất 
cả việc làm phải được tự tại thành tựu tận trí và vô sinh 
trí, chứ không phải các người học nhân, ví như người bị 
bệnh sốt rét tuy lúc không phát nhưng không gọi là người 
lành bệnh. Như trong kinh nói: Lìa tất cả chỗ hỷ, diệt tât 
cả chỗ ưu, chứng tất cả pháp diệt, thường tu tâm vô lậu.

Tha tâm trí, là như trong 6 thông nói 5 ấm hòa họp 
giả danh chúng sinh. Các tên trí trong đây gọi là danh tự 
trí, vô lậu trí, chân thật tríệ Tương tự vô lậu nầy được gọi 
là trí, nên gọi danh tự trí.

Hỏi: Có người nói tất cả chúng sinh thành tựu các 
trí. Việc đó thế nào?

Đáp: Nếu đệ tử Phật có thể biết các pháp do nhiều 
duyên sinh, người đó có thê được, chứ đâu phải chúng 
sinh khác. Nhờ được tên trí nên tất cả chúng sinh chỉ dùng 
tưởng mà biết, nếu được trí nầy gọi là nội phàm phu.

Phẩm 201: Bốn mươi bốn trí

Hỏi: Trong kinh nói 44 trí là: lão tò trí, lão tử tập 
trí, lão tử diệt trí, lão tử diệt đạo trí, sinh, hữu, lấy, ái, thụ, 
xúc, 6 nhập, danh sắc, thức, hành cũng như vậy. Vì sao 
nói như vậy?

Đáp: Nê-hoàn là chân pháp quí báu, nên dùng nhiều 
cửa để vào: Có dùng cửa 5 âm mà vào, hoặc quán giơi, 
nhập, nhân duyên và các đế. Các cửa như vậy đều đến 
Nê-hoàn.



Làm sao biết được? Như trong kinh nói: Vua ở 
trong thành, có 2 sứ giả đến do mỗi người vào mỗi cửa. 
Đến rồi yết kiến nhà vua và tâu bày sự thật; tâu xong lui 
về. Người vào các cửa khác cũng vậy.

Trong đó vua dụ cho hành giả, các cửa là quán ấm 
giới nhập v.v..., 2 sứ giả là như pháp Chỉ và Quán. Người 
tâu bày sự thật là thông đạt chân không. Các sứ giả nầy 
tuy từ các cửa vào nhưng đều đến một chỗ. Như vậy tuy 
quán ấm giới nhập v.v... các môn phương tiện nhưng đều 
vào Nê-hoàn. Như La-hầu-la nói: Khi ở một mình chỗ 
vắng suy nghĩ pháp, biết pháp như vậy đều tùy thuậrí 
hướng về và ngợi khen Nê-hoàn.

Lại Phật ca ngợi pháp rằng: Pháp nầy có thể tắt lửa 
phiền não nên gọi là diệt có thể khiến hành giả tâm được yên 
ổn, nên gọi là yên ổn, có thể khiến hành giả đến Chính biến tri 
nên gọi là đến. Những nghĩa như vậy đều ca ngợi Nê-hoàn.

Lại Phạm hạnh là 8 con đường chính. Trong 8 con 
đường chính, chính trí là cao hơn, mà quả của chính trí 
là Nê-hoàn.

Lại Phật nói ra giáo pháp đều vì Nê-hoàn. Cho nên 
biết các cửa 5 ấm v.v... đều đến Nê-hoàn.

Hỏi: Có luận sư nói lão tử trí là khổ trí. Việc đó 
thế nào?

Đáp: Không phải vậy. Bởi vì sao? Vì trong đó không 
nói khổ hành, nên không phải khổ trí.

Hỏi: Vậy thì đó là ừí nào?

Đáp: Đó gọi là lão tử tính trí.
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Hỏi: Cũng nói biết lão tử tập, lão tử diệt, lão tử diệt 
đạo. Nên biết phải là khổ trí?

Đáp: Đó là nhân duyên môn, không phải chân đế 
môn. Cho nên trong đó không nên nói khổ hành, mà nên 
nói tập v.v... vì thuận với nhau hơn.

Hỏi: Trong đó vì sao không nói các trí vị, quá, 
xuất v.v...?

Đáp: Các nghĩa đó đều có, chỉ vĩ người kết tập kinh 
lược bớt nên không nói.

Phẩm 202: Bảy mươi bảy trí

Hỏi: Trong kinh nói 77 trí là sinh duyên lão tử, 
không lìa sinh mà có lão tử. Trong 2 đời quá khứ vị lai 
cũng như vậy. Đó là pháp trụ trí, quán vô thường, hữu vi 
tạo tác khởi do nhiều duyên sinh. Tận tướng, hoại tướng, 
ly tướng, diệt tướng cũng quán như vậy. Cho đến vô minh 
duyên hành cũng như vậy. Vì sao trong đó không nói lão 
tử tính và diệt đạo v.v...?

Đáp: Vì người có trí sắc bén nên nói như vậy. Chỉ 
mở cửa là có thể biết, pháp khác cũng như vậy.

Lại ngoại đạo phần nhiều đối với pháp nhân duyên 
nói lầm rằng vạn vật thế gian là do thế tính v.v..., nên Phật 
ở đây chỉ nói nhân duyên.

Hỏi: Đã nói sinh duyên lão tử, vì sao lại nói không lìa?

Đáp: Là nói quyết định, vì trong các pháp có nhân 
bất định. Như bố thí là nhân phúc, mà trì giới cũng được
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phúc, như nói trì giới được sinh lên trời. Hoặc có người 
sinh ý nghĩ lão tử nhân duyên sinh, hoặc không nhân 
duyên sinh, nên phải nói quyết định.

Hỏi: Vì sao trong đời quá khứ vị lai lại phải nói 
quyết định?

Đáp: Hiện tại với quá khứ có tướng khác, nghĩa là 
chúng sinh đời quá khứ thọ mạng vô lượng, uy thế đồng với 
chư thiên. Có những điều như vậy, sợ e người nghi rằng thọ 
mạng v.v... khác vói lão tử, nên nhân duyên cũng phải khác, 
nên phải nói quyết định. VỊ lai cũng vậy. Sáu thứ nầy gọi là 
pháp trụ trí, ngoài ra gọi Nê-hoàn trí. Có thể khiến lão tử nối 
nhau luôn, nên gọi vô thường hữu vi tác khởi, do nhiều duyên 
sinh. Tận tướng, hoại tướng tức là vô thường hànhế Ly tướng 
tức là khổ hành. Diệt tướng tức là không vô ngã hành.

Bởi vì sao? Vì trong đó sắc tính diệt, thụ tưởng hành 
thức tính diệt tức là nghĩa của 3 thứ quán. Như trong kinh 
nói: Tì-kheo có 7 chỗ phương tiện, 3 thứ quán nghĩa, chóng 
được hết lậu. Đó đều là Nê-hoàn trí. Như vậy v.v... nhân 
duyên trí có trăm ngàn vô lượng, nghĩa là nhãn trí vễv..., 
như trong kinh nói: Mắt duyên nghiệp, nghiệp duyên ái, 
ái duyên vô minh, vô minh duyên tà niệm, tà niệm duyên 
nhãn sắc, các lậu duyên tà niệm, các ăn duyên ái, 5 dục 
duyên ăn đoàn thực v.v..., địa ngục đoản mạng duyên sát 
sinh v.v.ế.. Nếu trước khổ nay khổ đều duyên vọng tưởng, 
vọng tưởng duyên thân tâm yêu ghét, yêu ghét duyên tham 
dục, tham dục duyên tà tư duy. Cứ như vậy v.v..ế các nhân 
duyên trí vô lượng vô biên, tự phải biết lấy./.
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